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LỜI NÓI ĐẦU
Kính gửi quý thầy cô!
Nhằm hỗ trợ cho quý thầy cô giảng dạy môn Lịch sử lớp 11 theo chương trình
THPT mới năm 2018, nhóm giáo viên chúng tôi đã hợp tác cùng nhau để xây dựng
Bộ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận theo các mức độ dùng chung cho cả ba bộ sách.
Đây là tài liệu quan trọng, được xuất bản trong trong thời điểm các sách giáo khoa
mới phát hành, nguồn tài liệu vô cùng khan hiếm, tài liệu này sẽ hỗ trợ cho giáo
viên trong công tác giảng dạy (biên soạn giáo án, xây dựng câu hỏi thi và bài tập
ôn tập theo bài cho học sinh…).
Các câu hỏi trắc nghiệm trong cuốn tài liệu này được chúng tôi cấu trúc theo
các chủ đề, trong chủ đề là các bài bám sát cấu trúc sách giáo khoa. Một điểm đặc
biệt là các bài được cấu trúc thành hai phần trắc nghiệm và tự luận với câu hỏi
được xây dựng ở cả bốn mức độ mang tính tương đối (Nhận biết – Thông hiểu –
Vận dụng – Vận dụng cao).
Mặc dù đã có nhiều cố gắng song không thể tránh khỏi những thiếu sót, chúng
tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi từ phía quý thầy cô và các em học sinh để
chúng tôi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.
Tài liệu Lịch sử THPT
NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI SAO CHÉP,
THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM NÀY
(TÀI LIỆU KHÔNG BÁN)
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Chủ đề 1
CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
Bài 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN
Phần 1. TRẮC NGHIỆM
I. NHẬN BIẾT
[bookmark: _Hlk145593154]Câu 1. Đầu thế kỉ XVII, ngành công nghiệp phát triển nhất ở nước Anh là
A. luyện kim.
B. máy hơi nước. C. len, dạ.
D. chế tạo máy móc.
Câu 2. Đẳng cấp 3 trong xã hội Pháp trước cách mạng gồm những lực lượng nào?
A. Tư sản, nông dân, bình dân thành thị.
B. Quý tộc, nông dân, tăng lữ, thợ thủ công.
C. Tăng lữ, quý tộc và tư sản, nông dân.
D. Vua, quan lại, tăng lữ, bình dân thành thị
Câu 3. Đến giữa thế kỉ XVIII, miền Bắc của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ phổ
biến phát triển
A. kinh tế đồn điền.
C. dệt và làm gốm.
B. công trường thủ công.
D. phường hội thủ công.
Câu 4. Đến giữa thế kỉ XVIII, miền Nam của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ phổ
biến phát triển
A. công thương nghiệp.
C. luyện kim và đóng tàu.
B. đồn điền, trang trại.
D. khai thác dầu mỏ.
Câu 5. Từ thế kỉ XVII, nền nông nghiệp Anh có điểm gì nổi bật?
A. Nông nghiệp lạc hậu, manh mún, thô sơ, năng suất thấp, mất mùa.
B. Nông nghiệp kém phát triển, bị nông phẩm của Pháp cạnh tranh.
C. Phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa thâm nhập mạnh vào nông nghiệp.
D. Bắt đầu cuộc cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt là ngành sao su.
Câu 6. Mục tiêu chung của cách cuộc cách mạng tư sản ở thế kỉ XVI- XVIII là gì?
A. Lật đổ chế đổ phong kiến, thực dân cùng tàn tích của nó.
B. Lật đổ xã hội nguyên thủy, cổ đại cùng tàn tích của nó.
C. Tạo điều kiện cho sự phát triển của chế độ phong kiến.
D. Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hội.
Câu 7. Đâu là nhiệm vụ cơ bản của cách cuộc cách mạng tư sản ở thế kỉ XVI-
XVIII ?
A. Dân tộc và dân chủ.
C. Độc lập và tự do.
B. Dân tộc và nhân dân.
D. Dân chủ và độc lập.
Câu 8. Lực lượng nào là lãnh đạo của cuộc cách mạng tư sản ?
1
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A. Giai cấp tư sản.
B. Giai cấp công nhân.
D. Giai cấp địa chủ.
C. Giai cấp nông dân.
Câu 9. Lực lượng nào sau đây là lãnh đạo của cuộc cách mạng tư sản Anh?
A. Tư sản và chủ nô.
B. Tư sản và quý tộc mới.
D. Tư sản và vô sản.
C. Quần chúng nhân dân.
Câu 10. “ Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu là vua Sác- lơ I, thiết lập nền thống
trị của giai cấp tư sản và quý tộc mới, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư
bản” là mục tiêu của cách mạng tư sản nào?
A. Nga
C. Anh.
B. Pháp.
D. 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
Câu 11. Ý nghĩa của cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII là
A. lật đổ và xóa bỏ mọi tàn dư của chế độ phong kiến.
B. thúc đẩy phong trào đấu tranh giành độc lập Mĩ Latinh.
C. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
D. lật đổ sự thống trị của thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.
Câu 12. Kết quả chung của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là
A. lật đổ chế độ phong kiến, thực dân và thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa.
B. lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ cộng hòa.
C. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
D. lật đổ sự thống trị của thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.
Câu 13. Kết quả của các cuộc cách mạng tư sản Anh thời cận đại là gì?
A. Lật đổ chế độ phong kiến, thực dân và thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa.
B. Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ cộng hòa.
C. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
D. Lật đổ sự thống trị của thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.
Câu 14. Mức độ thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại khác nhau là do
A. điều kiện lịch sử.
B. giai cấp lãnh đạo.
C. động lực cách mạng.
D. nhiệm vụ cách mạng.
Câu 15. Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ có tính
chất là
A. một cuộc cách mạng tư sản.
B. một cuộc cách mạng lớn.
C. một cuộc cách mạng tư sản kiểu mới.D. một cuộc cách mạng vô sản.
II. THÔNG HIỂU
Câu 16. Đặc điểm nổi bật của tình hình chính trị nước Anh và Pháp trước khi bùng
nổ cách mạng tư sản là
A. tồn tại chế độ quân chủ chuyên chế.
B. là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.
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C. xuất hiện kinh tế tư bản chủ nghĩa.
D. xuất hiện trào lưu triết học ánh sáng.
Câu 17. Nội dung nào không là đặc điểm tình hình nước Pháp cuối TK XVIII?
A. Lấy thanh giáo làm ngọn cờ tư tưởng.
B. Xuất hiện trào lưu ánh sáng.
C. Xã hội phân chia thành các đẳng cấp.
D. Vua Lu-I XVI có quyền lực tuyệt đối.
Câu 18. Thực dân Anh đã không thực hiện chính sách gì để kìm hãm sự phát triển
kinh tế của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ?
A. cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp.
B. chỉ được mở các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ.
C. cấm đem máy móc và thợ lành nghề sang Anh.
D. không được tự do buôn bán với các nước khác.
Câu 19. Đặc điểm nổi bật về kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giữa thế kỉ
XVIII là
A. miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp.
B. miền Bắc phát triển kinh tế thương nghiệp.
C. kinh tế phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
D. phát triển các đồn điền, trang trại lớn ở cả hai miền.
Câu 20. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ cách mạng tư sản Pháp là
A. nền kinh tế TBCN ra đời nghưng bị chế độ phong kiến kìm hãm.
B. chế độ Phong kiến Pháp tồn tại lâu đời và ngày càng khủng hoảng.
C. mâu thuẫn trong xã hội sâu sắc, nhất là giữa Đẳng cấp thứ ba với phong kiến.
D. nước Anh tư sản là tấm gương cổ vũ tư sản Pháp làm cách mạng.
Câu 21. Đâu không phải là mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản?
A. Lật đổ chế độ phong kiến, thực dân cùng tàn tích của nó.
B. Tạo điều kiện cho sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
C. Thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản.
D. Mở ra thời đại mới: thời đại thắng lợi của chủ nghĩa xã hội
Câu 22. Hình thức của cuộc cách mạng tư sản Anh là
A. chiến tranh giành độc lập.
C. chiến tranh xâm lược.
B. nội chiến cách mạng.
D. đấu tranh chính trị, hòa bình.
Câu 23. Nội dung nào phản ánh không đúng về nhiệm vụ dân chủ trong các cuộc
cách mạng tư sản?
A. Xóa bỏ chế độ phong kiến chuyên chế.
B. Xác lập nền dân chủ tư sản.
C. Đem lại quyền tự do chính trị, kinh tế cho người dân.
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D. Thống nhất thị trường, tạo thành quốc gia dân tộc.
Câu 24. Đâu là mục tiêu của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?
A. Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu vua Sác- lơ I.
B. Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh.
C. Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu vua Lu- i XVI.
D. Thiết lập chính quyền của giai cấp tư sản và chủ nô.
Câu 25. Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:
A. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ. B. cách mạng vô sản.
C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. D. cách mạng văn hóa.
III. VẬN DỤNG
Câu 26. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là
A. tầng lớp có nguồn gốc từ quý tộc phong kiến, cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân
dân.
B. bộ phận quý tộc phong kiến cũ nhưng chuyển hướng kinh doanh theo lối tư bản
chủ nghĩa.
C. những người có quan hệ gần gũi với nhân dân, có quyền lợi kinh tế gắn liền với
giai cấp tư sản.
D. tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách cải cách tiến bộ đối với nhân dân.
Câu 27. Tại sao thực dân Anh thi hành nhiều chính sách kìm hãm sự phát triển
kinh tế ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ?
A. Vì 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ cần vốn và thị trường của nước Anh.
B. Nền kinh tế 13 thuộc địa phát triển một cách tự phát, mất cân đối.
C.Tạo ra phát triển hài hòa giữa hai miền Nam và Bắc của 13 thuộc địa.
D. Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với nước Anh.
Câu 28. Vai trò của trào lưu Triết học Ánh sáng là gì?
A. Tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến, dọn đường cho cách mạng
bùng nổ.
B. Lên án chế độ tư bản chủ nghĩa, đưa ra lí thuyết về xây dựng nhà nước xã hội
chủ nghĩa.
C. Lên án chế độ phong kiến, cũng như những mặt trái của chủ nghĩa tư bản, xây
dựng xã hội mới.
D. Đề cao chế độ phong kiến, lên án chế độ tư bản chủ nghĩa, bênh vực cho người
lao động.
Câu 29. Điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp trước cách
mạng tư sản là
A. Xã hội đều phân chia thành các đẳng cấp, giai cấp khác nhau.
B. Đều có sự xâm nhập của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp.
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C. Đều xuất hiện tầng lớp quý tộc mới và các lực lượng lao động bị bóc lột.
D. Vấn đề tài chính là nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cách mạng.
Câu 30. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII diễn ra dưới hình thức
A. nội chiến.
C. cải cách.
B. chiến tranh giải phóng dân tộc.
D. đấu tranh chống xâm lược.
Câu 31. Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại có điểm gì chung?
A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
B. Tư sản và chủ nô lãnh đạo.
C. Nhằm mục đích xóa bỏ chế độ nô lệ.
D. Diễn ra dưới hình thức nội chiến.
Câu 32. Quần chúng nhân dân - lực lượng đông đảo trong các cuộc cách mạng tư
sản thường
A. bị giai cấp tư sản lợi dụng, không được hưởng quyền lợi.
B. giữ vai trò lãnh đạo cách mạng, thúc đẩy cách mạng đi lên.
C. giữ vai trò chính trong việc lật đổ giai cấp tư sản.
D. có vai trò quan trọng thúc đẩy cách mạng đi đến thành công.
Câu 33. Trong các cuộc cách mạng tư sản, quần chúng nhân dân là lực lượng đông
đảo
A. bị giai cấp tư sản lợi dụng.
B. giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.
C. giữ vai trò chính trong việc lật đổ giai cấp tư sản.
D. có vai trò quan trọng để cách mạng thắng lợi.
Câu 34. Tính chất của Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ cuối thế kỉ XVIII là
cuộc
A. nội chiến đẫm máu.
B. cách mạng tư sản triệt để.
C. cách mạng tư sản không triệt để.
D. chiến tranh giải phóng mang tính chất vô sản.
Câu 35. Nhận xét nào đúng về tầng lớp quý tộc mới ở Anh ?
A. Tầng lớp có nguồn gốc là các quý tộc phong kiến và cấu kết chặt chẽ với tăng
lữ bóc lột nhân dân.
B. Tầng lớp có quyền lợi chính trị gắn với quý tộc phong kiến, nhưng lại có quyền
lợi kinh tế gắn liền tư sản.
C. Tầng lớp quý tộc cũ, có thế lực kinh tế và chính trị trong xã hội và có quan hệ
gần gũi với nhân dân.
D. Tầng lớp có địa vị cao trong xã hội và đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ đối
với nhân dân.
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Câu 36. Điểm giống nhau của cuộc cách mạng tư sản Anh và 13 thuộc địa Anh ở
Bắc Mỹ là
A. hình thức.
B. tính chất.
C. lãnh đạo.
D. mục tiêu.
Câu 37. Nhận xét nào sau đây là đúng về cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở
Nga?
A. Cuộc cách mạng chống lại chế độ quân chủ lập hiến do Nga hoàng đứng đầu.
B. Cuộc cách mạng đặt dưới sự lãnh đạo hoàn toàn của giai cấp tư sản Nga.
C. Cuộc cách mạng xây dựng và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Nga.
D. Cuộc cách mạng mang được gọi là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
IV. VẬN DỤNG CAO
Câu 38. Điểm khác biệt về tình hình chính trị Bắc Mĩ so với nước Anh và Pháp
trước khi cách mạng tư sản bùng nổ là
A. Bị thực dân phương Tây kìm hãm.
B. Chế độ phong kiến tồn tại và kìm hãm.
C. Xuất hiện quí tộc mới.
D. Xuất hiện chế độ 3 đẳng cấp.
Câu 39. Điểm tương đồng về tình hình xã hội Pháp và Anh trước khi bùng nổ cách
mạng tư sản là
A. Tồn tại mẫu thuẫn giữa nhân dân lao động với quí tộc phong kiến.
B. Tồn tại mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân với chế độ thực dân.
C. Nhân dân vừa mâu thuẫn với quí tộc phong kiến vừa bị thực dân kìm hãm.
D. Quí tộc mới mâu thuẫn với phong kiến.
Câu 40. Điểm chung trong tiền đề tư tưởng của các cuộc cách mạng tư sản cuối
thế kỉ XVII đầu TK XVIII là
A. Xuất hiện các trào lưu tư tưởng tiến bộ của giai cấp tư sản.
B. Xuất hiện trào lưu triết học ánh sáng.
C. Xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới.
D. Xuất hiện trào lưu xã hội không tưởng.
Câu 41. Điểm khác biệt về đặc điểm kinh tế Anh so với Pháp trước khi bùng nổ
cách mạng tư sản là
A. Nền nông nghiệp phát triển.
B. Nền công nghiệp phát triển.
C. Ngoại thương phát triển.
D. Nền nông nghiệp lạc hậu.
Câu 42. Điểm chung về tình hình Anh, Pháp, Bắc Mĩ trước khi tiến hành cách
mạng tư sản là
A. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tiến bộ với quan hệ sản xuất lạc hậu.
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B. Mâu thuẫn về vấn đề tài chính là nguyên nhân trực tiếp.
C. Trào lưu triết học ánh sáng là yếu tố tư tưởng.
D. Mâu thuẫn giữaquần chúng nhân dân với quí tộc phong kiến là mâu thuẫn nổi
bật.
Câu 43. Điểm khác nhau cơ bản về tính chất của cách mạng tư sản Pháp so với
cách mạng tư sản Anh là gì?
A. Cách mạng Pháp là cuộc CMTS triệt để, cách mạng Anh là cuộc CMTS không
triệt để.
B. Cách mạng Pháp do giai cấp tư sản lãnh đạo, cách mạng Anh do giai cấp tư sản
và quý tộc mới lãnh đạo.
C. Cách mạng Pháp nổ ra dưới hình thức nội chiến, giải phóng dân tộc, cách mạng
Anh nổ ra dưới hình thức nội chiến.
D. Cách mạng Pháp sau thắng lợi thiết lập nền cộng hòa, cách mạng Anh sau thắng
lợi thiết lập nền quân chủ lập hiến.
Câu 44. Sự kiện lịch sử nào sau đây được coi là một bước tiến lớn trong sự phát
triển của lịch sử nhân loại?
A. Thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại.
B. Bản tuyên ngôn Độc lập (Mỹ).
C. Bản tuyên ngôn Nhân Quyền và dân quyền (Pháp).
D. Hợp chúng quốc Mỹ (USA) được thành lập.
Câu 45. Điểm chung thể hiện mặt tiến bộ giữa Tuyên ngôn Độc lập 1776 của nước
Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của nước Pháp là gì?
A. Đề cao quyền công dân và quyền con người.
B. Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.
C. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.
D. Quyền tư hữu là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
Câu 46. Nhận xét nào sau đây là đúng về ý nghĩa cách mạng tư sản Pháp thời cận
đại?
A. Lật đổ và xóa bỏ mọi tàn dư của chế độ phong kiến.
B. Tạo điều kiện đầy đủ nhất cho CNTB phát triển.
C. Mở ra thời kì lịch sử mới ở các nước Âu – Mỹ.
D. Làm cho chế độ phong kiến bị lung lay trên khắp thế giới.
Câu 47. Đóng góp to lớn của giai cấp tư sản trong quá trình thống trị chưa đầy
một thế kỉ tính từ sau thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là gi?
A. Tạo ra một lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sợ hơn.
B. Công nhận quyền tư hữu là quyền bất khả xâm phạm.
C. Con người thực sự có quyền tự do và bình đẳng.
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D. Tạo ra một khối lượng vật chất nhiều hơn và đồ sộ hơn.
Câu 48. Cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII được xem là cuộc cách mạng tư sản
triệt để vì
A. đã đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền.
B. đã thiết lập chế độ cộng hòa.
C. đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
D. hoàn thành các nhiệm vụ dân tộc và dân chủ.
Câu 49. Cách mạng tư sản Anh và Pháp có những nét tương đồng về
A. lãnh đạo đều là giai cấp tư sản và quý tộc mới.
B. tính chất triệt để của cuộc cách mạng.
C. xu hướng phát triển đất nước sau cách mạng.
D. hình thức các cuộc cách mạng tư sản.
Câu 50. Nét mới trong ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp so với cách mạng tư sản
Anh là gì?
A. Mở ra thời đại mới.
B. Tạo điều kiện cho CNTB phát triển.
C. Lật đổ chế độ phong kiến lâu đời.
D. Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.
Câu 51. Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại có sự giống nhau về
A. tiền đề cách mạng.
C. động lực cách mạng.
B. lãnh đạo cách mạng
D. điều kiện lịch sử
Câu 52. Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại tuy có nhiều điểm khác nhau
nhưng đều
A. dẫn đến sự xác lập quan hệ sản xuất tư sản chủ nghĩa.
B. tạo ra một nền dân chủ, tự do thực sự.
C. lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa.
D. tạo ra một lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sợ hơn.
[bookmark: _Hlk145593237]Phần 2. TỰ LUẬN
Câu 1 (2 điểm). Các cuộc cách mạng tư sản đã có tác động như thế nào đối với sự
phát triển của lịch sử nhân loại?
Câu 2 (2 điểm). Vận dụng kiến thức đã học hãy so sánh kết quả, ý nghĩa của các
cuộc cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mĩ?
Câu 3 (3 điểm). Lựa chọn một cuộc cách mạng tư sản mà em đã học, nêu kết quả,
ý nghĩa của cuộc cách mạng đó.
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Câu 4 (4 điểm). Lập bảng tóm tắt những nét chính về mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp
lãnh đạo, động lực cách mạng, kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản.
Câu 5 (5 điểm). Phân tích tiền đề chung và riêng của các cuộc cách mạng tư sản
thời cận đại. Trong các tiền đề bùng nổ cách mạng tư sản, theo em, tiền đề về kinh
tế có ý nghĩa như thế nào?
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
1
. PHẦN TRẮC NGHIỆM
1
1
2
3
4
5
.C
2.A
3.B
4.B
5.C
6.A
7.A
8.A
9.B
10.C
1.A 12.A 13.C 14.A 15.A 16.A 17.A 18.B 19.C 20.C
1.D 22.B 23.D 24.C 25.C 26.B 27.D 28.A 29.D 30.A
1.A 32.D 33.D 34.C 35.B 36.B 37.D 38.A 39.A 40.A
1.A 42.A 43.A 44.A 45.A 46.A 47.A 48.D 49.C 50.A
1.C 52.A 53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
2
. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (2 điểm). Các cuộc cách mạng tư sản đã có tác động như thế nào đối với sự
phát triển của lịch sử nhân loại?
Nội dung
Điểm
-
Các cuộc cách mạng tư sản điều dành thắng lợi lật đổ chế độ phong
0,5
kiến, thực dân,
-
-
Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
0,5
0,5
Xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, thúc đẩy lực lượng sản xuất
phát triển.
-
Tạo ra nền dân chủ và thể chế nhà nước dân chủ.
0,5
Câu 2 (2 điểm). Vận dụng kiến thức đã học hãy so sánh kết quả, ý nghĩa của các
cuộc cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mĩ?
Nội dung
Điểm
-
Giống nhau: Các cuộc cách mạng tư sản đều giành thắng lợi lật đổ chế
độ phong kiến, thực dân, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
0,5
0,5
-
Khác nhau:
+
Cách mạng tư sản Anh: Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ
quân chủ lập hiến.
9
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+
+
13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ lật đổ thực dân Anh, giành độc lập.
0,5
0,5
Cách mạng tư sản Pháp: lật đổ chế độ phong kiến, thiếp lập nền Cộng hòa.
Câu 3 (3 điểm). Lựa chọn một cuộc cách mạng tư sản mà em đã học, nêu kết quả,
ý nghĩa của cuộc cách mạng đó.
Nội dung
Điểm
Ví dụ: Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở
Bắc Mỹ
0
0
0
,5
,5
,5
Kết quả
Kết quả: Hòa ước Vec-xai được kí kết, Anh công nhận
nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ.
Ý nghĩa:
-
Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân
Anh.
-
-
-
Thành lập quốc gia tư sản.
0
0
,25
.25
Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở
Ý nghĩa
0,5
châu Âu.
Góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân
Mĩ La-tinh cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX.
-
0
,5
Câu 4 (3 điểm). Lựa chọn một cuộc cách mạng tư sản mà em đã học, nêu kết quả,
ý nghĩa của cuộc cách mạng đó.
Nội dung (Ví dụ)
Ví dụ: Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở
Bắc Mỹ.
Điểm
0,5
Tên cuộc
CMTS
Kết quả: Hòa ước Vec-xai được kí kết, Anh công nhận
nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ.
Ý nghĩa:
Kết quả
0,5
1,0
-
Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân
Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho chủ
nghĩa tư bản phát triển.
Ý nghĩa
-
Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở
châu Âu, phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La-tinh
cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX.
1
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Câu 5 (4 điểm). Lập bảng tóm tắt những nét chính về mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp
lãnh đạo, động lực cách mạng, kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản.
Nội dung
Điểm
Mục
Xóa bỏ những rào cản kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế
tư bản chủ nghĩa, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Dân tộc và dân chủ:
0,5
tiêu
-
Nhiệm vụ dân tộc: nhằm xóa bỏ tình trạng phong kiến cát
Nhiệm cứ, hình thành thị trường dân tộc thống nhất (giải phóng dân
vụ tộc).
0,5
-
Nhiệm vụ dân chủ: xóa bỏ chế độ phong kiếm chuyên chế,
0,5
0,5
xác lập nền dân chủ tư sản.
Giai cấp Lãnh đạo cách mạng tư sản là giai cấp tư sản và đồng minh
lãnh đạo của họ (chủ nô, quý tộc phong kiến tư sản hoá,...).
-
-
Giai cấp lãnh đạo và quần chúng nhân dân.
0,5
0,5
Động
lực cách
mạng
Khi quần chúng nhân dân tham gia đông đảo, liên tục thì
thắng lợi của cách mạng càng triệt để, tiêu biểu như Cách
mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
Kết quả Lật đổ nền quân chủ chuyên chế hoặc giành độc lập dân tộc.
0,5
0,5
và ý
Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
nghĩa
Câu 6 (4 điểm). Trình bày tiền đề của Cách mạng tư sản Pháp. Triết học Ánh sáng
đã tác động như thế nào đến sự bùng nổ của cách mạng tư sản Pháp?
Nội dung
Điểm
a. Tiền đề của Cách mạng tư sản Pháp
-
Kinh tế: cuối thế kỉ XVIII, công thương nghiệp rất phát triển, đặc biệt là
0.5
ở những vùng ven biển. Máy móc được sử dụng ngày càng nhiều, ngoại
thương có bước tiến mới, các công ty của Pháp đẩy mạnh buôn bán với
nhiều nước.
-
Chính trị: Đến cuối TK XVIII, Pháp vẫn là nước quân chủ chuyên chế,
0.5
0.5
0.5
đứng đầu là vua Lu-I XVI. Vua chuyên chế cao độ, có quyền lực tuyệt
đối.
-
Xã hội: mâu thuẫn giữa tư sản và các tầng lớp nhân dân Pháp với tăng
lữ, quý tộc ngày càng gay gắt.
Tư tưởng: trào lưu Triết học Ánh sáng đã kịch liệt phê phán tình trạng
-
mục nát, lỗi thời của chế độ phong kiến và Giáo hội, đưa ra những lí
thuyết về xây dựng nhà nước kiểu mới
1
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b. Triết học Ánh sáng đã tác động như thế nào đến sự bùng nổ của
cách mạng tư sản Pháp?
-
Triết học Ánh sáng đã phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lý lạc
hậu, đưa ra những quan điểm tiến bộ, mở đường cho xã hội phát triển.
Triết học Ánh sáng đã tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến,
dọn đường cho CMTS Pháp bùng nổ, thúc đẩy cách mạng đi lên.
0,5
0,5
-
Câu 7 (5 điểm). Phân tích tiền đề chung và riêng của các cuộc cách mạng tư sản
thời cận đại. Trong các tiền đề bùng nổ cách mạng tư sản, theo em, tiền đề về kinh
tế có ý nghĩa như thế nào?
Nội dung
Điểm
Tiền đề chung:
- Trong thời cận đại, nhiều cuộc cách mạng tư sản đã diễn ra, tiêu biểu là
0.5
Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh
ở Bắc Mỹ, Cách mạng tư sản Pháp… Các cuộc cách mạng bùng nổ do đã
xuất hiện những tiền đề về kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng.
-
Kinh tế: Kinh tế tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển trong lòng chế độ
0.5
phong kiến hoặc chế độ thuộc địa, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp
và công thương nghiệp (sự ra đời của các công trường thủ công, sự xâm
nhập của CNTB vào trong nông nghiệp, việc sử dụng máy móc trong
công nghiệp, sự phát triển của các thành thị, mở rộng quan hệ buôn
bán…). Tuy nhiên sự phát triển này lại gặp phải nhiều rào cản từ phía
nhà nước phong kiến hoặc chính sách cai trị hà khắc ở chính quốc.
-
Chính trị: Chính sách cai trị của nhà nước phong kiến, thực dân gây ra
0.5
0.5
sự bất mãn ngày càng lớn cho giai cấp tư sản và các tầng lớp khác trong
xã hội. Họ đấu tranh để xoá bỏ ách áp bức, bóc lột.
-
Xã hội: xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới như tư sản, quý tộc mới,
vô sản… Giai cấp tư sản và đồng minh (quý tộc mới ở Anh, chủ nô ở
Bắc Mỹ,...) tuy giàu có về kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị
tương xứng; còn nông dân, công nhân, bình dân thành thị, tiểu tư sản bị
bóc lột, chén ép, bị cai trị hà khắc. Các giai cấp này có mâu thuẫn gay gắt
với chế độ phong kiến bảo thủ hoặc chủ nghĩa thực dân nên họ muốn làm
cách mạng.
-
Tư tưởng: xuất hiện hệ tư tưởng của giai cấp tư sản, tấn công vào hệ tư
0.5
tưởng phong kiến, đề xuất những tư tưởng mới tiến bộ, thúc đẩy xã hội
phát triển, chuẩn bị tiền đề về tư tưởng cho cuộc cách mạng tư sản bùng
nổ (Cải cách tôn giáo, Triết học Ánh sáng…)
1
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Tiền đề riêng:
Tiền
đề
Cách mạng tư sản Chiến tranh giành Cách mạng tư sản
Anh
độc lập của 13
thuộc địa Anh ở
Bắc Mĩ
Pháp
Kinh Đến đầu TK XVII, 13 thuộc địa Anh ở Đến giữa thế kỉ
tế kinh tế Anh phát Bắc Mỹ là nguồn XVIII, nông
0.5
triển nhất châu Âu, cung cấp nguyên nghiệp vẫn rất lạc
nhất là ngành len liệu và là thị hậu (năng suất cây
dạ. Ngoại thương trường tiêu thụ trồng thấp, 1/3 diện
phát triển mạnh hàng hoá của chính tích đất bị bỏ
mẽ.
quốc. Đến giữa thế hoang,...)
kỉ XVIII, công kinh tế
thương
song
công
nghiệp thương nghiệp phát
TBCN ngày càng triển mạnh theo
phát triển. Các hướng TBCN
công trường thủ
công rất phổ biến,
nhiều trung tâm
công nghiệp hình
thành ở miền Bắc
và miền Trung.
0
.5
Chính Vua Sác – lơ I Chính sách cai trị Đến
cuối
TK
trị nắm mọi quyền của thực dân Anh XVIII, Pháp vẫn là
lực, cai trị độc đã kìm hãm sự nước quân chủ
đoán, cản trở việc phát triển kinh tế chuyên chế, đứng
kinh doanh làm của Bắc Mĩ
giàu của tư sản và
quý tộc mới. Vua
đứng đầu Giáo hội
Anh (Anh giáo),
tiến hành đàn áp
các tín đồ Thanh
giáo (tôn giáo cải
cách).
đầu là vua Lu-I
XVI. Vua chuyên
chế cao độ, có
quyền lực tuyệt đối
0
.5
Xã hội Mâu thuẫn giữa Chính sách khai Mâu thuẫn giữa
1
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quần chúng nhân thác thuộc địa của tăng lữ và quý tộc
dân, đặc biệt là TS, thực dân Anh đã phong kiến với tư
quý tộc mới với gây ra mâu thuẫn sản và các tầng lớp
chế độ PK chuyên ngày càng gay gắt nhân dân ngày
chế gay gắt
giữa các tầng lớp càng sâu sắc.
nhân dân thuộc địa
(tư sản, chủ nô, trại
chủ, nông dân,...)
với thực dân Anh
Tư
tưởng tộc mới đã mượn tư sản thể hiện qua Ánh sáng đã kịch
ngọn cờ” tôn giáo khẩu hiệu “Tự do liệt phê phán tình
giai cấp tư sản, quý Tư tưởng dân chủ Trào lưu Triết học
0.5
“
cải cách (Thanh và tư hữu”, “Thống trạng mục nát, lỗi
giáo) để tập hợp nhất hoàn toàn hay thời của chế độ
quần chúng.
là chết” với đại phong kiến và
diện tiêu biểu là Giáo hội, đưa ra
Thô-mát
Giép- những lí thuyết về
xây dựng nhà nước
kiểu mới
phéc-sơn.
Trong các tiền đề bùng nổ cách mạng tư sản, theo em, tiền đề về kinh
tế có ý nghĩa như thế nào?
0.5
Tiền đề về kinh tế có ý nghĩa quan trọng, quyết định hàng đầu dẫn đến
bùng nổ các cuộc CMTS bởi vì kinh tế tư bản xuất hiện mới dẫn tới sự ra
đời những giai cấp, tầng lớp mới của xã hội tư bản, những giai cấp, tầng
lớp này dần lớn mạnh thì mới có cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng và
dẫn tới 1 cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến – cuộc CMTS.
1
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Bài 2
SỰ XÁC LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
Phần 1. TRẮC NGHIỆM
I. NHẬN BIẾT
Câu 1. Từ thế kỉ XVIII đến cuối thế kỉ XIX gắn với
A. sự ra đời của thời kì chủ nghĩa tư bản độc quyền.
B. chủ nghĩa tư bản hiện đại hình thành và phát triển.
C. sự hình thành chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh.
D. chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.
Câu 2. Đầu thế kỉ XIX, các nước Mĩ Latinh giành độc lập từ tay thực dân
A. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
B. Anh và đế quốc Mĩ.
D. Pháp và Đức.
C. Tây Ban Nha và Pháp.
Câu 3. Cơ sở tạo ra bước chuyển tiếp của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang
độc quyền là gì?
A. Sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa.
B. Sự phát triển của khoa học – công nghệ.
C. Sự tăng cường đầu tư vốn trong sản xuất.
D. Sự phát triển của các tổ chức độc quyền.
Câu 4. Chủ nghĩa đế quốc là hệ quả trực tiếp của
A. chiến tranh xâm lược.
B. các cuộc chiến tranh thế giới.
C. xâm chiếm thị trường và thuộc địa các nước.
D. sự phát triển và mở rộng của chủ nghĩa tư bản.
Câu 5. Nhờ đâu mà Nhật Bản từ một nước phong kiến trở thành một nước tư bản
chủ nghĩa?
A. Đi theo con đường tư bản chủ nghĩa ở châu Âu
B. Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp châu Âu.
C. Nhờ cuộc duy tân Minh Trị năm 1868.
D. Nhờ đánh bại đế quốc Mạc phủ ở Nhật Bản
Câu 6. Nửa sau thế kỷ XIX, sự kiện nào chứng tỏ chủ nghĩa tư bản được xác lập ở
Mỹ?
A. Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ.
B. Nước Mỹ trở thành nước cộng hoà.
C. Giai cấp tư sản công thương ở Mỹ giành thắng lợi.
D. Giai cấp tư sản Mỹ đã nắm chính quyền.
1
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Câu 7. Nửa đầu thế kỷ XIX, các nước thuộc địa ở Mỹ latinh đã đánh bại thực dân
nào để đưa đến việc thành lập các quốc gia tư sản mới?
A. Thực dân Anh và Pháp.
B. Thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
C. Thực dân Hà Lan và Tây Ban Nha.
D. Thực dân Pháp và Tây Ban Nha.
Câu 8. Chủ nghĩa tư bản hiện đại
A. là giai đoạn CNTB phát triển tự do cạnh tranh.
B. là giai đoạn CNTB từ tự do cạnh tranh sang độc quyền.
C. là giai đoạn phát triển của CNTB từ đầu thế kì XX đến nay.
D. là giai đoạn phát triển của CNTB từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay.
Câu 9. Chủ nghĩa tư bản hiện đại có biểu hiện tiêu biểu nào?
A. Có nguồn nguyên liệu và nhân công dồi dào.
B. Có khả năng giải quyết tốt tranh chấp, xung đột trên thế giới.
C. Có sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc giữa các nước tư bản.
D. Có sức sản xuất phát triển cao trên cơ sở thành tựu cách mạng KH-CN.
Câu 10. Thách thức mà Chủ nghĩa tư bản hiện đại phải đối mặt là gì?
A. Khủng hoảng kinh tế, tài chính mang tính toàn cầu.
B. Sức sản xuất của các nghành kinh tế ngày càng cao.
C. Khoa học công nghệ phát triển và ngày càng mở rộng.
D. Lực lượng lao động ngày càng chất lượng cao.
Câu 11. Sau các cuộc cách mạng tư sản, chủ nghĩa tư bản từng bước được xác lập
ở đâu?
A. Châu Âu và Bắc Mĩ.
C. Bắc Mĩ và Nam Á.
B. Tây Âu và Châu Á.
D. Châu Á và Châu Phi.
Câu 12. Chủ nghĩa tư bản hiện đại là thuật ngữ để chỉ chủ nghĩa tư bản sau khi
A. hoàn thành xâm lược các nước thuộc địa.
B. hoàn thành các cuộc cách mạng tư sản.
C. chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
D. xuất hiện các tổ chức độc quyền.
Câu 13. Nửa sau thế kỉ XIX, hầu hết các cuộc cách mạng tư sản đã
A. giành được thắng lợi.
C. bắt đầu từ nông nghiệp.
B. hoàn toàn sụp đổ.
D. giải phóng dân tộc.
Câu 14. Sự kiện đánh dấu sự mở rộng của cuộc cách mạng tư sản bên ngoài Châu
Âu là
A. Cách mạng tư sản Anh.
B. Các mạng tư sản Pháp.
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C. Cách mạng tư sản Hà Lan.
D. Chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ.
II. THÔNG HIỂU
Câu 15. Chủ nghĩa đế quốc là hệ quả trực tiếp của sự phát triển và mở rộng của
chủ nghĩa tư bản nhằm
A. tìm kiếm thị trường, thu lợi nhuận và đầu tư tư bản ở nước ngoài.
B. tìm kiếm nguyên liệu và thị trường ở nước ngoài.
C. khai thác tài nguyên ở các nước thuộc địa.
D. tăng cường chính sách xâm lược để mở rộng thị trường.
Câu 16. Nội dung nào sau đây không đúng về quá trình xâm lược châu Phi và khu
vực Mỹ Latin của các nước đế quốc?
A. Vào nửa đầu thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây mới đặt một số thương
điểm ở ven biển. Đến nửa sau thế kỉ XIX, thực dân phương Tây đẩy mạnh xâu xé
châu Phi.
B. Đến đầu thế kỉ XX, việc các nước đế quốc phân chia thuộc địa ở châu Phi đã cơ
bản hoàn thành.
C. Từ các thế kỉ XVI, XVII, thực dân Tây Ban Nha và thực dân Bồ Đào Nha xâm
lược các nước ở khu vực Mỹ Latinh, lần lượt biến các nước trong khu vực thành
thuộc địa.
D. Đến đầu thế kỉ XX, các nước Mỹ Latinh đã giành được độc lập. Tuy nhiên, Mỹ
đã bành trướng và can thiệp nội bộ đối với nhiều nước ở khu vực này.
Câu 17. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, quốc gia nào ở châu Á trở thành nước nửa
thuộc địa nửa phong kiến?
A. Ấn Độ
B. Việt Nam.
C. Trung Quốc.
D. Inđônê xia
Câu 18. Sau cuộc chiến tranh đế quốc Mĩ – Tây Ban Nha (1898 – 1902) Mĩ chiếm
được nước nào từ tay Tây Ban Nha?
A. Malaixia.
B. Brunây.
C. Philippin.
D. Xingapo.
Câu 19. Tác động lớn nhất của cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là gì?
A. Lật đổ được chế độ phong kiến Mãn Thanh.
B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc phát triển.
C. Tạo điều kiện để giai cấp tư sản Trung Quốc đứng lên nắm chính quyền.
D. Taọ điều kiện cho chủ nghĩa tư bản hình thành ở Trung Quốc.
Câu 20. Đẩy nhanh quá trình tích tụ và tập trung tư bản đã dẫn đến
A. sự xuất hiện các công ty độc quyền lũng đoạn nền kinh tế đất nước.
B. sự xuất hiện những xí nghiệp khổng lồ và các tổ chức độc quyền.
C. sự ra đời của chủ nghĩa đế quốc trên phạm vi toàn thế giới.
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D. sự hình thành chủ nghĩa tư bản hiện đại sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu 21. Một trong những cơ sở thúc đẩy chủ nghĩa tư bản hiện đại có sức sản xuất
phát triển cao là gì?
A. Những thành tựu của cách mạng khoa học – công nghệ.
B. Sự phát triển nhảy vọt của nền sản xuất.
C. Sức mạnh chính trị của nhà nước tư sản.
D. Sự khai thác nguồn tài nguyên và nhân lực các nước thuộc địa.
Câu 22. Một trong những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại là
A. xuất hiện các tổ chức độc quyền.
B. xuất hiện các độc quyền nhà nước.
C. tiến hành cách mạng công nghiệp.
D. sản xuất theo dây chuyền.
Câu 23. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở
Châu Âu và Bắc Mĩ?
A. Hầu hết đều thất bại.
B. Hầu hết đều tan rã.
C. Hầu hết đều giành thắng lợi.
D. Hầu hết đều giải phóng dân tộc.
Câu 24. Nhận định nào sau đây là sai khi nói về sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở
Châu Âu và Bắc Mỹ?
A. Giai cấp tư sản giành thắng lợi.
B. Đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.
C. Chủ nghĩa tư bản được xác lập ở khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ.
D. Làm suy yếu chế độ phong kiến trên toàn thế giới.
Câu 25. Kết quả đạt được của phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản từ nửa sau
thế kỉ XIX là
A. chủ nghĩa tư bản được xác lập ở khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ.
B. đều mang tính chất đấu tranh phi nghĩa.
C. chỉ mang tính giải phóng dân tộc.
D. đưa chủ nghĩa tư bản lên cầm quyền trên toàn thế giới.
Câu 26. Sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu và Bắc Mĩ đều có điểm chung là
A. đều thành lập chế độ quân chủ lập hiến.
B. đều thành lập nước cộng hòa.
C. đều hoàn xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến.
D. đều do giai cấp tư sản lãnh đạo và giành thắng lợi.
III. VẬN DỤNG
Câu 27. Đến đầu thế kỉ XX, điểm khác biệt của nhân dân Mĩ Latinh so với châu
Phi là
A. chống lại chủ nghĩa thực dân cũ.
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B. chống lại chế độ độc tài thân Mĩ.
C. trở thành những quốc gia độc lập.
D. tiến hành xây dựng đất nước.
Câu 28. Yếu tố nào sau đây được coi là “chìa khóa vạn năng” dẫn đến thành công
của cuộc Duy tân Minh Trị tại Nhật Bản?
A. Kinh tế.
B. Chính trị.
C. Giáo dục.
D. Quân sự.
Câu 29. Điểm khác biệt của xã hội phong kiến Nhật Bản so với xã hội phong kiến
Việt Nam giữa thế kỉ XIX là
A. mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong nông nghiệp.
B. mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng.
C. sự tồn tại nhiều thương điểm buôn bán của các nước phương Tây.
D. Kinh tế hàng hóa phát triển, công trường thủ công xuất hiện.
Câu 30. Trong các nội dung dưới đây nội dung nào gắn với tiềm năng của chủ
nghĩa tư bản hiện đại?
A. Có khả năng điều chỉnh để tồn tại và phát triển.
B. Có ưu thế về thị trường ở các nước thuộc địa.
C. Có khả năng thích nghi với những biến động của thế giới về tài chính.
D. Có các trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.
Câu 31. Trong các nội dung dưới đây nội dung nào không gắn với tiềm năng của
chủ nghĩa tư bản hiện đại.?
A. Có ưu thế trong việc sử dụng những thành tựu của khoa học – công nghệ.
B. Có ưu thế trong việc sử dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ tư.
C. Có quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người thuộc hàng cao nhất
thế giới.
D. Có khả năng thích nghi với những biến động của thế giới về tài chính.
Câu 32. Các nước tư bản hiện đại tiêu biểu là
A. Mĩ, Anh, Trung Quốc.
C. Mĩ, Nhật, Đức.
B. Mĩ, Nhật, Cu Ba.
D. Mĩ, Nhật, Anh, Đức.
Câu 33. Chủ nghĩa tư bản hiện đại tạo ra thách thức gì đối với Việt Nam?
A. Học hỏi kinh nghiệm quản lí của các nước tư bản phát triển.
B. Tham gia vào quá trình phân công lao động quốc tế để hình thành hệ thống sản
xuất, kinh doanh phù hợp.
C. Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao; hệ thống thể chế kinh tế và luật pháp chưa
được hoàn thiện.
D. Cho phép nước ta cải thiện vị trí của mình .
IV. VẬN DỤNG CAO
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Câu 34. Việt Nam có thể học tập bài học kinh nghiệm nào từ cuộc Duy tân Minh
Trị ở Nhật Bản (1868) để vận dụng trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay?
A. Xóa bỏ, tiếp nhận, học hỏi những nội dung tiến bộ, thành tựu khoa học kĩ thuật
hiện đại của thế giới.
B. Dựa vào sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân để tiến hành thành công công
cuộc đổi mới đất nước.
C. Tiếp nhận, học hỏi cái tiến bộ của thế giới, thay đổi cái cũ cho phù hợp với điều
kiện của đất nước.
D. Kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài để khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên
cho công cuộc đổi mới.
Câu 35. Để giải quyết những mâu thuẫn xung quanh vấn đề thuộc địa vào đầu thế
kỉ XX, các nước đế quốc đã
A. thành lập liên minh các nước đế quốc để chống lại nước Anh.
B. tiến hành cải cách kinh tế, chính trị sâu rộng để tạo ảnh hưởng.
C. đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân trong nước.
D. gây ra cuộc chiến tranh thế giới để chia lại thị trường, thuộc địa.
Câu 36. Điểm khác biệt của chủ nghĩa tư bản độc quyền so với tư bản tự do cạnh
tranh là
A. tư bản độc quyền quản lý chính trị, còn tư bản từ tự do cạnh tranh quản lý kinh
tế.
B. tư bản độc quyền tập trung quyền lực, còn tư bản từ tự do cạnh tranh tập trung
tài sản
C. tư bản độc quyền chi phối thị trường, còn tư bản từ tự do cạnh tranh chi phối
chính trị
D. tư bản độc quyền loại bỏ cạnh tranh và chi phối thị trường, còn tư bản tự do
cạnh tranh dựa vào cạnh tranh tự do và không có sự can thiệp quá mức của chính
phủ
Câu 37. Sự gia tăng bất bình đẳng xã hội ngày càng cao . Đó là
A. một trong những thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại.
B. một trong các quy luật phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại.
C. một trong những bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện đại.
D. một trong các hệ quả của chủ nghĩa tư bản hiện đại.
Câu 38. Nội dung nào dưới đây là thách thức đối với chủ nghĩa tư bản hiện đại?
A. Mức chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn trong các nước tư bản.
B. Những Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản ngày càng cao.
C. Xuất hiện Những vấn đề về kinh tế và xã hội ngày càng nan giải.
D. Cuộc khủng hoảng kinh tế thường xuyên xảy ra trong xã hội.
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Câu 39. Một trong những thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại là
A. chủ nghĩa tư bản đang đối mặt với sự đối đầu cạnh tranh khốc liệt của chủ nghĩa
xã hội.
B. chủ nghĩa tư bản đã và đang đối mặt với những vấn đề về chính trị, xã hội nan
giải.
C. chủ nghĩa tư bản đã và đang đối mặt với những tệ nạn xã hội.
D. chủ nghĩa tư bản đã và đang đối mặt với nhiều nguy cơ khủng hoảng kinh tế.
Câu 40. Sự đối lập giữa chủ nghĩa tư bản tự do Cạnh tranh và chủ nghĩa tư bản độc
quyền xuất phát từ yếu tố nào?
A. Sự phát triển kinh tế và công nghiệp.
B. Sự cạnh tranh và chiến lược kinh doanh.
C. Sự bất ổn định, nghèo và cải thiện điều kiện sống.
D. Sự tập trung tài sản và quyền lực.
Câu 41. Sự phát triển của lực lượng sản xuất trên nền tảng những thành tựu của
cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã đưa đến hệ quả tích cực gì?
A. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
B. Xuất hiện các công ty độc quyền ở các nước tư bản phát triển.
C. Sự kết hợp tư bản công nghiệp với tư bản ngân hàng tạo thành tư bản tài chính.
D. Khủng hoảng kinh tế, tài chính mang tính toàn cầu.
Câu 42. Đặc điểm mới của Chủ nghĩa tư bản hiện đại là
A. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh.
B. Chủ nghĩa tư bản toàn cầu hóa
C. Chủ nghĩa tư bản độc quyền.
D. Chủ nghĩa tư bản công nghiệp.
Câu 43. Để việc hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO mang lại hiệu quả cho
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta cần làm gì?
A. Hình thành hệ thống sản xuất, kinh doanh phù hợp với sự phát triển của sản
xuất, kinh doanh trong thời đại mới .
B. Các doanh nghiệp ở nước ta đổi mới, năng động hơn để tồn tại, phát triển.
C. Người lao động phấn đấu nâng cao kỹ năng lao động để đáp ứng đòi hỏi của thị
trường lao động.
D. Phải có mục tiêu, lộ trình tận dụng thời cơ và đối phó với thách thức, đồng thời
kết hợp với chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phần 2. TỰ LUẬN
Câu 1 (2 điểm). Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, sự phát triển và mở rộng của
Chủ nghĩa tư bản diễn ra như thế nào?
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Câu 2 (3 điểm). Trình bày nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện chủ nghĩa tư bản độc
quyền? Tư bản độc quyền thường xuất hiện trong các lĩnh vực nào?
Câu 3 (3 điểm). Trình bày về sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc. Nêu một số ví
dụ về quá trình xâm lược thuộc địa của Chủ nghĩa đế quốc?
Câu 4 (4 điểm) Trình bày quá trình các nước đế quốc phương Tây mở rộng xâm
lược thuộc địa. Thuộc địa có vai trò như thế nào đối với các nước đế quốc?
Câu 5 (5 điểm). Trình bày sự hình thành chủ nghĩa đế quốc? Đến cuối thế kỷ XIX,
các nước châu Á trở thành đối tượng xâm lược của thực dân phương Tây như thế
nào?
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. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (2 điểm). Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, sự phát triển và mở rộng của
Chủ nghĩa tư bản diễn ra như thế nào?
Nội dung
Điểm
-
Trong thế kỷ XIX, sau các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc 0,25
Mỹ, Chủ nghĩa tư bản đã tiếp tục quá trình phát triển và mở rộng ở các
khu vực khác nhau trên thế giới.
-
Nửa đầu thế kỷ XIX, tại hàng loạt các thuộc địa của Tây Ban Nha và 0,25
Bồ Đào Nha ở khu vực Mĩ Latinh đã bùng nổ phong trào đấu tranh giành
độc lập dân tộc đưa đến sự thành lập các quốc gia tư sản mới.
-
Ở châu Á, cuộc cách mạng duy tân Minh Trị năm 1868 đã đưa Nhật
Bản từ một nước phong kiến trở thành một nước tư bản chủ nghĩa.
Ở Trung Quốc cách mạng Tân hợi năm 1911 do những trí thức cấp tiến
0,5
0,5
-
trong giai cấp tư sản và tiểu tư sản lãnh đạo đã lật đổ triều đại Mãn
Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung
Quốc. Cuộc cách mạng Tân Hợi đã mở đường cho Chủ nghĩa tư bản phát
triển ở quốc gia lớn nhất, đông dân nhất châu Á.
-
Trong những năm cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, sự phát triển của
0,5
Chủ nghĩa tư bản cùng với hệ thống thuộc địa rộng lớn đã mở rộng phạm
2
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vi ảnh hưởng của chủ nghĩa đế quốc trên khắp thế giới.
Câu 2 (3 điểm). Trình bày nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện chủ nghĩa tư
bản độc quyền? Tư bản độc quyền thường xuất hiện trong các lĩnh vực nào?
Nội dung
Điểm
a. Nguyên nhân:
-
-
-
Do tiến bộ của khoa học - kĩ thuật, sản xuất công nghiệp ở các nước Âu 0,25
Mỹ tăng nhanh dẫn đến sự tích tụ tư bản.
Các ngành kinh tế chuyển từ tự do cạnh tranh sang tổ chức độc quyền 0,25
dưới nhiều hình thức: Cacten, Xanhđica, Tờ rớt.
-
Có nguồn nguyên liệu, đường giao thông và bến cảng thuận lợi, đã hình
0,5
0,5
0,5
thành những trung tâm công nghiệp.
b. Sự xuất hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền:
-
Trong nông nghiệp: thực hiện công nghiệp hoá và chuyên môn hoá cao
tạo nên những nguồn hàng hoá nông nghiệp dồi dào, cung cấp cho thị
trường trong nước và thế giới.
-
Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng: Một vài ngân hàng lớn khống chế
mọi hoạt động kinh doanh của nhà nước. Sự dung hợp giữa tư bản ngân
hàng và tư bản công nghiệp trở thành tư bản tài chính.
-
Xuất khẩu tư bản: Tư bản tài chính còn đầu tư vốn nước ngoài đem lại
lợi nhuận cao.
Sự xâm lược thuộc địa : thu nguồn lợi từ xuất khẩu tư bản, nguồn tài
0,5
0,5
-
nguyên, thị trường và nhân công rẻ mạt.. các nước tư bản tăng cường
xâm chiếm thuộc địa.
Câu 3 (3 điểm). Hãy trình bày về sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc. Nêu
một số ví dụ về quá trình xâm lược thuộc địa của Chủ nghĩa đế quốc?
Nội dung
a. Sự hình thành Chủ nghĩa đế quốc
Sự phát triển nhanh chóng của Chủ nghĩa tư bản kéo theo nhu cầu ngày
Điểm
-
0,5
càng cao về nguyên liệu, nhân công, thị trường dẫn đến việc tăng cường
chính sách xâm lược mở rộng thuộc địa.
-
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, các nước tư bản chuyển sang giai đoạn
0,5
đế quốc chủ nghĩa.
b. Một số ví dụ
-
Giữa thế kỷ XIX Hà Lan hoàn thành xâm lược và thiết lập ách thống trị
0,5
ở Inđônexia
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-
Cuối thế kỷ XIX Pháp hoàn thành xâm lược 3 nước Đông Dương (Việt
Nam, Lào, Campuchia)
Năm 1914, thuộc địa Anh đã rộng tới 33 triệu km2 với 400 triệu người,
0,5
0,5
-
chiếm ¼ S đất đai và ¼ dân số thế giới. Gấp 12 lần thuộc địa Đức và 3
lần thuộc địa Pháp.
-
Trong quá trình xâm lược thuộc địa,c ác nước đế quốc đã thiết lập hệ
0,5
thống thuộc địa ở châu Á, châu Phi, và khu vực Mĩ la tinh. Trong đó,
nước Anh được mệnh danh là “đế quốc mà Mặt trời không bao giờ lặn”.
Câu 4 (4 điểm) Trình bày quá trình các nước đế quốc phương Tây mở rộng
xâm lược thuộc địa. Thuộc địa có vai trò như thế nào đối với các nước đế
quốc?
Nội dung
Điểm
a. Quá trình các nước đế quốc phương Tây mở rộng xâm lược thuộc
địa
-
Châu Á:
Đến cuối thế kỷ XIX các nước Tây đã cơ bản hoàn thành việc xâm 0,25
+
lược và đặt ách thống trị của mình ở châu Á (trừ Nhật Bản và Xiêm).
+
+
Ấn Độ bị thực dân Anh xâm lược và trở thành thuộc địa.
0,25
Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé và trở thành nước thuộc địa 0,25
nửa phong kiến.
Ở các nước ĐNA phần lớn các nước trở thành thuộc địa của Anh, 0,25
Pháp, tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Hà Lan.
+
-
Châu Phi:
+
Vào nửa đầu thế kỷ XIX các nước phương Tây mới đặt 1 số thương 0,25
điếm ở ven biển.
Đến nửa sau thế kỷ XIX thực dân phương Tây đã đẩy mạnh xâu xé 0,25
châu Phi.
Đến đầu thế kỷ XX các nước đế quốc đã cơ bản hoàn thành phân chia 0,25
thuộc địa ở châu Phi.
+
+
-
Khu vực Mĩ Latinh:
+
Từ thế kỉ XVI,XVII thực dân Tây Ban Nha , BĐN đã xâm lược các 0,25
nước MLT và biến vùng đất này trở thành thuộc địa.
+
+
Đến đầu thế kỷ XIX các nước Mỹ la tinh giành được độc lập
0,25
Tuy nhiên Mĩ đã bành trướng và can thiệp vào nội bộ của nhiều nước ở 0,25
khu vực này. Từ đây Mĩ Latinh trở thành sân sau của nước Mĩ.
b. Vai trò của thuộc địa đối với các nước đế quốc
2
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-
-
Thuộc địa là nơi cung cấp nguyên liệu và nhân công cho chính quốc.
Là thị trường đầu tư và tiêu thụ hàng hoá dồi dào đem lại nguồn lợi
0,5
0,5
nhuận khổng lồ cho chính quốc.
-
Là cơ sở vững chắc cho các nước đế quốc trong các cuộc tranh chấp,
0,5
chiến tranh và chứng tỏ phạm vi ảnh hưởng của đế quốc trên trường quốc
tế.
Câu 5 (5 điểm). Trình bày sự hình thành chủ nghĩa đế quốc? Đến cuối thế kỷ
XIX, các nước châu Á trở thành đối tượng xâm lược của thực dân phương
Tây như thế nào?
Nội dung
a. Sự hình thành Chủ nghĩa đế quốc
Khoảng những năm 30 của thế kỉ XIX, trong điều kiện hoà bình, nền
kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng chưa từng thấy:
Những phát minh khoa học , kĩ thuật nở rộ đã tạo động lực cho những 0,25
chuyển biến lớn trong sản xuất và đời sống xã hội ở Tây Âu và Bắc Mỹ.
Sự cạnh tranh gay gắt dẫn tới quá trình tập trung sản xuất và tư bản, 0,25
Điểm
-
0,5
+
+
dần dần hình thành các công ty độc quyền lớn dưới những hình thức khác
nhau như: Cácten, Xanhđica (Anh, Pháp , Đức), Tờrớt (Mỹ).
+
Các công ty độc quyền đã lũng đoạn thị trường và nền kinh tế, chi phối
đời sống chính trị, xã hội ở mỗi nước.
Tư bản công nghiệp và tư bản ngân hàng đã dung hợp, hình thành tầng
lớp tư bản tài chính.
Sự phát triển nhanh chóng của Chủ nghĩa đế quốc kéo theo nhu cầu
0,5
0,5
0,5
+
-
ngày càng cao về nguyên liệu, nhân công, thị trường dẫn đến việc tăng
cường chính sách xâm lược mở rộng thuộc địa. Từ đó chủ nghĩa đế quốc
ra đời .
-
Chủ nghĩa đế quốc là hệ quả trực tiếp của sự phát triển và mở rộng của
0,5
Chủ nghĩa tư bản nhằm tìm kiếm thị trường, thu lợi nhuận và đầu tư nước
ngoài.
b. Các nước châu Á trở thành đối tượng xâm lược của thực dân
phương Tây
-
Châu Á có nguồn tài nguyên vô cùng phong phú. Sự yếu kém của khu
0,5
0,5
vực châu Á trở thành lĩnh vực cạnh tranh giữa các cường quốc và nhiều
quốc gia trở thành thuộc địa hoặc nửa thuộc địa.
-
Châu Á là lục địa lớn nhất, đông dân nhất trong các lục địa. Đây là
nguồn nhân công rẻ mạt và đất đai phì nhiêu mà các nước đế quốc đang
2
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cần.
-
Châu Á có nhiều loại khoáng sản với trữ lượng lớn, chủ yếu là dầu mỏ,
0,5
0,5
than đá, sắt, thiếc, đồng ,chì, kẽm…
-
Khi các nước phương Tây tiến lên giai đoạn phát triển của tư bản chủ
nghĩa các nước châu Á vẫn còn duy trì chế độ phong kiến bảo thủ, trì trệ,
lạc hậu. Chế độ phong kiến thực hiện chính sách áp bức, bóc lột với nhân
dân làm cho tiềm lực đất nước suy kiệt, nhân dân đói khổ lầm than. Giai
cấp thống trị nhu nhược yếu kém thậm trí sẵn sàng đầu hàng, bán nước
trước thế lực nước ngoài đã khiến các nước châu Á (trừ Nhật Bản và
Xiêm) trở thành thuộc địa trong hàng thập kỉ.
2
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Chủ đề 2
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ NĂM 1917 ĐẾN NAY
Bài 3
SỰ HÌNH THÀNH LIÊN BANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ VIẾT
Phần 1. TRẮC NGHIỆM
I. NHẬN BIẾT
Câu 1. Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, chính quyền của giai cấp tư sản được
thiết lập ở nước Nga là
A. Chính phủ tư sản lâm thời của giai cấp tư sản.
B. Chính phủ dân tộc dân chủ của công, nông, binh.
C. Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.
D. Xô viết đại biểu công nhân, tiểu tư sản và binh lính.
Câu 2. Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, chính quyền cách mạng của quần
chúng nhân dân được thiết lập ở nước Nga được gọi là
A. Chính phủ tư sản lâm thời của giai cấp tư sản.
B. Chính phủ dân tộc dân chủ của giai cấp tư sản.
C. Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.
D. Xô viết đại biểu công nhân, tiểu tư sản và binh lính.
Câu 3. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai khai mạc tại Điện Xmô-nưi (25-10-
1
917) đã thông qua quyết định nào sau đây?
A. Thành lập Chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu.
B. Tham chiến chống Phát xít Nhật ở châu Á.
C. Thành lập khối Đồng minh chống phát xít.
D. Thành lập Chính phủ tư sản lâm thời.
Câu 4. Ngay sau khi thành lập, chính quyền Xô viết ở Nga do Lê-nin đứng đầu đã
có chủ trương nào sau đây?
A. Ban hành “Sắc lệnh hoà bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”.
B. Giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa xây dựng đất nước.
C. Tiến hành công cuộc “cải tổ” toàn diện đất nước.
D. Lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ Nga hoàng.
Câu 5. Ngay sau khi thành lập, chính quyền xô viết ở Nga do Lê-nin đứng đầu đã
đã có chủ trương nào sau đây?
A. Thủ tiêu những tàn tích của chế độ phong kiến.
B. Giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa xây dựng đất nước.
C. Tiến hành công cuộc “cải tổ” toàn diện đất nước.
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D. Lật đổ chính quyền của đại địa chủ phong kiến.
Câu 6. Ngay sau khi thành lập, Chính quyền Xô viết ở Nga do Lê-nin đứng đầu đã
có chủ trương nào sau đây?
A. Thực hiện quyền bình đẳng, tự quyết của các dân tộc.
B. Liên kết với các nước tư bản chống chủ nghĩa phát xít.
C. Lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.
D. Lãnh đạo nhân dân lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản.
Câu 7. Quốc gia nào sau đây là nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế
giới?
A. Bồ Đào Nha.
B. Pháp.
C. Liên Xô.
D. Mĩ.
Câu 8. Một trong những nước cộng hoà đầu tiên gia nhập Liên bang Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Xô viết vào năm 1922 là
A. Nga.
B. Nhật Bản.
C. Campuchia.
D. Lào.
Câu 9. Một trong những nước cộng hoà đầu tiên gia nhập Liên bang Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Xô viết vào năm 1922 là
A. U-crai-na.
B. Trung Quốc.
C. Ai Cập.
D. Ấn Độ.
Câu 10. Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang (1922) tại Mátxcơva đã
thông quan văn kiện nào sau đây?
A. Hiến chương Liên hợp quốc.
B. Tuyên ngôn thành lập Liên Xô.
C. Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á.
D. Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược nhau.
Câu 11. Hình ảnh nào sau đây xuất hiện trên Quốc huy đầu tiên của Liên Xô
(1923)?
A. Búa liềm.
B. Mặt trăng.
C. Lúa nước.
D. Cành ô liu.
Câu 12. Hình ảnh nào sau đây xuất hiện trên Quốc huy đầu tiên của Liên Xô
(1923)?
A. Lúa mì.
B. Mặt trăng.
C. Lúa nước.
D. Cành ô liu.
Câu 13. Chế độ chính trị của Nga sau Cách mạng tháng 1905-1907 là gì?
A. Chế độ Cộng hòa.
B. Chế độ dân chủ.
C. Chế độ quân chủ chuyên chế.
D. Chế độ quân chủ lập hiến.
Câu 14. Cách mạng tháng Hai ở Nga đã lật đổ được
A. chế độ Nga hoàng Nicôlai II, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế ở nga.
B. chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB Nga phát triển.
C. chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, xây dựng giai cấp công nhân.
D. chính quyền của giai cấp tư sản, giành chính quyền cho giai cấp vô sản.
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Câu 15. Đầu thế kỉ XX, ở nước Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn xã hội, ngoại trừ
mâu thuẫn giữa
A. vô sản với tư sản.
B. nông nô với chế độ phong kiến.
C. nông dân với địa chủ phong kiến.
D. hơn 100 dân tộc Nga với chế độ Nga hoàng.
Câu 16. Năm 1924, Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô đã
A. hoàn thành quá trình thành lập nhà nước.
B. kết thúc cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc.
C. thực hiện quyền bình đẳng, tự quyết của các dân tộc.
D. giải quyết vấn đề hòa bình cho nhân dân ruộng đất cho nông dân.
Câu 17. Sự ra đời của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết đã
A. giải phóng các dân tộc trên toàn thế giới.
B. lãnh đạo phong trào công nhân ở các nươc tư bản.
C. tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng CNXH và bảo vệ đất nước.
D. đập tan âm mưu xâm lược của các nước đế quốc.
Câu 18. Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang diễn ra cuối tháng 12 năm
1
922 đã tuyên bố thành lập
A. Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết (gọi tắt là Liên xô).
B. Cộng hòa Xô viết đầu tiên là Nga, Ucraina, Bêlarút và Captazơ.
C. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
D. nước Nga Xô viết Xã hội chủ nghĩa.
Câu 19. Tính đến năm 1940, Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết có
thêm bao nhiêu quốc gia gia nhập?
A. 9 nước.
B. 10 nước.
C. 11 nước.
D. 12 nước.
Câu 20. Liên Xô là tên gọi tắt của
A. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
B. Liên minh các đảng ở nước Nga.
C. Liên hiệp các nước xã hội chủ nghĩa Xô viết.
D. Phong trào liên kết toàn Xô viết.
Câu 21. Lãnh đạo Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là
A. C. Mác.
B. Ănghen.
C. Xtalin.
D. Lênin.
Câu 22. Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở châu Âu diễn ra vào khoảng thời
gian nào?
A. Đầu những năm 50 đến đầu những năm 60 của thế kỉ XX.
B. Giữa những năm 60 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.
C. Cuối những năm 70 đến đầu những năm 80 của thế kỉ XX.
2
9




[bookmark: br35] 
D. Cuối những năm 80 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX.
Câu 23. Ngày 25/10/1917 ở nước Nga diễn ra sự kiện nào?
A. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi.
B. Cách mạng Tháng Hai thành công.
C. Luận cương Tháng Tư được thông qua.
D. Nga rút khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất.
Câu 24. Sau khi giành thắng lợi, chính quyền Xô viết ban hành sắc lệnh nào?
A. Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.
B. Sắc lệnh Luật và Sắc lệnh kinh tế - xã hội.
C. Sắc lệnh Tổng tuyển cử và Sắc lệnh hòa bình.
D. Sắc lệnh kinh tế - xã hội.
Câu 25. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập trong bối
cảnh nào?
A. Các nước cộng hòa Xô viết phát triển không đồng đều về kinh tế.
B. Mâu thuẫn giữa các dân tộc Nga với chế độ Nga Hoàng gay gắt.
C. Các nước cộng hòa Xô Viết có sự thống nhất về chính sách phát triển.
D. Mâu thuẫn giữa nước Nga với các nước cộng hòa Xô viết gay gắt.
Câu 26. Đại hội Xô viết toàn Nga tháng 10/1917 (theo lịch Nga) đã
A. tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết.
B. tuyên bố thành lập Chính phủ lâm thời.
C. thông qua bản Hiến pháp đầu tiên.
D. thông qua Chính sách Kinh tế mới.
Câu 27. Sau Cách mạng tháng Mười, chính quyền Xô viết được thành lập, đã
thông qua
A. Sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh tiền lương.
B. Sắc lệnh ruộng đất và sắc lệnh binh dịch.
C. Sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất.
D. Sắc lệnh xóa bỏ những đẳng cấp trong xã hội.
Câu 28. Năm 1924, bản hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua, đánh dấu
A. sự hoàn thành quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Xô viết.
B. sự hoàn thành quá trình thành lập Nhà nước chủ nghĩa tư bản hiện đại đầu tiên
trên thế giới.
C. sự xác lập Nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới đấu tranh cho quyền lợi của
mọi giai cấp.
D. sự xác lập và xây dựng mô hình nhà nước mới trên cơ sở mô hình nhà nước
phong kiến.
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Câu 29. Liên Xô là tên gọi tắt của
A. Liên minh các đảng phái chính trị ở nước Nga.
B. Phong trào liên kết các nước cộng hòa Xô viết.
C. Liên hiệp các nước xã hội chủ nghĩa Xô viết.
D. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
Câu 30. Chủ trương của Lê-nin trong việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Xô viết là:
A. sự tự nguyện của các nước cộng hòa Xô viết.
B. hợp tác xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
C. cưỡng bức các dân tộc gia nhập Liên bang.
D. bình đẳng về quyền lợi tôn giáo giữa các dân tộc.
Câu 31. Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang (12/1922) đã thông qua
A. Tuyên ngôn thành lập Liên Xô.
B. Chính phủ tư sản lâm thời.
C. Cộng đồng các quốc gia độc lập.
D. Hội đồng tương trợ kinh tế.
Câu 32. Quốc gia nào sau đây là nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế
giới?
A. Anh.
B. Pháp.
C. Liên Xô.
D. Mĩ.
Câu 33: Khi mới thành lập, Liên Xô gồm 4 nước Cộng hoà Xô viết đầu tiên là:
A. Nga, U-crai-na, Ngoại Cáp-ca-dơ và Latvia.
B. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, Ngoại Cáp-ca-dơ và Latvia.
C. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, U-crai-na và Ngoại Cáp-ca-dơ.
D. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, U-crai-na, Kazakhtan.
Câu 34. Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, nhiệm vụ nào được đặt ra cho nhân
dân Nga?
A. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời.
B. Lật đổ chế độ phong kiến.
C. Thành lập chính quyền tư sản.
D. Thành lập chính quyền Xô viết.
Câu 35. Cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã thực hiện được nhiệm vụ
nào sau đây?
A. Lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng.
B. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời.
C. Đánh bại sự can thiệp của các đế quốc.
D. Đánh bại liên minh phong kiến, tư sản.
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Câu 36. Tháng 12-1922, Đại hội lần thứ nhất của Xô viết toàn Liên bang quyết
định
A. thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
B. nước Nga Xô viết rút khỏi chiến tranh thế giới.
C. lật đổ hoàn toàn chế độ Nga Hoàng Nicolai II.
D. thành lập chế độ quân chủ chuyên chế ở Nga.
Câu 37: Việc thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết có ý nghĩa
như thế nào đối nhân dân Nga?
A. Thúc đẩy phong trào cách mạng tại châu Âu.
B. Kiềm chế sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
C. Xây dựng được liên minh quân sự chống Đức Quốc xã.
D. Xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Liên Xô.
Câu 38: Chủ nghĩa xã hội phát triển như thế nào sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mở rộng ảnh hưởng tại Châu Á, châu Âu.
B. Giảm thiểu ảnh hưởng của Liên Xô trong khu vực.
C. Hoàn toàn bị lãng quên và không còn tồn tại.
D. Làm suy yếu mạnh mẽ đến nền kinh tế phương Tây.
Câu 39: Hình ảnh dưới đây là biểu tượng nào của Liên Xô?
A. Quốc huy.
B. Quốc ca.
C. Quốc ngữ.
D. Hiến pháp.
Câu 40. Sau cách mạng tháng Mười năm 1917, nước Nga theo thể chế chính trị
nào?
A. Xã hội chủ nghĩa.
B. Dân chủ đại nghị.
D. Quân chủ lập hiến.
C. Quân chủ chuyên chế.
Câu 41. Sau 1945, các nước Đông Âu xây dựng nền dân chủ nhân dân dựa trên sự
hỗ trợ của quốc gia nào?
A. Mỹ.
B. Anh.
C. Pháp.
D. Liên Xô.
Câu 42. Cách mạng tháng Mười thành công, Đại hội Xô viết toàn Nga lần II tuyên
bố
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A. thành lập các Xô viết.
B. thành lập Chính phủ Xô viết.
C. thành lập chính phủ tư sản lâm thời.
D. xóa bỏ chế độ Nga Hoàng Nicolai II.
Câu 43. Liên Bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết được xác lập trong bối cảnh
A. xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ.
B. cuộc chiến giữa các nước Xô viết và Đức.
C. mối quan hệ căng thẳng giữa Nga Xô viết và Hoa Kỳ sau Chiến tranh thế giới thứ
nhất.
D. cuộc xung đột gay gắt về quyền lực giữa các nước phương Tây đang diễn ra ở
Đức.
Câu 44. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga đã
A. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời.
B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.
C. Đưa nhân dân lao động lên làm chủ đất nước.
D. Giải phóng người lao động khỏi mọi sự áp bức.
Câu 45. Nội dung nào phản ánh khó khăn của nước Nga Xô viết sau Cách mạng
tháng Mười (1917)?
A. Chính sách Đại kinh tế của Mỹ.
B. Tàn dư của chủ nghĩa thực dân mới.
C. Đồng minh Tam cường được thiết lập.
D. Cuộc xâm lược của liên quân 14 nước đế quốc.
Câu 46. Cách mạng tháng Mười Nga (1917) dưới sự lãnh đạo của
A. Lênin và Đảng Bôn-sê-vích.
B. Chính phủ tư sản lâm thời.
D. liên minh các dân tộc Nga.
C. các Xô viết trên toàn bang.
Câu 47. Một trong những lí do Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên
Xô) thành lập là
A. cuộc tấn công của liên quân 14 nước đế quốc.
B. mâu thuẫn gay gắt giữa nhân dân với Nga hoàng.
C. sự phát triển không đồng đều giữa các dân tộc Nga.
D. sự tồn tại song song 2 chính quyền sau cách mạng.
Câu 48. Trước cách mạng tháng Hai năm 1917, nước Nga theo thể chế chính trị
A. Quân chủ lập hiến.
B. Dân chủ đại nghị.
D. Chế độ Cộng hòa.
C. Quân chủ chuyên chế.
Câu 49. Đầu thế kỉ XX, ở nước Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn xã hội, ngoại trừ mâu
thuẫn giữa
A. vô sản với tư sản.
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B. nô với chế độ phong kiến.
C. nông dân với địa chủ phong kiến.
D. hơn 100 dân tộc Nga với chế độ Nga hoàng.
Câu 50. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga đã
A. lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời.
B. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.
C. đưa nhân dân lao động lên làm chủ đất nước.
D. giải phóng người lao động khỏi mọi sự áp bức.
Câu 51. Chính quyền cách mạng do quần chúng nhân dân thiết lập nên sau cách
mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là
A. Chính phủ tư sản lâm thời.
B. Nhà nước dân chủ nhân dân.
C. Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân.
D. Các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.
Câu 52. Đặc điểm về tình hình của nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là
A. hai chính quyền song song tồn tại.
B. Nhân dân lên nắm chính quyền.
C. ba chính quyền tồn tại đồng thời.
D. giai cấp tư sản nắm chính quyền.
Câu 53. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã
A. lật đổ được Chính phủ tư sản lâm thời.
B. lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế.
C. đưa nước Nga ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới.
D. giải phóng các dân tộc khỏi chế độ tư bản chủ nghĩa.
Câu 54. Sự ra đời của chính quyền Xô viết ở Nga gắn liền với sự kiện nào dưới
đây?
A. Cách mạng tháng Hai ở Nga thành công (1917).
B. Cách mạng tháng Mười ở Nga thành công (1917).
C. Chính sách Cộng sản thời chiến được ban hành (1919).
D. Chính sách Kinh tế mới (NEP) được ban hành (1921).
Câu 55. Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang diễn ra cuối tháng
1
2/1922 đã tuyên bố thành lập.
A. nước Nga Xô viết Xã hội chủ nghĩa.
B. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
C. Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết (gọi tắt là Liên xô).
D. Cộng hòa Xô viết đầu tiên là Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a, và Ngoại Cáp-ca-
dơ.
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Câu 56. Năm 1940, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm
A. 11 nước. B. 15 nước. C. 25 nước. D. 4 nước
Câu 57. Mục tiêu của việc thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Xô viết là
A. chống lại sự tấn công của 14 nước đế quốc.
B. thực hiện hiệu quả chính sách Kinh tế mới.
C. hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển.
D. chống lại cuộc tấn công của phát xít Đức.
Câu 58. Trong những năm 1918 – 1920, quân đội 14 nước tấn công nước Nga Xô
viết do do đế quốc nào sau đây đứng đầu?
A. Mĩ.
B. Anh.
C. Pháp.
D. Nhật Bản.
Câu 59. Sự kiện nào dưới đây là mốc đánh dấu quá trình thành lập nhà nước Liên
bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết đã hoàn thành?
A. nước Nga thực hiện chính sách Kinh tế mới (3/1921).
B. bản Hiệp ước Liên bang được thông qua (12/1922).
C. bản Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua (1/1924)
D. Tuyên ngôn thành lập Liên bang Xô viết được thông qua (12/1922).
Câu 60: Sự ra đời của nhà nước Xô viết đầu tiên gắn với sự kiện nào sau đây?
A. Cách mạng Tân Hợi.
B. Cải cách Minh Trị.
C. Cách mang tháng Hai.
D. Cách mạng tháng Mười.
Câu 61: Năm 1922, Đại hội Xô viết toàn Liên bang đã thông qua
A. kế hoạch tổ chức Đại hội Xô viết toàn Nga.
B. sắc lệnh hòa bình rút nước Nga ra khỏi chiến tranh
C. danh sách Chính phủ dân chủ cộng hòa trên toàn nước Nga.
D. Tuyên ngôn thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết..
Câu 62: Trong thời kì chiến đấu chống thù trong giặc ngoài (1918-1920), nước
Nga Xô viết đã thực hiện
A. Chính sách kinh tế mới.
C. Sắc lệnh ruộng đất.
B. Chính sách mới.
D. Luận cương tháng Tư.
Câu 63: Chính phủ lâm thời được thành lập ở nước Nga sau Cách mạng tháng Hai
(1917) là của giai cấp
A. Tư sản.
B. Công nhân.
C. Nông dân.
D.
Binh
lính.
Câu 64. Chính quyền Xô viết thành lập năm 1917 ở Nga do ai đứng đầu?
A. V.I. Lê-nin.
B. Xta-lin.
C. C. Mác.
D. Ph.Ăngghen.
II. THÔNG HIỂU
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Câu 65. Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến sự sụp đổ của
chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu trong đầu thập niên 90 (thế kỉ XX)?
A. Khi cải tổ lại mắc phải nhiều thiếu sót và sai lầm.
B. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
C. Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí.
D. Không bắt kịp bước phát triển của khoa học kĩ thuật.
Câu 66. Yếu tố nào không phải là nguyên tắc tồn tại của Liên bang Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Xô viết
A. Sự bình đẳng về mọi mặt.
B. Quyền tự quyết của các dân tộc.
C. Xây dựng liên minh mạnh, mở rộng quan hệ với bên ngoài.
D. Sự giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Câu 67. Tính chất của cách mạng tháng Hai ở Nga là gì?
A. Dân chủ tư sản kiểu cũ.
C. Xã hội chủ nghĩa.
B. Dân chủ tư sản kiểu mới.
D. Vô sản kiểu mới.
Câu 68. Tính chất của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là
A. cuộc cách mạng tư sản kiểu cũ.
B. cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
C. cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
D. cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình.
Câu 69. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai (10 - 1917) không có quyết định nào
sau đây?
A. Thủ tiêu những tàn tích của chế độ phong kiến.
B. Thực hiện quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc.
C. Thông qua Sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất.
D. Thông qua Chính sách Kinh tế mới do Lênin đề xướng.
Câu 70. Năm 1922, Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập
trong bối cảnh nào sau đây?
A. Nước Nga đã hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.
B. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng.
C. Nước Nga bước vào thời kì hoà bình xây dựng đất nước.
D. Trật tự thế giới hai cực Ianta được xác lập ở châu Âu.
Câu 71. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập năm 1922
trong bối cảnh lịch sử nào sau đây?
A. Các nước cộng hoà Xô viết có trình độ phát triển không đều.
B. Các nước cộng hoà Xô viết đều có trình độ phát triển kinh tế cao.
C. Chính sách phát triển kinh tế của các nước cộng hoà Xô viết đã thống nhất.
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D. Chủ nghĩa phát xít đã xuất hiện đòi hỏi các nước phải liên kết chống chiến
tranh.
Câu 72. Đối với Liên Xô, việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô
viết năm 1922 có ý nghĩa nào sau đây?
A. Tạo sức mạnh để nhân dân Liên Xô bảo vệ tổ quốc.
B. Đánh dấu chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.
C. Cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh tự giải phóng.
D. Giúp cho các dân tộc thuộc địa tìm ra con đường cứu nước.
Câu 73. Việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922 có
ý nghĩa quốc tế nào sau đây?
A. Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa.
B. Đánh dấu chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.
C. Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chính phủ tư sản lâm thời.
D. Tạo nên sức mạnh tổng hợp để Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu 74. Vì sao nói sau cách mạng tháng Hai, một tình hình chính trị phức tạp chưa
từng có đã diễn ra ở nước Nga?
A. Có hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập song song cùng tồn tại.
B. Chính quyền nhân dân lao động lần đầu được thành lập.
C. Chính quyền rơi vào tay giai cấp tư sản không tham gia vào cách mạng.
D. Nga tiến vào thời kì quá độ đi lên xã hội chủ nghĩa.
Câu 75. Nga phải tiến hành liên tiếp hai cuộc cách mạng không phải là do
A. chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng chưa được lật đổ.
B. sau cách mạng tháng Hai, hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập song
song tồn tại.
C. chính quyền chưa nằm trong tay nhân dân lao động.
D. chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản tiếp tục tham gia chiến tranh.
Câu 76. Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 là
A. biểu tình tuần hành thị uy rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.
B. tổng bãi công chính trị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.
C. bãi khóa, bãi thị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.
D. đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.
Câu 77. Chính quyền Xô viết được thành lập ở nước Nga sau Cách mạng tháng
Mười (1917) không đại diện cho giai cấp nào sau đây?
A. Công nhân.
B. Nông dân.
C. Binh lính.
D. Tư sản.
Câu 78. Sự ra đời của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết không phải là
A. chứng minh cho học thuyết Mác – Lênin là đúng đắn, khoa học.
B. nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới được thành lập.
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C. cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh tự giải phóng.
D. tăng cường sức mạnh cho hệ thống tư bản chủ nghĩa.
Câu 79. Nền kinh tế của nước Nga Xô viết so với các nước cộng hòa Xô viết đồng
minh có sự phát triển cao hơn là do?
A. Thực hiện chính sách kinh tế mới.
B. Thực hiện chính sách mới.
C. Thực hiện Sắc lệnh hòa bình.
D. Thực hiện sắc lệnh ruộng đất.
Câu 80. Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở
Nga là
A. chiến tranh cách mạng.
C. khởi nghĩa vũ trang.
B. bạo động cách mạng.
D. khởi nghĩa từng phần.
Câu 81. Vì sao cục diện hai chính quyền song song không thể tồn tại lâu dài ở Nga
sau cách mạng tháng Hai?
A. Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp đối kháng.
B. Không thể phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa
C. Không đưa được nước Nga ra khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất.
D. Sự can thiệp của các nước đế quốc vào Nga.
Câu 82. Nội dung nào dưới đây không phải là tư tưởng chỉ đạo của Lê-nin trong
việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết tháng 12/1922?
A. Sự bình đẳng về mọi mặt giữa các dân tộc.
B. Quyền dân tộc tự quyết giữa các dân tộc.
C. Hợp tác, giúp đỡ nhau để cùng phát triển.
D. Dùng bạo lực để xây dựng nền chuyên chính vô sản.
Câu 83. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa sự ra đời của Liên
bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (1922)?
A. Chứng minh cho học thuyết Mác - Lênin là đúng đắn, khoa học.
B. Thành lập nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới.
C. Cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh.
D. Tăng cường sức mạnh cho hệ thống tư bản chủ nghĩa.
Câu 84. Sự ra đời của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đã
A. giải phóng các dân tộc trên toàn thế giới khỏi ách thống trị của thực dân.
B. lãnh đạo phong trào công nhân ở các nước tư bản.
C. tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước.
D. đập tan âm mưu xâm lược và nô dịch của các nước đế quốc.
Câu 85. Sự tan rã của chế độ XHCN ở châu Âu diễn ra vào khoảng thời gian nào?
A. Đầu những năm 70
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B. Giữa những năm 80
C. Cuối những năm 70 đầu những năm 80
D. Cuối những năm 80 đầu những năm 90
Câu 86. Ngày 25/10/1917 ở nước Nga diễn ra sự kiện lịch sử nào sau đây?
A. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi.
B. Cách mạng Tháng Hai thành công.
C. Luận cương Tháng Tư được thông qua.
D. Nga rút khỏi chiến tranh thế giới.
Câu 87. Ngay sau khi giành thắng lợi, chính quyền Xô viết ban hành sắc lệnh nào?
A. “Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”.
B. Sắc lệnh Luật và Sắc lệnh kinh tế - xã hội.
C. Sắc lệnh Tổng tuyển cử và Sắc lệnh hòa bình.
D. Sắc lệnh kinh tế - xã hội và An ninh quốc phòng.
Câu 88. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập trong bối
cảnh nào?
A. Các nước cộng hòa Xô viết phát triển không đồng đều về kinh tế.
B. Mâu thuẫn giữa các dân tộc Nga với chế độ Nga Hoàng gay gắt.
C. Các nước cộng hòa Xô Viết có sự thống nhất về chính sách phát triển.
D. Mâu thuẫn giữa nước Nga với các nước cộng hòa Xô viết gay gắt.
Câu 89. Đại hội Xô viết toàn Nga tháng 10/1917 (theo lịch Nga) đã
A. tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết.
B. tuyên bố thành lập Chính phủ lâm thời.
C. thông qua bản Hiến pháp đầu tiên.
D. thông qua Chính sách Kinh tế mới.
Câu 90. Năm 1924, bản hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua, đánh dấu
A. sự hoàn thành quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Xô viết.
B. sự hoàn thành quá trình thành lập Nhà nước chủ nghĩa tư bản hiện đại đầu tiên
trên thế giới.
C. sự xác lập Nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới đấu tranh cho quyền lợi của
mọi giai cấp.
D. sự xác lập và xây dựng mô hình nhà nước mới trên cơ sở mô hình nhà nước
phong kiến.
Câu 91. Liên Xô là tên gọi tắt của
A. Liên minh các đảng phái chính trị ở nước Nga.
B. Phong trào liên kết các nước cộng hòa Xô viết.
C. Liên hiệp các nước xã hội chủ nghĩa Xô viết.
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D. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
Câu 92. Chủ trương của Lê-nin trong việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Xô viết là
A. sự tự nguyện của các nước cộng hòa Xô viết.
B. hợp tác xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
C. cưỡng bức các dân tộc gia nhập Liên bang.
D. bình đẳng về quyền lợi tôn giáo giữa các dân tộc.
Câu 93. Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang (12-1922) đã thông qua
A. Tuyên ngôn thành lập Liên Xô.
B. Chính phủ tư sản lâm thời.
C. Cộng đồng các quốc gia độc lập.
D. Hội đồng tương trợ kinh tế.
Câu 94. Quốc gia nào sau đây là nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế
giới?
A. Anh.
B. Pháp.
C. Liên Xô.
D. Mĩ.
Câu 95. Khi mới thành lập, Liên Xô gồm 4 nước Cộng hoà Xô viết đầu tiên là
A. Nga, U-crai-na, Ngoại Cáp-ca-dơ và Latvia.
B. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, Ngoại Cáp-ca-dơ và Latvia.
C. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, U-crai-na và Ngoại Cáp-ca-dơ.
D. Nga, Bê-lô-rút-xi-a , U-crai-na, Kazakhtan.
Câu 96. Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, nhiệm vụ nào được đặt ra cho nhân
dân Nga?
A. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời.
B. Lật đổ chế độ phong kiến.
C. Thành lập chính quyền tư sản.
D. Thành lập chính quyền Xô viết.
Câu 97. Cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã thực hiện được nhiệm vụ
nào sau đây?
A. Lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng.
B. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời.
C. Đánh bại sự can thiệp của các đế quốc.
D. Đánh bại liên minh phong kiến, tư sản.
Câu 98. Tháng 12.1922, Đại hội lần thứ nhất của Xô Viết toàn Liên bang quyết
định
A. thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ( viết tắt là Liên Xô).
B. nước Nga Xô viết rút khỏi chiến tranh thế giới.
C. lật đổ hoàn toàn chế độ Nga Hoàng Nicolai II.
4
0


[bookmark: br46] 
D. thành lập nước Nga Xô Viết phá thế độc quyền của hệ thống xã hội tư bản.
Câu 99. Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ra đời có ý nghĩa gì đối
nhân dân Nga?
A. Thúc đẩy phong trào cách mạng tại châu Âu.
B. Kiềm chế sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
C. Xây dựng được liên minh quân sự chống Đức Quốc xã.
D. Xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Liên Xô.
III. VẬN DỤNG
Câu 100. Hiến pháp năm 1924 được thông qua có ý nghĩa nào sau đây đối với
Liên Xô?
A. Hoàn thành quá trình thành lập Nhà nước Liên Xô.
B. Hoàn thành quá trình công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa.
C. Đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện trên thế giới.
D. Đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống thế giới.
Câu 101. Năm 1917, nước Nga diễn ra hai cuộc cách mạng xã hội đều gắn với sự
lãnh đạo của
A. giai cấp tư sản.
B. giai cấp vô sản.
C. tiểu tư sản trí thức.
D. địa chủ phong kiến.
Câu 102. Trong quá trình Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), sự kiện nào
sau đây đã đưa tới những chuyển biến quan trọng trong cục diện chính trị thế giới?
A. Cách mạng tháng Mười ở Nga (1917) thành công.
B. Nước Nga rút ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới.
C. Chiến thắng Vécđoong của quân dân Pháp.
D. Nước Mĩ tham chiến và đứng về phe Hiệp ước.
Câu 103. Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga là gì?
A. Cách mạng ruộng đất.
B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.
C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
D. Cách mạng văn hóa.
Câu 104. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của Sắc lệnh hoà
bình năm 1917 ở nước Nga Xô viết?
A. Thể hiện khát vọng hoà bình của nhân dân Nga và thế giới.
B. Đặt nền móng cho chính sách đối ngoại của nhà nước Xô viết.
C. Mở ra thời đại của chính sách ngoại giao hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc.
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D. Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa trên thế giới.
Câu 105. Vì sao ở Nga từ tháng 2 đến tháng 10, đảng Bôn sê vich lựa chọn
phương pháp đấu tranh hòa bình?
A. Thỏa hiệp với chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.
B. Tranh thủ thời gian để tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân lao động.
C. Xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ của Đảng Bôn sê vich.
D. Đàm phán với chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.
Câu 106. Cách mạng tháng Mười Nga làm thay đổi cục diện chính trị thế giới như
thế nào?
A. Thành lập chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho hệ thống tư bản chủ nghĩa không
còn là duy nhất.
B. Tạo tiền đề cho sự ra đời của các tổ chức vô sản quốc tế.
C. Nhân dân lao động Nga lần đầu tiên được làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh
của mình.
D. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào đấu tranh
giải phóng dân tộc.
Câu 107. Từ cách mạng tháng Mười Nga, rút ra nguyên nhân tất yếu cho sự thắng
lợi của tất cả các cuộc cách mạng vô sản?
A. Sự lãnh đạo của đảng cộng sản.
B. Truyền thống đoàn kết của dân tộc.
C. Xây dựng khối liên minh công nông.
D. Kết hợp giành và giữ chính quyền.
Câu 108. Cách mạng tháng Mươi Nga có ảnh hưởng như thế nào đến con đường
hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc?
A. Đoàn kết cách mạng Việt Nam với phong trào vô sản quốc tế.
B. Đi theo chủ nghĩa Mác Lênin, lựa chọn con đường giải phóng dân tộc là cách
mạng vô sản.
C. Xác định nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam đó là dân tộc và dân chủ.
D. Để lại bài học kinh nghiệm quý báu cho Nguyễn Ái Quốc về việc xây dựng
khối liên minh công nông.
Câu 109. “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây
là con đường giải phóng chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc rút ra chân lý đó dưới sự ảnh
hưởng của cuộc cách mạng nào sau đây?
A. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Trung Hoa.
B. Cách mạng Tư sản Pháp.
C. Cách mạng Tháng Mười Nga.
D. Cách mạng Tháng Hai ở Nga.
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Câu 110. Cách mạng tháng Mười Nga đã thay đổi cục diện chính trị thế giới vì đã
A. Xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho hệ thống tư bản chủ nghĩa không còn
là duy nhất.
B. Tạo tiền đề cho sự ra đời của các tổ chức vô sản quốc tế.
C. Đưa nhân dân lao động Nga lần đầu tiên được làm chủ đất nước, làm chủ vận
mệnh của mình.
D. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào đấu tranh
giải phóng dân tộc.
Câu 111. Việc xác định con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng sâu
sắc từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trước hết vì cuộc cách mạng này
A. là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.
B. lật đổ được sự thống trị của tư sản và phong kiến.
C. giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga.
D. giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân và nông dân.
Câu 112. Nội dung nào sau đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự sụp đổ của chủ
nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu trong đầu thập niên 90 (thế kỉ XX)?
A. Khi cải tổ lại mắc phải sai lầm
B. Sự chống phá của các thế lực thù địch.
C. Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí.
D. Không bắt kịp sự phát triển của khoa học kĩ thuật.
Câu 113. Năm 1991, sự kiện nào dưới đây có tác động lớn tới hệ thống xã hội chủ
nghĩa trên thế giới?
A. Chủ nghĩa xã hội bắt đầu lâm vào khủng hoảng.
B. Chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô.
C. Việt Nam tiến hành đường lối đổi mới.
D. Trung Quốc tiến hành cải cách.
Câu 114. Năm 1991, sự kiện nào dưới đây có tác động lớn tới hệ thống xã hội chủ
nghĩa?
A. Chủ nghĩa xã hội bắt đầu lâm vào khủng hoảng.
B. Chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô.
C. Việt Nam tiến hành đường lối đổi mới.
D. Trung Quốc tiến hành cải cách.
Câu 115. Cuộc Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga
có điểm tương đồng là
A. do Đảng Bôn-sê-vích lãnh đạo.
B. mang tính chất là cuộc cách mạng vô sản.
C. có nhiệm vụ lật đổ chế độ phong kiến.
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D. mang tính chất cách mạng tư sản kiểu mới.
Câu 116. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng điểm khác nhau giữa cuộc Cách
mạng tháng Hai với cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga?
A. Nhiệm vụ cách mạng.
C. Lực lượng tham gia.
B. Lãnh đạo cách mạng.
D. Phương pháp đấu tranh.
Câu 117. Điểm khác nhau cơ bản giữa cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở
Nga với các cuộc cách mạng trước đó ở Âu - Mĩ là
A. nhiệm vụ cách mạng.
C. lực lượng tham gia.
B. lãnh đạo cách mạng.
D. đối tượng cách mạng.
Câu 118. “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp
năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất”. Câu nói đó là
của ai?
A. Lê-nin.
C. Xta-lin.
B. Hồ Chí Minh.
D. Mao Trạch Đông.
Câu 119. Tính chất của cuộc cách mạng tháng Mười (1917) ở Nga là
A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
B. Cách mạng dân tộc dân chủ.
C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.
Câu 120. Đâu là điểm khác biệt cơ bản giữa cách mạng tháng Hai và cách mạng
tháng Mười ở Nga (năm 1917)?
A. Động lực.
B. Lãnh đạo.
C. Tính chất.
D. Hình thức.
Câu 121. Nguyên nhân chung dẫn đến các cuộc cách mạng ở Nga năm 1917 là do
A. tác động của chiến tranh thế giới I.
B. chống âm mưu lật đổ chính quyền dân chủ.
C. chính sách của Nga Hoàng.
D. mâu thuẫn dân tộc sâu sắc.
Câu 122. Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô) thành lập có ý
nghĩa nào sau đây?
A. Tạo cơ sở tích hợp các vùng lãnh thổ.
B. Xây dựng được chế độ chính trị mới.
C. Xây dựng cơ sở thực lực đấu tranh với chủ nghĩa tư bản.
D. Là nền tảng lý luận của hệ thống chủ nghĩa xã hội thế giới.
Câu 123. “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây
là con đường giải phóng chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc rút ra chân lý đó dưới sự ảnh
hưởng của cuộc cách mạng nào sau đây?
A. Cách mạng Trung Hoa.
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B. Cách mạng tư sản Pháp.
C. Cách mạng tháng Mười Nga.
D. Cách mạng tháng Hai ở Nga.
IV. VẬN DỤNG CAO
Câu 125. Sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết đã tác động
sâu sắc đến tình hình Liên Xô và thế giới ngoại trừ
A. chứng minh học thuyết Mác – Lênin là đúng đắn, khoa học.
B. xác lập và xây dựng mô hình nhà nước mới trên thế giới.
C. để lại nhiều bài học kinh nghiệm về giành và bảo vệ chính quyền.
D. đưa tới sự xác lập của một hệ thống chính trị mới - xã hội chủ nghĩa.
Câu 126. Nhận xét nào dưới đây phản ánh không đúng về sự ra đời của Liên bang
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết?
A. Tạo ra sức mạnh tổng hợp để Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội.
B. Đánh dấu sự xác lập của chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Liên Xô.
C. Là biểu hiện của sự liên minh đoàn kết của các nước cộng hoà Xô viết.
D. Đánh dấu sự thắng thế hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
Câu 127. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về bản Hiến pháp đầu tiên
của Liên Xô được thông qua năm 1924?
A. Tôn trọng sự hợp tác trên cơ sở tự nguyện của các nước Cộng hoà Xô viết trong
Liên bang.
B. Phân định quyền của các nước cộng hoà trên cơ sở tôn trọng quyền tối cao của
nước Nga.
C. Đề cao nguyên tắc bình đẳng và tình hữu nghị giữa các dân tộc trong Liên bang.
D. Phản ánh con đường giải quyết vấn đề dân tộc trong một quốc gia đa dân tộc.
Câu 128. Cách mạng tháng Mười Nga, có ảnh hưởng như thế nào đến con đường
hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc?
A. Đoàn kết cách mạng Việt Nam với phong trào vô sản quốc tế.
B. Lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo cách mạng vô sản.
C. Xác định nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam đó là dân tộc và dân chủ.
D. Để lại bài học kinh nghiệm quý báu về việc xây dựng khối liên minh công nông.
Câu 129. Tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Mười năm 1917 và tình hình
Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 chứng tỏ
A. dân tộc và dân chủ là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng.
B. giành chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng.
C. giành và giữ chính quyền chỉ là sự nghiệp của giai cấp vô sản.
D. giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền còn khó hơn.
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Câu 130. Cách mạng tháng Mười Nga, có ảnh hưởng như thế nào đến con đường
hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc?
A. Đoàn kết cách mạng Việt Nam với phong trào vô sản quốc tế.
B. Đi theo chủ nghĩa Mác Lênin, lựa chọn con đường giải phóng dân tộc là cách
mạng vô sản.
C. Xác định nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam đó là dân tộc và dân chủ.
D. Để lại bài học kinh nghiệm quý báu cho Nguyễn Ái Quốc về việc xây dựng
khối liên minh công nông.
Câu 131. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có tác động to lớn như thế nào
đối với phong trào giải phóng dân tộc thế giới?
A. Vạch ra kẻ thù chính cho giai cấp công nhân ở các nước tư bản.
B. Để lại nhiều bài học đấu tranh cho giai cấp công nhân thế giới.
C. Nước Nga có điều kiện giúp đỡ các nước về vật chất lẫn tinh thần.
D. chỉ ra con đường cứu nước đúng đắn cho các dân tộc bị áp bức.
Câu 132. Việc xác định con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng
sâu sắc từ cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trước hết vì cuộc cách
mạng này
A. giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga.
B. là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.
C. lật đổ được sự thống trị của phong kiến và tư sản.
D. giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân và nông dân.
Câu 133. Nhận xét nào dưới đây phản ánh không đúng về sự ra đời của Liên bang
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết?
A. Tạo sức mạnh tổng hợp để Liên Xô bảo vệ đất nước, chiến thắng ngoại xâm.
B. Đánh dấu sự xác lập của chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Liên Xô.
C. Là biểu hiện về sự liên minh đoàn kết của các nước cộng hoà xô viết.
D. Đánh dấu từ đây chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống thế giới.
Câu 134. Thực tế tình hình và chính sách của nước Nga Xô Viết thực hiện trong
thời gian (6/1918 - 3/1921) đã chứng minh cho quy luật nào?
A. Độc lập tự do gắn liền với dân chủ.
B. Dựng nước và giữ nước.
C. Độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
D. Mâu thuẫn và phát triển.
Câu 135. Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt
Nam thời kì 1919-1930?
A. Liên minh châu Âu (EU) được thành lập.
B. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
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C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
D. Nhà nước vô sản ra đời ở Nga.
Câu 136. Nhận xét nào không chính xác về cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm
1
917?
A. Cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo, thiết lập được nhà nước vô sản
đầu tiên trên thế giới.
B. Đây là cuộc cách mạng mang tính tất yếu ở Nga, mở ra thời kì mới cho lịch sử
nhân loại.
C. Cuộc cách mạng đã giải quyết được triệt để khó khăn về kinh tế, chính trị ở
nước Nga.
D. Cách mạng diễn ra nhanh chóng, giành chính quyền ở đô thị tạo lực để cách
mạng cả nước thành công.
Câu 137. Nội dung lịch sử nào dưới đây tác động đến quá trình lựa chọn con
đường cứu nước mới của Nguyễn Ái Quốc?
A. Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới thắng lợi.
B. Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở nước Đức.
C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng.
D. Cuộc đấu tranh của nhân dân tiến bộ thế giới thắng lợi.
Phần 2. TỰ LUẬN
Câu 1. (3.0 điểm). Phân tích ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Xô viết năm 1922?
Câu 2 (3 điểm). Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời có phải là
một tất yếu lịch sử không? Vì sao?
Câu 3 (3 điểm). Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, nhiệm vụ hàng
đầu của chính quyền Xô Viết là gì? Nhiệm vụ đó được thực hiện như thế nào?
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
1
. PHẦN TRẮC NGHIỆM
1
.A 2.C 3.A 4.A
5.A
6.A
7.C
8.A
9.A
10.B
1
2
3
4
5
6
7
1.A 12.A 13.C 14.A 15.B 16.A 17.C 18.A 19.C 20.A
1.D 22.D 23.A 24.A 25.A 26.A 27.C 28.A 29.D 30.A
1.A 32.C 33.C 34.A 35.A 36.A 37.D 38.A 39.A 40.A
1.D 42.B 43.C 44.B 45.D 46.A 47.C 48.C 49.B 50.B
1.D 52.A 53.A 54.B 55.C 56.B 57.C 58.A 59.C 60.D
1.D 62.C 63.A 64.A 65.B 66.C 67.B 68.B 69.D 70.C
1.A 72.A 73.A 74.A 75.A 76.B 77.D 78.D 79.A 80.C
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8
9
1.A 82.D 83.D 84.C 85.D 86.A 87.A 88.A 89.A 90.A
1.D 92.A 93.A 94.C 95.C 96.A 97.A 98.A 99.D 100.A
1
1
1
1
01.B 102.A 103.C 104.D 105.B 106.A 107.A 108.B 109.C 110.A
11.C 112.C 113.B 114.B 115.A 116.A 117.B 118.B 119.A 120.C
21.A 122.A 123.C 124.D 125.D 126.B 127.B 128.B 129.D 130.B
31.D 132.A 133.D 134.B 135.D 136.C 137.A 138.
139.
140.
2
. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. (3.0 điểm). Phân tích ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Xô viết năm 1922?
Nội dung
Điểm
*
Đối với Liên Xô:
Đánh dấu Chủ nghĩa xã hội khoa học từ lý thuyết trở thành hiện thực. Đối 0,5
-
với nước Nga – Liên Xô, giai cấp công nhân và nông dân trở thành chủ
nhân thực sự của đất nước.
-
Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Nga và Chính phủ tư sản lâm
thời; xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Liên Xô rộng lớn .
Thể hiện quyền dân tộc tự quyết, sự liên minh đoàn kết của các nước 0,5
-
cộng hòa Xô viết; làm thất bại ý đồ và hành động chia rẽ của các thế lực
thù địch trong và ngoài nước.
-
Tạo nên sức mạnh tổng hợp để nhân dân Liên Xô tập trung vào xây dựng 0,5
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước, chiến thắng ngoại xâm.
*
-
Đối với thế giới:
Chứng minh học thuyết Mác - Lênin là đúng đắn, khoa học.
0,5
-
Xác lập và xây dựng mô hình nhà nước mới đối lập với mô hình nhà 0,5
nước tư bản chủ nghĩa; tác động lớn đến chính trị và quan hệ quốc tế.
-
Cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức 0,5
đứng lên đấu tranh; để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các nước
về sự lựa chọn con đường cứu nước giải phóng dân tộc, về xây dựng mô
hình nhà nước sau khi giành được chính quyền.
-
Làm thay đổi cục diện thế giới. CNTB không còn là hệ thống duy nhất
trên thế giới.
Câu 2 (3 điểm). Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời có phải là
một tất yếu lịch sử không? Vì sao?
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Nội dung
Điểm
a/ Khẳng định: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời là 1.0
một tất yếu lịch sử.
b/ Giải thích:
-
Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã mang lại sự bình đẳng về 0,5
chính trị giữa các nước cộng hòa, nhưng sự chênh lệch về trình độ phát
triển kinh tế, văn hóa giữa các nước đã tiềm ẩn những bất bình đẳng
mới có thể xảy ra.
-
Trong những năm 1918 - 1920, cuộc tấn công của liên minh 14 nước 0,5
đế quốc (do Mĩ đứng đầu) và sự nổi dậy chống phá của các thế lực
phản động trong nước đã đặt ra yêu cầu: cần phải tiến hành liên minh
giữa các nước Cộng hòa xô viết, nhằm tập trung mọi nguồn lực để
chống kẻ thù chung, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ thành quả của Cách
mạng tháng Mười.
-
Khi cuộc chiến chống thù trong giặc ngoài kết thúc (1920), nhiệm vụ 0,5
khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước tiếp
tục đòi hỏi sự liên minh chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là sự thống nhất trên
cơ sở nhà nước của các nước Cộng hòa Xô viết.
-
Xuất phát từ những yêu cầu, đòi hỏi khách quan của lịch sử, ngày 0,5
0/12/1922, tại Mát-xcơ-va, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lê-nin, Đại
3
hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang đã thông qua bản Tuyên
ngôn thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là
Liên Xô) và bản Hiệp ước Liên bang.
Câu 3 (3 điểm). Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, nhiệm vụ hàng
đầu của chính quyền Xô Viết là gì? Nhiệm vụ đó được thực hiện như thế nào?
Nội dung
Điểm
Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, nhiệm vụ hàng đầu của 0.5
chính quyền Xô Viết là đập tan bộ máy nhà nước cũ, xây dựng nhà
nước mới của những người lao động.
Thực hiện nhiệm vụ đó:
-
Đại hội Xô Viết toàn Nga đêm ngày 25/10/1917 ( 7/11/1917 theo lịch 0.5
nước Nga) tại điện X mô nưi, ra tuyên bố thành lập chính quyền Xô
Viết.
-
Chính quyền Xô Viết đầu tiên được thành lập với tên gọi Hội Đồng 0.5
4
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Dân Uỷ ( Hội đồng Bộ trưởng) gồm 13 bộ do Lê Nin làm chủ tịch.
- Nhà nước Xô Viết non trẻ đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp 0.5
nhằm thủ tiêu những tàn tích của chế độ cũ, xoá bỏ sự phân biệt đẳng
cấp, thực hiện quyền bình đẳng nam nữ.
-
Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đòi hỏi các dân tộc Nga phải 0.5
liên minh chặt chẽ với nhau nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt.
Ngày 30/12/1922. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết (gọi
tắt là Liên Xô) chính thức thành lập.
-
Tháng 12 năm 1924, bản hiến pháp đầu tiên được thông qua, hoàn 0.5
thành quá trình thành lập nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế
giới.
5
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Bài 4
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NAY
Phần 1. TRẮC NGHIỆM
I. NHẬN BIẾT
Câu 1. Nội dung nào sau đây là biểu hiện tình hình kinh tế-xã hội các nước Đông
Âu giai đoạn từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của TK XX?
A. Có bước phát triển và đạt nhiều thành tựu
B. Lâm vào khủng hoảng và suy thoái nghiêm trọng
C. Phát triển xen lẫn suy thoái
D. Phát triển thần kì
Câu 2. Nội dung nào sau đây là biểu hiện tình hình kinh tế-xã hội các nước Đông
Âu giai đoạn từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của TK XX?
A. Có bước phát triển và đạt nhiều thành tựu.
B. Lâm vào khủng hoảng và suy thoái nghiêm trọng.
C. Phát triển xen lẫn suy thoái.
D. Phát triển thần kì.
Câu 3. Quốc gia nào sau đây ở châu Á chọn con đường phát triển lên Chủ nghĩa xã
hội?
A. Trung Quốc.
B. Nhật Bản.
C. Thái Lan.
D. Hàn Quốc.
Câu 4. Quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á chọn con đường phát triển
lên Chủ nghĩa xã hội?
A. Việt Nam.
B. Inđônêxia.
C. Thái Lan.
D. Philippin.
Câu 5. Quốc gia nào sau đây ở Mĩ la tinh chọn con đường phát triển lên Chủ nghĩa
xã hội?
A. Cuba.
B. Braxin.
C. Áchentina.
D. Mêhicô.
Câu 6. Trước những thất bại của các nước phát xít và sự giúp đỡ của Hồng quân
Liên Xô, nhân dân Ba Lan đã đứng lên lật đổ chế độ
A. quân chủ chuyên chế.
C. xã hội chủ nghĩa.
B. tư bản chủ nghĩa.
D. tư sản - địa chủ.
Câu 7. Trong những năm 1944-1945, quốc gia nào ở Đông Âu đã thành lập chính
quyền dân chủ nhân dân?
A. Hà Lan.
B. Trung Quốc.
C. Bun-ga-ri.
D. Liên Xô.
Câu 8. Nội dung nào sau đây là thành tựu đạt được của các nước Đông Âu trong
những năm 1945-1949?
A. Cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.
5
1




[bookmark: br57] 
B. Kí kết định ước Hen-xin-ki.
C. Tham gia vào liên minh châu Âu.
D. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Câu 9. Nhiệm vụ chủ yếu của các nước Đông Âu từ năm 1950 đến đầu những năm
7
0 của thế kỉ XX là
A. xây dựng chủ nghĩa xã hội.
B. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.
C. đánh bại chủ nghĩa phát xít.
D. lật đổ chế độ thực dân kiểu mới.
Câu 10. Tháng 10- 1949, nhà nước nào ra đời và tham gia vào hệ thống các nước
xã hội chủ nghĩa Đông Âu?
A. Mông Cổ.
B. Cộng hòa Dân chủ Đức.
D. Tiệp Khắc.
C. Hung-ga-ri.
Câu 11. Từ năm 1940, Mông Cổ phát triển đất nước theo con đường nào sau đây?
A. Tư bản chủ nghĩa.
B. Quân chủ lập hiến.
D. Xã hội chủ nghĩa.
C. Tiến hành cách mạng xanh.
Câu 12. Tháng 12-1975, nhà nước nào sau đây được thành lập và đi lên xây dựng
chủ nghĩa xã hội?
A. Cộng hòa XHCN Việt Nam.
B. Cộng hòa Inđônêxia.
C. Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
D. Cộng hòa Nhân dân Campuchia.
Câu 13. Thành tựu nổi bật về kinh tế của Lào sau hơn 30 năm đổi mới là
A. tăng trưởng cao trong nhiều năm.
B. trở thành nước công nghiệp mới.
C. tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực.
D. thu nhập bình quân cao hàng đầu khu vực.
Câu 14. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỉ XX là
A. coi các nước ở khu vực Mĩ Latinh là đối tác chiến lược.
B. thực hiện chính sách cấm vận kéo dài đối với các nước Đông Nam Á.
C. đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ với các nước.
D. bắt tay với Mĩ chống lại Liên Xô và các nước XHCN.
Câu 15. Tình hình Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu từ cuối
những năm 80 của thế kỉ XX có điểm gì nổi bật?
A. Hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân.
B. Tiến hành cách mạng xanh trong nông nghiệp.
C. Đất nước rơi vào khủng hoảng trầm trọng.
D. Xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.
Câu 16. Tháng 1-1959, ở khu vực Mĩ La-tinh diễn ra sự kiện nào sau đây?
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A. Guyanđa được trao trả độc lập.
B. 13 quốc gia vùng Caribê giành độc lập.
C. Mĩ trao trả độc lập cho Panama.
D. Cách mạng Cuba giành thắng lợi.
Câu 17. Từ năm 1961, Cuba bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội trong
hoàn cảnh nào sau đây?
A. Hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
B. Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
C. Hoàn thành cuộc cải cách ruộng đất.
D. Lật đổ sự thống trị của thực dân Tây Ban Nha.
Câu 18. Mục tiêu chủ yếu của công cuộc cải cách, mở cửa do Trung ương Đảng
Cộng sản Trung Quốc đề ra từ tháng 12-1978 là
A. Đưa Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.
B. mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện với các nước XHCN.
C. hoàn thành triệt để cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
D. phát triển kinh tế XHCN do Nhà nước độc quyền quản lí.
Câu 19. Trước năm 1945, nước nào sau đây là nước duy nhất đi theo Chủ nghĩa xã
hội?
A. Lào.
B. Trung Quốc.
C. Liên Xô.
D. Việt Nam.
Câu 20. Từ năm 1944-1945, trước những thất bại quân sự của các nước phát xít và
được sự giúp đỡ của Hồng quân Liên Xô, nhân dân nước nào sau đây ở Đông Âu
thành lập chính quyền dân chủ nhân dân?
A. Ba Lan.
B. Angieri.
C. Cu Ba.
D. Nhật Bản.
Câu 21. Sự kiện nào sau đây đánh dấu hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới không
còn tồn tại?
A. Sự tan rã của khối SEV và VACSAVA.
B. Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Tây Âu.
C. Sự sụp đổ của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
D. Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.
Câu 22. Giai đoạn 2013-2016, tổng sản lượng kinh tế Trung Quốc vượt qua quốc
gia nào sau đây?
A. Nhật Bản.
B. Mĩ.
C. Thái Lan.
D. Liên Bang Nga.
Câu 23. Năm 1940, quốc gia nào sau đây phát triển đất nước theo con đường xã
hội chủ nghĩa?
A. Mông Cổ.
Câu 24. Năm 1948, quốc gia nào sau đây đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội?
A. Triều Tiên. B. Cu Ba. C. Việt Nam. D. Lào.
B. Cu Ba.
C. Việt Nam.
D. Lào.
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Câu 25. Năm 1949, quốc gia nào sau đây đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội?
A. Triều Tiên. B. Cu Ba. C. Trung Quốc. D. Lào.
Câu 26. Năm 1954, quốc gia Đông Nam Á nào sau đây một nửa đất nước bước
đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội?
A. Triều Tiên.
B. Cu Ba.
C. Việt Nam.
D. Lào.
Câu 27. Năm 1975, quốc gia Đông Nam Á nào sau đây đi lên xây dựng chủ nghĩa
xã hội?
A. Triều Tiên.
Câu 28. Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm của đường lối cải cách
mở cửa từ năm 1978 là
B. Cu Ba.
C. Việt Nam.
D. Lào.
-
A. Lấy cải cách kinh tế làm trung tâm.
B. Lấy đổi mới chính trị làm trung tâm.
C. Đổi mới chính trị là nền tảng để đẩy mạnh đổi mới kinh tế.
D. Đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị được tiến hành đồng thời.
Câu 29. Trong 30 năm (1978 - 2008) thực hiện đường lối cải cách, Trung Quốc đã
đạt được thành tựu về kinh tế nào dưới đây
A. Năm 1998, phóng tàu vũ trụ có người lái.
B. Sản lượng cá đứng thứ hai thế giới sau Thuỵ Sỹ.
C. Tổng sản phẩm của Trung Quốc đứng đầu thế giới.
D. Cường quốc có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.
Câu 30. Sự ra đời của quốc gia nào sau đây đã mở rộng không gian địa lý của chủ
nghĩa xã hội sang khu vực Mĩ latinh?
A. Thái Lan.
B. Cuba.
C. Ấn Độ.
D. Iran.
Câu 31. Sự ra đời của quốc gia nào sau đây đã mở rộng không gian địa lý của chủ
nghĩa xã hội sang khu vực châu Á?
A. Mêhicô.
B. Trung Quốc.
C. Ấn Độ.
D. Brazil..
Câu 32. Sau thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân năm 1949,
Trung Quốc đã chọn con đường phát triển nào?
A. Xã hội chủ nghĩa.
B. Tư bản chủ nghĩa.
C. Quân chủ chuyên chế.
D. Tổng thống liên Bang.
Câu 33. Nội dung trọng tâm trong đường lối cải cách mở của ở Trung Quốc năm
978 là
A. chính trị.
Câu 34. Quốc gia nào ở Đông Âu giành được chính quyền vào năm 1944?
A. Ba Lan. B. Angiêri. C. Ai Cập. D. Ma rốc.
Câu 35. Quốc gia nào ở Đông Âu giành được chính quyền vào năm 1945?
A. Nam Tư. B. Thái Lan. C. Mianma. D. Lào.
1
B. kinh tế.
C. văn hóa.
D. giáo dục.
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Câu 36. Nội dung nào là nhiệm vụ của các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm
1949 là
A. tiến hành cải cách ruộng đất.
C. hiện đại hóa đất nước.
B. công nghiệp hóa đất nước.
D. phát triển công nghiệp nhẹ.
Câu 37. Từ năm 1991, Mĩ và Tây Âu thực hiện chính sách cấm vận với nước nào
sau đây?
A. Cuba.
B. Inđônêxia.
C. Philipin.
D. Ấn Độ.
Câu 38. Từ năm 1949 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu
thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?
A. Điện khí hóa toàn quốc.
B. Thống nhất đất nước.
C. Chống phát xít Đức.
D. Cải cách ruộng đất.
Câu 39. Trong công cuộc cải cách mở cửa (1978), Trung Quốc đạt được thành tựu
nào về khoa học - công nghệ?
A. Kinh tế đứng thứ hai thế giới.
C. Đã cải cách giáo dục toàn diện.
B. Xóa đói giảm nghèo.
D. Phóng thành công tàu vũ trụ.
Câu 40. Hiện nay, quốc gia nào kiên trì theo con đường xã hội chủ nghĩa ở khu
vực Mĩ Latinh?
A. Iran.
B. Irắc.
C. Thổ Nhĩ Kì.
D. Cuba.
Câu 41. Năm 2010, ở châu Á quốc gia nào sau đây có nền kinh tế lớn thứ hai thế
giới?
A. Trung Quốc.
B. Ấn Độ.
C. Anh.
D. Pháp.
Câu 42. Trong những năm 1944-1945, các nước Đông Âu nổi dậy giành chính
quyền xuất phát từ điều kiện khách quan nào sau đây?)
A. Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.
B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
C. Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt ở Châu Á.
D. Thất bại của chủ nghĩa phát xít ở Châu Âu.
Câu 43. Quốc gia nào say đây thành lập nhà nước dân chủ nhân dân ở Châu Âu
trong giai đoạn 1945-1949?
A. Trung Quốc.
B. Ấn Độ.
C. Hà Lan.
D. Nam Tư.
Câu 44. Một trong những nhiệm vụ của các nước Đông Âu ngay sau khi thành lập
chính quyền dân chủ nhân dân là
A. tiến hành cải cách ruộng đất.
B. tập trung phát triển công nghiệp.
C. điện khí hóa nông nghiệp.
D. công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
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Câu 45. Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, các nước dân chủ
nhân dân Đông Âu thực hiện một trong các nhiệm vụ nào sau đây?
A. khôi phục kinh tế.
B. tiến hành cải cách ruộng đất.
C. ban hành các quyền tự do, dân chủ.
D. công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
Câu 46. Một trong những thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của
các nước Đông Âu từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là
A. trở thành những nước công nghiệp mới.
B. trở thành nhóm nước có tốc độ phát triển kinh tế cao của thế giới.
C. trở thành các cường quốc công nghiệp.
D. xây dựng được nền công nghiệp dân tộc.
Câu 47. Một trong những quốc gia thành lập nhà nước dân chủ nhân dân ở Châu Á
sau chiến tranh thế giới thứ hai là
A. Mông Cổ.
B. Lào.
C. Campuchia.
D. Thái Lan.
Câu 48. Nguyên nhân khách quan đẫn đến sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô
và Đông Âu là
A. đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí.
B. không áp dụng kịp thời thành tựu khoa học kĩ thuật.
C. công cuộc cải tổ gặp nhiều sai lầm.
D. sự chống phá của các thế lực thù địch.
Câu 49. Một trong những nguyên nhân chủ quan đẫn đến sự sụp đổ chủ nghĩa xã
hội ở Liên Xô và Đông Âu là
A. sự chống phá của các thế lực thù địch.
B. đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí.
C. không tiến hành cải tổ.
D. tiến hành đổi mới kinh tế liên tục.
Câu 50. Về chính trị, công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc đạt được thành
tựu nổi bật là
A. xây dựng được hệ thống lí luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
B. đạt tốc độ tăng trưởng cao, trở thành nước đứng thứ hai thế giới.
C. đời sống nhân dân được cải thiện, mức sống được nâng cao.
D. trở thành cường quốc phần mềm lớn nhất thế giới.
Câu 51. Một trong những khó khăn của Cuba trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa
xã hội từ 1991 đến nay là
A. lệnh cấm vận kéo dài của Mĩ và các nước phương Tây.
B. kinh tế khủng hoảng kéo dài.
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C. khoa học kĩ thuật kém phát triển.
D. mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo.
Câu 52. Trong những năm 1944-1949, nhân dân các nước ở khu vực nào sau đây
nổi dậy giành chính quyền, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân?
A. Tây Âu.
B. Đông Âu.
C. Châu Phi.
D. Mĩ La-tinh.
Câu 53. Năm 1945, quốc gia Đông Âu nào sau đây thành lập Nhà nước dân chủ
nhân dân?
A. Tiệp Khắc.
B. Thụy Điển.
C. Pháp.
D. Anh.
Câu 54. Trong những năm 1945-1949, Nhân dân các nước Đông Âu hoàn thành
một trong những nhiệm vụ nào sau đây?
A. công nghiệp hóa.
B. hiện đại hóa.
C. thống nhất đất nước.
D. cải cách ruộng đất.
Câu 55. Trong những năm 1945-1949, Nhân dân các nước Đông Âu hoàn thành
một trong những nhiệm vụ nào sau đây?
A. điện khí hóa toàn quốc.
C. kháng chiến chống Mĩ.
B. đổi mới đất nước.
D. quốc hữu hóa nhà máy.
Câu 56. Trong những năm 1945-1949, Nhân dân các nước Đông Âu hoàn thành
một trong những nhiệm vụ nào sau đây?
A. hiện đại hóa đất nước.
B. thực hiện các quyền tự do, dân chủ.
C. kháng chiến chống Pháp.
D. đẩy mạnh cách mạng công nghiệp 4.0.
Câu 57. Trong những năm 50,60 của thế kỉ XX, Nhân dân các nước Đông Âu
thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?
A. công nghiệp hóa đất nước.
C. tiến hành cách mạng xanh.
B. hội nhập quốc tế.
D. cải cách ruộng đất.
Câu 58. Trong những năm 50,60 của thế kỉ XX, Nhân dân các nước Đông Âu
thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?
A. hiện đại hóa đất nước.
C. điện khí hóa toàn quốc.
B. phát triển kinh tế thị trường.
D. cải cách ruộng đất.
Câu 59. Trong những năm 50, 60 của thế kỉ XX, Nhân dân các nước Đông Âu
thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?
A. phát triển ngoại thương.
C. khôi phục kinh tế.
B. phát triển nông nghiệp.
D. cải cách và mở cửa.
Câu 60. Năm 1949, quốc gia châu Á nào sau đây hoàn thành cách mạng dân tộc
dân chủ của nhân dân và lựa chọn con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa?
A. Nhật Bản.
B. Việt Nam.
C. Trung Quốc.
D. Ai Cập.
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Câu 61. Tháng 12-1975, quốc gia châu Á nào sau đây hoàn thành cách mạng giải
phóng đất nước, bắt đầu đi lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội?
A. Ấn Độ.
Câu 62. Năm 1959, nước cộng hòa nào sau đây ở Mĩ La-tinh được thành lập?
A. Bra-xin. B. Cu-ba. C. Trung Quốc. D. Chi lê.
B. Áo.
C. Lào.
D. Thái Lan.
Câu 63. Từ năm 1991 đến nay, Nhân dân một số nước ở khu vực nào sau đây tiến
hành cải cách, đổi mới, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa?
A. Châu Á.
B. Bắc Phi.
C. Tây Âu.
D. Nam Phi.
Câu 64. Tháng 12-1978, quốc gia nào sau đây thực hiện công cuộc cải cách và mở
cửa, đạt được thành tựu to lớn về kinh tế xã hội?
A. Liên Xô.
B. Cu-ba.
C. Ấn Độ.
D. Trung Quốc.
Câu 65. Năm 1959 Cách mang nước nào thành công đã mở rộng chủ nghĩa xã hội
sang Mĩ Latinh?
A. Mêhicô.
B. Braxin.
C. Cuba.
D. Ecuađo.
Câu 66. Trước năm 1945, nước nào là nước duy nhất đi theo con đường chủ nghĩa
xã hội?
A. Việt Nam.
B. Liên Xô.
C. Trung Quốc.
D. Cuba.
Câu 67. Năm 1961, Cuba đã quyết đưa đất nước phát triển theo con đường nào sau
đây?
A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.
C. Xây dựng chế độ phong kiến
B. Xây dựng chủ nghĩa tư bản.
D. Xây dựng chủ nghĩa duy vật
Câu 68. Từ năm 1991 đến nay, Quốc gia nào sau đây không xây dựng chủ nghĩa
xã hội?
A. Trung Quốc.
B. Cuba.
C. Ấn Độ.
D. Việt Nam.
Câu 69. Với thắng lợi của các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông
Âu, chủ nghĩa xã hội đã
A. vượt ra khỏi phạm vi một nước, trở thành một hệ thống thế giới.
B. vượt ra khỏi phạm vi một khu vực, trở thành một hệ thống thế giới.
C. vượt ra khỏi phạm vi một châu lục, trở thành một hệ thống thế giới.
D. vượt ra khỏi phạm vi một vùng, trở thành một hệ thống toàn cầu.
Câu 70. Vai trò của cách mạng Việt Nam (1945), cách mạng Trung Quốc (1949)
và cách mạng Cuba (1959) thắng lợi đã
A. mở rộng không gian địa lí của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa.
B. làm cho chủ nghĩa tư bản không còn hệ thống duy nhất của thế giới.
C. tạo ra sự cân đối về mọi mặt của hai nhóm xã hội đối lập trên thế giới.
D. làm cho hệ thống chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng thế trên thế giới.
Câu 71. Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời với quan hệ hợp tác giữa
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A. Mỹ và các nước Đông Âu.
C. Mỹ và Liên Xô.
B. Liên Xô và các nước Đông Âu.
D. Liên Xô và Trung Quốc.
Câu 72. Trong nhiều thập niên, hệ thống xã hội chủ nghĩa
A. đã trở thành một lực lượng hùng hậu về quân sự và kinh tế, chiếm lĩnh nhiều
đỉnh cao của khoa học - kĩ thuật thế giới.
B. đã trở thành một lực lượng hùng hậu về chính trị và kinh tế, chiếm lĩnh nhiều
đỉnh cao của khoa học - kĩ thuật thế giới.
C. đã trở thành một lực lượng hùng hậu về chính trị - quân sự, chiếm lĩnh nhiều
đỉnh cao của khoa học - kĩ thuật thế giới.
D. đã trở thành một lực lượng hùng hậu về chính trị - quân sự và kinh tế, chiếm
lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học - kĩ thuật thế giới.
Câu 73. Từ năm 1945 – 1949, sau khi thành lập chính quyền dân chủ nhân dân,
các nước Đông Âu hoàn thành việc thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng dân
chủ nhân dân, là:
A. Tiến hành cải cách ruộng đất, nhà máy, xí nghiệp của tư bản.
B. Quốc hữu hoá các nhà máy, xí nghiệp của tư bản.
C. Thực hiện các quyền tự do, dân chủ, quốc hữu hoá các nhà máy.
D. Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa nhà máy, thực hiện quyền tự do, dân chủ.
Câu 74. Sau khi Trung Quốc hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân
dân, năm 1949 đã có sự kiện gì?
A. Nước Cộng hoà Liên bang Trung Hoa được thành lập từ hơn 15 nước xã hội
chủ nghĩa.
B. Nước Trung Hoa Dân Quốc được thành lập và lựa chọn con đường đi lên chủ
nghĩa tư bản hiện đại.
C. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa được thành lập và lựa chọn con đường đi
lên chủ nghĩa xã hội.
D. Chính quyền phong kiến Mãn Thanh được khôi phục.
Câu 75. Cả nước Việt Nam tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm nào? ( Câu
hỏi hỏi năm, nên các DA để ko hợp lí)
A. Sau khi thắng Pháp năm 1954.
B. Sau khi giải phóng miền Nam năm 1975.
C. Sau khi hoàn thành thống nhất đất nước năm 1976.
D. Sau Đổi mới năm 1986.
Câu 76. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước đã
A. trở thành một hệ thống trên thế giới.
B. trở thành hệ tư tưởng mà mọi đất nước trên thế giới tuân theo
C. bị xoá bỏ hoàn toàn.
5
9


[bookmark: br65] 
D. mở rộng ra toàn Châu Phi.
Câu 77. Từ năm 1978, để đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức,
Trung Quốc thực hiện chủ trương nào sau đây?
A. Tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.
B. Tiến hành công cuộc cải cách mở cửa.
C. Tiến hành công cuộc cải tổ đất nước.
D. Tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ.
Câu 78. Về quy mô kinh tế, từ năm 2010 đến nay, Trung Quốc đã đạt được thành
tựu như thế nào?
A. Vị trí thứ hai thế giới.
B.Thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới.
C.Tăng trưởng bình quân 9,5%/năm.
D.Vị trí đứng đầu thế giới.
Câu 79. Về đối ngoại, năm 1999, Trung Quốc đã đạt được thành công khi thu hồi
chủ quyền ở
A. Ma Cao.
B. Thượng Hải.
C. Đài Loan.
D. Nội Mông.
Câu 80. Khó khăn khách quan đối với Cuba trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa
xã hội hiện nay là gì?
A. Đất nước nhỏ, dân số ít.
B. Cấm vận của Mỹ và phương Tây.
D. Thường xuyên bị thiên tai.
C. Khoa học kỹ thuật còn lạc hậu.
II. THÔNG HIỂU
Câu 81. Đâu không phải là một trong những nhiệm vụ của các nước Đông Âu
ngay sau khi thành lập chính quyền dân chủ nhân dân?
A. Tiến hành cải cách ruộng đất.
B. Ban hành các quyền tự do, dân chủ.
C. Quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp tư bản.
D. Điện khí hóa các nhà máy lớn (thêm để cân đối đáp án) toàn quốc.
Câu 82. Đâu không phải là một trong những nhiệm vụ của các nước Đông Âu từ
năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX?
A. Quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp tư bản.
B. Tập trung phát triển công nghiệp.
C. Điện khí hóa các nhà máy lớn toàn quốc .
D. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
Câu 83. Quốc gia nào sau đây không phát triển đất nước theo con đường xã hội
chủ nghĩa?
A. Việt Nam.
B. Lào.
C. Cam-pu-chia. D. Mông Cổ.
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Câu 84. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của “Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội” được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ VII (năm 1991) của Đảng Cộng sản Việt Nam?
A. Xác định nước ta đã hoàn thành mục tiêu đi lên CNXH.
B. Định hướng chiến lược cho con đường xây dựng CNXH ở Việt Nam.
C. Xác định những dấu hiệu đặc trưng, cơ bản của xã hội XHCN.
D. Vạch ra những nguyên tắc, phương hướng cho thời kì quá độ lên CNXH ở nước
ta.
Câu 85. Đâu không phải là thuận lợi của Cu-ba trong công cuộc xây dựng chủ
nghĩa xã hội?
A. Xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác trên thế giới.
B. Tinh thần tự cường, đoàn kết của nhân dân Cu-ba.
C. Thành công từ công cuộc xây dựng CNXH của Việt Nam.
D. Vẫn trong tình trạng bị cấm vận từ bên ngoài.
Câu 86. Trung Quốc duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm
nhờ nhân tố khách quan nào sau đây?
A. Quyết tâm cải cách thể chế kinh tế của Đảng, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc.
B. Đường lối cải cách, mở cửa đúng đắn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
C. Tận dụng cơ hội từ xu thế toàn cầu hóa kinh tế mang lại.
D. Nguồn nhân lực dồi dào, lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú.
Câu 87. Đâu là nguyên nhân khách quan đưa đến sự sụp đổ của Đông Âu và Liên
Xô?
A. Không nhận thức đầy đủ về mô hình kinh tế - xã hội XHCN.
B. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
C. Tình trạng quan liêu, vi phạm dân chủ và dân chủ hình thức.
D. Mắc nhiều sai lầm trong việc đề ra và thực hiện đường lối cải tổ.
Câu 88. Sự kiện nào sau đây tác động đến sự mở rộng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu
sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Cách mạng Cu-ba thành công.
C. Liên Xô tiêu diệt phát xít Đức.
B. Chiến tranh lạnh chấm dứt.
D. Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện.
Câu 89. Sự kiện nào sau đây đã đánh dấu chủ nghĩa xã hội mở rộng từ châu Âu
sang châu Á?
A. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949).
B. Nước Cộng hòa Ấn Độ thành lập (1950).
C. Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam (1954).
D. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thành lập (1975).
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Câu 90. Sự kiện nào sau đây đã đánh dấu chủ nghĩa xã hội mở rộng sang khu vực
Mĩ La-tinh?
A. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1945).
B. Nước Cộng hòa Ấn Độ thành lập (1950).
C. Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương (1954).
D. Thắng lợi của cách mạng Cu-ba (1959).
Câu 91. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở
Liên Xô là
A. sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản.
B. Năng suất lao động tăng lên trong một số ngành.
C. Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí.
D. Tình hình chính trị - xã hội tương đối ổn định.
Câu 92. Nội dung nào sau đây là một trong những ý nghĩa của công cuộc cải cách
mở cửa của Trung Quốc?
A. Giúp Trung Quốc trở thành cường quốc tư bản chủ nghĩa.
B. Tạo điều kiện cho sự hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực.
C. Đưa Trung Quốc trở thành một trong các con rồng châu Á.
D. Đưa cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp thành xu thế chủ đạo.
Câu 93. Đâu là điều kiện thuận lợi để các nước Đông Âu nổi dậy giành chính
quyền (1945-1949)?
A. Liên Xô đánh bại phát xít ở châu Âu.
B. Sự xác lập trật tự hai cực Ian ta.
C. Sự giúp đỡ trực tiếp của Trung Quốc.
D. Sự suy yếu của các nước Anh, Mĩ.
Câu 94. Từ năm 1976 đến nay, nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chiến lược
nào?
A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.
C. Kháng chiến chống Mĩ.
B. Kháng chiến chống Pháp.
D. Giải phóng dân tộc.
Câu 95. Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự sụp đổ CNXH ở Liên Xô và Đông
Âu là
A. đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí.
B. tiến hành cải tổ phạm phải sai lầm nhiều mặt.
C. không áp dụng kịp thời thành tựu của cách mạng khoa học kĩ thuật.
D. sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước.
Câu 96. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX là
A. coi các nước ở khu vực Mĩ Latinh là đối tác chiến lược.
B. thực hiện chính sách cấm vận kéo dài đối với các nước Đông Nam Á.
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C. mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhiều nước trên thế giới.
D. bắt tay với Mĩ chống lại Liên Xô và các nước XHCN.
Câu 97. Hiện nay, những quốc gia nào vẫn đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa?
A. Thái Lan, Mianma, Malaixia, Singapo, Ấn Độ.
B. Triều Tiên, Mông Cổ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản.
C. Angiêri, Tuynidi, Marốc, Ai Cập, Xu đăng.
D. Trung Quốc, Cuba, Việt Nam, Lào, Triều Tiên.
Câu 98. Đối với Trung Quốc, sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-
1
0-1949) đã
A. hoàn thành triệt để nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân.
B. chấm dứt ách nô dịch thống trị của đế quốc, lật đổ chế độ phong kiến.
C. đưa Trung Quốc vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.
D. xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Câu 99. Điểm giống nhau trong công cuộc cải tổ ở Liên Xô và cuộc cải cách mở
cửa ở Trung Quốc là
A. thực hiện đa nguyên đa đảng để cùng lãnh đạo đất nước.
B. duy trì cơ chế quản lí tập trung.
C. chú trọng đổi mới chính trị và xã hội.
D. tiến hành khi đất nước khủng hoảng.
Câu 100. Điểm chung của Việt Nam và Trung Quốc từ năm 1991 đến nay là
A. từng bước tiến hành cải cách, mở cửa, đổi mới.
B. trở thành các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao.
C. Tham gia tổ chức ASEAN.
D. Thực hiện nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung.
Câu 101. Công cuộc cải tổ ở Liên Xô có sự khác biệt cơ bản với cuộc cải cách mở
cửa ở Trung Quốc về
A. bối cảnh lịch sử.
C. giai cấp lãnh đạo.
B. mục tiêu.
D. kết quả.
Câu 102. Đặc điểm chung của các nước Đông Âu từ năm 1950 đến nửa đầu những
năm 70 của thế kỉ XX là gì?
A. trở thành những quốc gia có nền công nghiệp, nông nghiệp phát triển.
B. trở thành những cường quốc công nghiệp.
C. tiến hành cải cách và đạt nhiều thành tựu.
D. tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân giành thắng lợi.
Câu 103. Từ năm 1991 đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đều tiến hành
A. xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
B. xây dựng nền kinh tế tập trung, bao cấp.
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C. tiến hành đa nguyên chính trị, đa đảng lãnh đạo.
D. thực hiện chính sách đóng cửa.
Câu 104. Đâu không phải là thành tựu về khoa học - kĩ thuật của Trung Quốc từ
sau công cuộc cải cách - mở cửa (1978)?
A. Phóng thành công 5 con tàu “Thần Châu” vào không gian vũ trụ.
B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo bay vào quỹ đạo của trái đất.
C. Thực hiện chương trình thám hiểm không gian với Liên Xô.
D. Là quốc gia thứ ba (sau Nga, Mĩ) có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ.
Câu 105. Sự kiện nào sau đây đã đưa lịch sử Trung Quốc bước sang một kỉ
nguyên mới?
A. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời (1949).
B. Công cuộc cải cách - mở cửa từ năm 1978.
C. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Mĩ (1979).
D. Thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công (1997) và Ma Cao (1999).
Câu 106. Nội dung nào sau đây là thành tựu về chính trị mà Trung Quốc đạt được
sau cải cách mở cửa năm 1978?
A. Đề ra và xây dựng được hệ thống lí luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung
Quốc.
B. Xây dựng được những nguyên lý chung để đưa chủ nghĩa xã hội phát triển rộng
khắp.
C. Duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và liên tục trong nhiều năm.
D. Tích cực chủ động hội nhập quốc tế để kiện toàn thể chế chính trị và phát triển
kinh tế.
Câu 107. Mục tiêu lớn nhất của công cuộc cải cách - mở của ở Trung Quốc là
A. chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường.
B. hiện đại hóa đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.
C. làm cho nền kinh tế tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao.
D. biến Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.
Câu 108. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở
Liên Xô và các nước Đông Âu là do?
A. Chậm tiến hành công cuộc cải tổ nền kinh tế, chính trị, xã hội.
B. Không bắt kịp sự phát triển của khoa học - kĩ thuật hiện đại.
C. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
D. Những hạn chế, thiếu sót trong bản thân nền kinh tế - xã hội tồn tại lâu dài
Câu 109. Nguyên nhân nào sau đây là cơ bản nhất khiến cho chủ nghĩa xã hội ở
Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?
A. sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
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B. xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội có nhiều hạn chế.
C. Liên Xô nhận thấy chủ nghĩa xã hội không tiến bộ nên muốn thay đổi chế độ.
D. chậm đưa ra đường lối sửa chữa những sai lầm, thiếu sót.
Câu 110. Những thành tựu của công cuộc đổi mới, cải cách ở các nước châu Á,
khu vực Mỹ Latinh là cơ sở vững chắc để
A. chứng minh chủ nghĩa xã hội có không có sức sống, triển vọng thực sự trên thế
giới.
B. khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn và xu thế
phát triển của thời đại.
C. tiến hành chiến tranh thế giới lần thứ ba nhằm đưa toàn thế giới đi theo con
đường xã hội chủ nghĩa.
D. con đường chính nghĩa cho một số khu vực trên thế giới lựa chọn.
Câu 111. Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm của đường lối cải
cách mở cửa là
A. tiến hành đồng thời đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị.
B. đổi mới chính trị là nền tảng để đổi mới kinh tế.
C. đổi mới, phát triển về kinh tế.
D. thực hiện cải tổ về chính trị.
Câu 112. Nguyên nhân cơ bản nào dẫn tới sự tan rã của chủ nghĩa xã hội ở Liên
Xô và các nước Đông Âu?
A. Tiến hành cải tổ muộn, gặp khó khăn khi tiến hành cải tổ.
B. Không tiến hành cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại.
C. Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí.
D. Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong nước.
Câu 113. Nguyên nhân khách quan nào dẫn tới sự tan rã của chủ nghĩa xã hội ở
Liên Xô và các nước Đông Âu?
A. Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước.
B. Phạm nhiền sai lầm trong cải tổ.
C. Không bắt kịp bước phát triển của KH-KT.
D. Thực hiện cơ chế tập trung quan liêu bao cấp.
Câu 114. Vai trò của tổ chức Hiệp ước Vácsava là
A. hợp tác, giúp đỡ các nước trên thế giới
B. tương trợ, giúp đỡ những nước theo chế độ XHCN.
C. giữ gìn hòa bình an ninh ở châu Âu và thế giới.
D. là tổ chức phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước XHCN.
III. VẬN DỤNG
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Câu 115. Nội dung nào sau đây là thách thức đối với con đường xây dựng chủ
nghĩa xã hội của Việt Nam hiện nay?
A. Khoảng cách giàu – nghèo gia tăng.
B. Sự cạnh tranh từ nền kinh tế Liên Xô.
C. Cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ.
D. Thành tựu từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Câu 116. Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội mở rộng từ châu Âu sang châu
Á?
A. Năm 1940, Mông Cổ đi theo con đường XHCN.
B. Năm 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.
C. Năm 1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.
D. Năm 1961, Cu-ba bước vào thời kì xây dựng xã hội chủ nghĩa.
Câu 117. Nội dung nào sau đây là hậu quả nghiêm trọng nhất từ sự sụp đổ của CNXH
ở Liên Xô và Đông Âu?
A. Mĩ vươn lên xác lập trật tự thế giới “một cực”.
B. Hệ thống XHCN không còn tồn tại trên thế giới.
C. Chấm dứt sự tồn tại của trật tự thế giới hai cực lanta.
D. Gây tổn thất nghiêm trọng về kinh tế cho Liên bang Nga.
Câu 118. Một trong những cơ sở của sự hợp tác, giúp đỡ giữa Liên Xô và các
nước Đông Âu là
A. cùng chung mục tiêu tiến lên chủ nghĩa tư bản.
B. cùng chung con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
C. có chung mục đích đàn áp phong trào cách mạng thế giới.
D. đều nhận được sự giúp đỡ, viện trợ của các nước phương Tây.
Câu 119. Điểm giống nhau trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam và công cuộc cải
cách - mở cửa ở Trung Quốc là
A. Coi đổi mới về chính trị và xã hội là trọng tâm.
B. Thực hiện chế độ đa đảng cùng tham gia lãnh đạo đất nước.
C. Tiến hành đổi mới đồng bộ và toàn diện về kinh tế và chính trị.
D. Xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Câu 120. Ý nào sau đây không phải là đường lối đối ngoại của Trung Quốc từ năm
1
978?
A. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Mĩ.
B. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới.
C. Ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam.
D. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Inđônêxia.
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Câu 121. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô có phải là sự sụp đổ của chủ
nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới hay không? Vì sao?
A. Có. Vì Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên và lớn nhất.
B. Không. Vì trên thế giới còn sự tồn tại các nước chủ nghĩa xã hội.
C. Có. Vì phần lớn các nước xã hội chủ nghĩa nằm ở khu vực Đông Âu.
D. Không. Vì đó chỉ là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội chưa khoa
học.
Câu 122. Bài học quan trọng rút ra cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng chủ
nghĩa xã hội từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu là
A. Kiên trì đấu tranh với các thế lực thù địch trong và ngoài nước chống phá.
B. Phải bắt kịp sự phát triển của khoa học- kĩ thuật trên thế giới để không tụt hậu.
C. Nhìn nhận khách quan những sai lầm và hạn chế trong quá trình xây dựng đất
nước.
D. Phải có sự biến đổi linh hoạt phù hợp với thực tế, không xa rời nguyên tắc xã
hội chủ nghĩa.
Câu 123. Từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, Việt Nam có
thể rút ra được bài học kinh nghiệm gì?
A. Tiến hành đổi mới mạnh mẽ, lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm.
B. Luôn đề phòng cảnh giác với nguy cơ diễn biến hoà bình, tự chuyển hóa.
C. Tuân thủ các quy luật phát triển khách quan, xây dựng cơ chế tập trung bao cấp.
D. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình hợp tác chỉ với các nước Đông Nam Á
Câu 124. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô tác động như thế nào đến
phong trào cách mạng thế giới?
A Không có tác động gì.
B. Là tổn thất to lớn của phong trào cách mạng thế giới.
C. Là nhân tố thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới phát triển.
D. Là thành quả đấu tranh kiên cường bền bỉ của phong trào cách mạng thế giới.
Câu 125. Những thành tựu của công cuộc đổi mới, cải cách ở các nước châu Á,
khu vực Mỹ Latinh là cơ sở vững chắc để
A. khẳng định sức sống của chủ nghĩa xã hội.
B. chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.
C. khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với xu thế phát triển
của thời đại.
D. tiến hành chiến tranh thế giới lần thứ ba nhằm đưa toàn thế giới đi theo con
đường xã hội chủ nghĩa.
Câu 126. Một trong những nguyên nhân chung dẫn đến thắng lợi của công cuộc
cải cách mở cửa của Trung Quốc và công cuộc đổi mới ở Việt Nam là
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A. sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản.
C. tận dụng các yêu tố bên ngoài để phát triển.
B. sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước Đông Âu.
D. lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào.
Câu 127. Những thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949), Việt Nam (1954),
Cuba (1959) có ý nghĩa nào sau đây?
A. Mở rộng không gian địa lí của chủ nghĩa xã hội.
B. Sự thắng thế của chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản.
C. Chủ nghĩa xã hội trở thành đối trọng với chủ nghĩa tư bản.
D. đánh dấu chủ nghĩa xã hội vượt ra khỏi phạm vi một nước và trở thành hệ thống thế
giới.
Câu 128. Một trong những điểm chung của công cuộc cải cách - mở cửa của Trung
Quốc và công cuộc đổi mới ở Việt Nam là
A. lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
B. lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm.
C. thực hiện đa nguyên chính trị, đa Đảng lãnh đạo.
D. nhận được sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô và các nước Đông Âu.
Câu 129. Nội dung nào sau đây là điểm chung trong cuộc cải cách mở cửa ở Trung
Quốc, cuộc cải tổ ở Liên Xô và công cuộc đổi mới ở Việt Nam là
A. Kiên định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
B. thực hiện đa nguyên chính trị, đa Đảng lãnh đạo.
C. Thừa nhận sự lãnh đạo của nhiều đảng phái đối lập.
D. Tiến hành khi đất nước lâm vào khủng hoảng nặng nề.
Câu 130. Năm 1924, Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô đã
A. hoàn thành quá trình thành lập nhà nước.
B. kết thúc cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc.
C. thực hiện quyền bình đẳng, tự quyết của các dân tộc.
D. giải quyết vấn đề hòa bình cho nhân dân, ruộng đất cho nông dân.
Câu 131. Sự ra đời của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết đã
A. giải phóng các dân tộc trên toàn thế giới.
B. lãnh đạo phong trào công nhân ở các nươc tư bản
C. tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng CNXH và bảo vệ đất nước.
D. đập tan âm mưu xâm lược của các nước đế quốc.
Câu 132. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập trong bối
cảnh nào?
A. Các nước cộng hòa Xô viết phát triển không đồng đều về kinh tế.
B. Mâu thuẫn giữa các dân tộc Nga với chế độ Nga Hoàng gay gắt.
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C. Các nước cộng hòa Xô Viết có sự thống nhất về chính sách phát triển.
D. Mâu thuẫn giữa nước Nga với các nước cộng hòa Xô viết gay gắt.
Câu 133. Năm 1924, bản hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua, đánh
dấu:
A. sự hoàn thành quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Xô viết.
B. sự hoàn thành quá trình thành lập Nhà nước chủ nghĩa tư bản hiện đại đầu tiên
trên thế giới.
C. sự xác lập Nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới đấu tranh cho quyền lợi của
mọi giai cấp.
D. sự xác lập và xây dựng mô hình nhà nước mới trên cơ sở mô hình nhà nước
phong kiến.
IV. VẬN DỤNG CAO
Câu 134. Trong hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã
hội
A. chỉ mở rộng không gian địa lí.
B. chỉ mở rộng số lượng thành viên.
C. tồn tại trong lòng chủ nghĩa tư bản. D. có vị trí quan trọng trong thế giới.
Câu 135. Nhận định nào sau đây là đúng về sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên
Xô và Đông Âu trong thập niên 80, 90 của thế kỉ XX?
A. Sự sụp đổ của con đường xã hội chủ nghĩa.
B. Cần xem xét lại mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội.
C. Đây chỉ là sự sụp đổ của mô hình chưa phù hợp.
D. Những người lãnh đạo không muốn cải tổ đất nước.
Câu 136. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1945), cách mạng Trung Quốc
(1949) và cách mạng Cuba (1959) (đều) đã
A. tăng cường lực lượng cho phe xã hội chủ nghĩa.
B. đánh dấu chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.
C. đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ hoàn toàn sụp đổ.
D. đánh dấu cuộc kháng chiến chống Nhật kết thúc.
Câu 137. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô có phải là sự sụp đổ của chủ
nghĩa xã hội trên phạm vị toàn thế giới hay không? Vì sao?
A. Có, vì Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên và lớn nhất.
B. Không, vì đó chỉ là sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội chưa khoa học.
C. Có, vì phần lớn các nước XHCN nằm ở khu vực Đông Âu.
D. Có, vì trên thế giới không còn nước nào đi theo chủ nghĩa xã hội.
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Câu 138. Những thành tựu của công cuộc đổi mới, cải cách ở các nước Trung
Quốc và Việt Nam là minh chứng cho
A. sự đúng đắn của đường lối đổi mới và cải cách.
B. tiềm lực to lớn của các quốc gia.
C. sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng Sản Việt Nam.
D. đổi mới toàn diện là yêu cầu cấp bách của tất cả các nước.
Câu 139. Một trong những bài học king nghiệm rút ra từ những thành tựu của
công cuộc đổi mới, cải cách ở các nước Trung Quốc và Việt Nam là
A. tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài.
B. kiên trì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
C. lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm.
D. mua bằng phát minh sáng chế khoa học kĩ thuật.
Câu 140. Thành tựu của Liên Xô và Đông Âu trong công cuộc xây dựng cơ sở vật
chất của chủ nghĩa xã hội có tác động như thế nào đến tham vọng của Mĩ sau
Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Tạo ra sự đối trọng với hệ thống tư bản chủ nghĩa
B. Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ
C.Tạo ra sự cân bằng về sức mạnh quân sự
D.Đưa quan hệ quốc tế trở lại trạng thái cân bằng
Câu 141. Anh (chị) có nhận thức như thế nào về sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ
nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu?
A. Sự sụp đổ của này là tất yếu của lịch sử phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa.
B. Là sự sụp đổ của một mô hình xã hội còn nhiều thiếu sót, hạn chế.
C. Sự sụp đổ này cho thấy tính không khả thi của chế độ xã hội chủ nghĩa.
D. Sự sụp đổ này kéo theo sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa trên thế giới.
Câu 142. Từ thành công của công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc (từ năm
1
978) có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào cho Việt Nam trong công cuộc đổi
mới đất nước hiện nay?
A. Lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, tập trung vốn cho ngành dịch vụ du lịch.
B. Kiên định thực hiện nguyên tắc thống nhất, tập trung, dân chủ, lấy dân làm gốc.
C. Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm và kiên định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
D. Thực hiện mở cửa, hội nhập quốc tế, áp dụng hiệu quả khoa học - kĩ thuật.
Câu 143. Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu đầu thập niên 90
của thế kỉ XX đã để lại bài học kinh nghiệm nào cho Việt Nam trong công cuộc
xây dựng CNXH hiện nay?
A. Đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Đảng Cộng sản.
B. Thực hiện chính sách đối ngoại mềm dẻo để hạn chế tác động của bên ngoài.
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C. Thực hiện đổi mới toàn diện, đồng bộ từ chính trị đến xã hội.
D. Tập trung thực hiện cải cách triệt để về kinh tế, chính trị, văn hóa.
Câu 144. Những sự kiện thể hiện sự biến đổi lớn về chính trị của khu vực Đông
Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. Sự ra đời của nước CHND Trung Hoa và sự thành lập hai Nhà nước trên bán
đảo Triền Tiên.
B. Trung Quốc thu hồi được Hồng Công.
C. Mĩ phát động chiến tranh xâm lược Triều Tiên.
D. Nhật Bản chủ trương liên minh chặt chẽ với Mĩ.
Câu 145. Thành tựu quan trọng nhất trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội
của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên.
B. phóng tàu vũ trụ Phương Đông bay vòng quanh trái đất.
C. chế tạo thành công bom nguyên tử.
D. trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.
Câu 146. Nhận định nào sau đây là đúng khi đánh giá về Chủ nghĩa xã hội trong
những năm 1917-1991?
A. Chủ nghĩa xã hội hình thành, mở rộng và tăng cường sức mạnh trên phạm vi
toàn cầu.
B. Khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng và sụp đổ hoàn toàn trước tác dộng của
cách mạng khoa học – công nghệ.
C. Đã thể hiện được tính vượt trội của hệ thống chính trị so với các tư bản chủ
nghĩa đối lập.
D. Các nước đều đã khắc phục được khủng hoảng bên trong và sự chống phá từ
bên ngoài để ổn định chính trị và phát triển kinh tế.
Câu 147. Nhận định nào sau đây là không đúng về sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội
ở Liên Xô và các nước Đông Âu?
A. Sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa chưa phù hợp với thực tiễn của các nước.
B. Sự chủ quan, máy móc của lãnh đạo các nước trong quá trình xây dựng đất nước.
C. Là sự cáo chung cho hệ thống xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới.
D. Một phần do sự phá hoại của các lực lượng thù địch bên trong và ngoài nước.
Phần 2. TỰ LUẬN
Câu 1 (2 điểm). Từ sự phát triển của hệ thống xã hội chủ nghĩa trong thế kỉ XX,
em hãy cho biết ảnh hưởng của hệ thống xã hội chủ nghĩa đến quan hệ quốc tế như
thế nào?
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Câu 2 (3 điểm). Trình bày nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa
xã hội ở Đông Âu và Liên Xô. Nguyên nhân quan trọng nhất là gì? Vì sao?
Câu 3 (3 điểm). Thành tựu trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc từ
năm 1978 đến nay để lại những bài học kinh nghiệm gì cho công cuộc xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
Câu 4 (3 điểm). Phân tích sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Á (Trung
Quốc, Việt Nam, Lào) sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 5 (2 điểm). Là một học sinh trung học phổ thông, em hãy nêu lên 4 việc mà
mình có thể đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
1
. PHẦN TRẮC NGHIỆM
1
.A 2.B 3.A 4.A
5.A
6.D
7.C
8.A
9.A
10.B
1
1.D 12.C 13.A 14.C 15.C 16.D 17.B 18.A 19.C 20.A
1.D 22.A 23.A 24.A 25.C 26.C 27.D 28.A 29.D 30.B
1.B 32.A 33.B 34.A 35.A 36.A 37.A 38.A 39.D 40.D
1.A 42.D 43.D 44.A 45.D 46.D 47.B 48.D 49.B 50.A
1.A 52.B 53.A 54.D 55.D 56.B 57.A 58.C 59.B 60.C
1.C 62.B 63.A 64.D 65.C 66.B 67.A 68.C 69.A 70.A
1.B 72.D 73.D 74.C 75.C 76.A 77.B 78.A 79.A 80.B
1.D 82.A 83.C 84.A 85.D 86.C 87.B 88.C 89.A 90.D
1.C 92.B 93.A 94.A 95.D 96.C 97.D 98.C 99.D 100.A
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
01.D 102.A 103.A 104.B 105.A 106.A 107.D 108.D 109.B 110.B
11.C 112.C 113.A 114.B 115.A 116.C 117.B 118.B 119.D 120.C
21.D 122.D 123.B 124.B 125.A 126.A 127.A 128.A 129.D 130.A
31.C 132.A 133.A 134.D 135.C 136.A 137.B 138.A 139.B 140.B
41.B 142.D 143.A 144.A 145.D 146.A 147.C 148.
149.
150.
2
. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (2 điểm). Từ sự phát triển của hệ thống xã hội chủ nghĩa trong thế kỉ XX,
em hãy cho biết ảnh hưởng của hệ thống xã hội chủ nghĩa đến quan hệ quốc tế như
thế nào?
Nội dung
Điểm
-
Trong nhiều thập niên, hệ thống xã hội chủ nghĩa là một lực lượng
0,25
hùng mạnh về chính trị - quân sự và kinh tế, có ảnh hưởng to lớn đối
với chiều hướng phát triển của thế giới và tác động trực tiếp đến quan
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hệ quốc tế trong nửa sau thế kỉ XX.
Sự hình thành hệ thống Xã hội chủ nghĩa làm cho bản đồ chính trị
-
0,5
0,5
thế giới có sự thay đổi to lớn. Sự hình thành và mở rộng hệ thống Xã
hội chủ nghĩa góp phần làm suy yếu hệ thống tư bản chủ nghĩa trên
thế giới.
-
Liên Xô – nhà nước lớn nhất trong hệ thống Xã hội chủ nghĩa đã
đảm nhận vị trí đi đầu cuộc đấu tranh cho hòa bình và an ninh thế
giới, ngăn chặn âm mưu gây chiến và tiến hành chiến tranh xâm lược
của chủ nghĩa đế quốc.
-
Hệ thống xã hội chủ nghĩa trở thành thành trì của phong trào cách
thế giới, là chỗ dựa vững chắc cho cho phong trào giải phóng dân tộc
sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
+
Giúp đỡ tích cực về vật chất và tinh thần cho các nước xã hội chủ
nghĩa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Giúp đỡ các nước Á, Phi, Mỹ Latinh về vật chất và tinh thần trong
0,25
0,25
+
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Qua đó góp phần vào việc
xoá bỏ chủ nghĩa thực dân và chế độ phân biệt chủng tộc trên thế
giới.
-
Sự hình thành và mở rộng hệ thống xã hội chủ nghĩa tạo ra sự cân
0,25
bằng giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa và hệ thống xã hội chủ nghĩa
trong quan hệ quốc tế. Trong những công việc quốc tế, những vấn đề
khu vực và toàn cầu không thể thiếu vai trò quan trọng của các nước
Xã hội chủ nghĩa.
Câu 2 (3 điểm). Trình bày nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa
xã hội ở Đông Âu và Liên Xô. Nguyên nhân quan trọng nhất là gì? Vì sao?
Nội dung
Điểm
a. Trình bày nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa
xã hội ở Đông Âu và Liên Xô
-
Thứ nhất, do đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô và các
0,5
nước Đông Âu mang tính chủ quan, duy ý chí; áp dụng máy móc mô
hình kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp trong nhiều năm; chậm đổi
mới cơ chế và hệ thống quản lí kinh tế.
-
Thứ hai, những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ
0,5
hiện đại không được áp dụng kịp thời vào sản xuất; năng suất lao động
xã hội suy giảm dẫn tới tình trạng trì trệ kéo dài về kinh tế; sự sa sút,
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khủng hoảng lòng tin trong xã hội.
- Thứ ba, quá trình cải cách, cải tổ phạm sai lầm nghiêm trọng về
0,5
đường lối, cách thức tiến hành. Sự xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản khiến cho khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp
dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, sự tan rã của Liên
Xô.
-
Thứ tư, hoạt động chống phá của các lực lượng thù địch ở trong nước
0,5
0,5
và các thế lực bên ngoài góp phần làm gia tăng tình trạng bất ổn và rối
loạn.
b. Nguyên nhân quan trọng nhất:
-
Do đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô và các nước Đông
Âu mang tính chủ quan, duy ý chí; áp dụng máy móc mô hình kinh tế
tập trung, quan liêu, bao cấp trong nhiều năm; chậm đổi mới cơ chế và
hệ thống quản lí kinh tế.
-
Giải thích:
+
Do đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô và các nước
0,25
Đông Âu mang tính chủ quan, duy ý chí; cơ chế tập trung quan liêu bao
cấp làm cho sản xuất trì trệ,đời sống nhân dân không được cải thiện. Sự
sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu minh chứng cho
việc xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội chưa khoa học, chưa đúng đắn.
+
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định mọi
thắng lợi của cách mạng. Khi đường lối sai lầm thì trong quá trình triển
khai thực hiện đường lối đó sẽ mang lại những hậu quả nghiêm trọng.
0,25
Câu 3 (3 điểm). Thành tựu trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc từ
năm 1978 đến nay để lại những bài học kinh nghiệm gì cho công cuộc xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
Nội dung
Điểm
Gợi ý trả lời
1,0
Khái quát thành tựu về chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại….
Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.
Tiến hành cải cách mở cửa hội nhập.
Chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ
nghĩa.
0,5
0,75
0,75
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Câu 4 (3 điểm). Phân tích sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Á (Trung
Quốc, Việt Nam, Lào) sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Nội dung
Điểm
-
Thắng lợi của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ
0,5
hai đã thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á phát triển
mạnh mẽ.
-
Một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Lào sau khi giành
được độc lập đã đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Sau khi Trung Quốc hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ
0,5
0,5
+
nhân dân, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập (1949) và
lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
+
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi năm 1954, miền
0,5
Bắc Việt Nam được giải phóng và đi theo con đường xây dựng chủ
nghĩa xã hội. Sau khi hoàn toàn giải phóng miền Nam (tháng 4/1975)
và thực hiện thống nhất đất nước (năm 1976), cả nước Việt Nam tiến
lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
+
Tháng 12/1975, sau khi hoàn thành cách mạng giải phóng đất
0,5
0,5
nước, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thành lập và
đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
→
Việc các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đi theo con đường
xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đánh dấu sự mở rộng, tăng cường sức
mạnh của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu.
Câu 5 (2 điểm). Là một học sinh trung học phổ thông, em hãy nêu lên 4 việc mà
mình có thể đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
Nội dung
Điểm
1
. Cố gắng học tập tốt, trau dồi kiến thức, kĩ năng và rèn luyện bản lĩnh
0,5
thái độ thật tốt, đúng mực…
. Có ý thức giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, trân trọng và phát
huy những giá trị truyền thống của cha ông.
. Lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp với bạn bè quốc tế
khi đi ra nước ngoài hoặc đón tiếp bạn bè quốc tế đến Việt Nam.
. Không bị kích động hoặc tham gia kích động gây mất an ninh trật tự
xã hội, sẵn sàng đi và làm những việc mà đất nước cần.
2
0,5
0,5
0,5
3
4
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Chủ đề 3
QUÁ TRÌNH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC
CỦA CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
Bài 5
QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC VÀ CAI TRỊ
CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở ĐÔNG NAM Á
Phần 1. TRẮC NGHIỆM
I. NHẬN BIẾT
Câu 1. Từ đầu thế kỉ XVI, các nước phương Tây bắt đầu
A. hoàn thành quá trình xâm nhập vào các nước Đông Bắc Á.
B. mở rộng quá trình xâm nhập vào các nước Đông Nam Á.
C. kết thúc quá trình xâm lược các nước ở châu Á.
B. chuẩn bị mở các cuộc tấn công xâm lược các nước ở châu Á.
Câu 2. Thế kỉ XVI - XIX, các nước TD phương Tây sử dụng cách thức chủ yếu
nào để xâm nhập vào khu vực Đông Nam Á ?
A. Buôn bán và truyền giáo.
C. Mở rộng giao lưu văn hóa.
B. Đầu tư phát triển kinh tế.
D. Xây dựng cơ sở hạ tầng.
Câu 3. Các nước Đông Nam Á bị các nước TD phương Tây xâm lược trong bối
cảnh nào sau đây ?
A. Kinh tế phát triển mạnh mẽ.
C. Chế độ phong kiến lớn mạnh.
B. Suy thoái, khủng hoảng.
D. Thể chế quân chủ ở đỉnh cao.
Câu 4. Giữa thế kỉ XVI, Phi-líp-pin chính thực bị thực dân nào xâm lược và thống
trị ?
A. Anh.
B. Pháp.
C. Hà Lan.
D. Tây Ban Nha.
Câu 5. Cuối thế kỉ XVI, thực dân Hà Lan tiến hành xâm lược quốc gia nào sau
đây?
A. Miến Điện.
B. In-đô-nê-xi-a.
C. Xin-ga-po.
D.Cam-pu-chia.
Câu 6. Một trong những thủ đoạn để thực dân phương Tây hoàn thành quá trình
xâm lược các nước Đông Nam Á hải đảo là
A. chiến tranh xâm lược.
C. đầu tư vốn vào kinh tế.
B. cải cách văn hóa.
D. giao lưu về kĩ thuật.
Câu 7. Đầu thế kỉ XX, các nước thực dân phương Tây đã
A. kết thúc quá trình bành trướng thuộc địa ở châu Á.
B. thúc đẩy các cuộc chiến tranh xâm lược ở châu Âu.
C. hoàn thành quá trình thôn tính Đông Nam Á.
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D. tiến hành các cuộc chiến tranh giành thuộc địa.
Câu 8. Trải qua hơn 60 năm (1824-1885), thực dân Anh chiếm được
A. Việt Nam.
B. Lào.
C. Campuchia.
D. Miến Điện.
Câu 9. Đầu thế kỉ XX hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á trở thành
A. trung tâm giao lưu văn hóa Đông - Tây.
B. thuộc địa của thực dân phương Tây.
C. khu vực buôn bán giao thương lớn trên thế giới.
D. khu vực phát triển kinh tế năng động.
Câu 10. Đầu thế kỉ XX, Vương quốc Xiêm là quốc gia
A. phát triển về khoa học – kĩ thuật.
B. độc lập, nhưng lệ thuộc vào nước ngoài.
C. lớn mạnh về quân sự ở Đông Nam Á.
D. có nền kinh tế phát triển mạnh ở khu vực.
Câu 11. Các nước phương Tây thực hiện chính sách cai trị ở Đông Nam Á trên
những lĩnh vực nào?
A. Chính trị, kinh tế, chính trị- xã hội. C. Văn hóa, giáo dục, kinh tế.
B. Chính trị, kinh tế, quân sự.
D. Kinh tế, quân sự, giáo dục.
Câu 12. Hình thức cai trị của các nước phương Tây ở các nước Đông Nam Á sau
khi hoàn thành quá trình xâm lược là gì?
A. Đưa quân đội sang trực tiếp cai trị.
B. Trực tiếp hoặc gián tiếp
C. Viện trợ để xây dựng chính quyền tay sai.
D. Thực hiện đồng hóa dân tộc.
Câu 13. Phương thức cai trị phổ biến của các nước phương Tây ở Đông Nam Á là
gì?
A. Đầu tư vốn.
C. Chia để trị.
B. Quân sự hóa bộ máy nhà nước.
D. Bóc lột kinh tế.
Câu 14. Mục đích của các nước phương Tây khi thực hiện chính sách “chia để trị”
ở các nước Đông Nam Á là gì?
A. Chia rẽ, làm suy yếu sức mạnh dân tộc.
B. Dễ dàng đàn áp các cuộc đấu tranh.
C. Phát triển kinh tế theo từng vùng, miền.
D. Cột chặt kinh tế thuộc địa vào chính quốc.
Câu 15. Về chính trị, bên cạnh thực hiện chính sách chia để trị, các nước thực dân
phương Tây còn chú trọng chính sách nào?
A. Đồng hóa dân tộc, truyền bá văn hóa chính quốc.
B. Khai thác tối đa lợi ích kinh tế để phát triển chính quốc.
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C. Xây dựng và sử dụng lực lượng quân đội bản địa.
D. Thực hiện tăng các loại thuế, bóc lột tối đa nhân dân.
Câu 16. Các nước phương Tây thực hiện chính sách xây dựng và phát triển quân
đội bản địa nhằm mục đích gì?
A. Thiết lập thể chế chuyên chế quân sự ở thuộc địa.
B. Bảo đảm an ninh các nước thuộc địa trước các cuộc chiến tranh xâm lược.
C. Bảo đảm cho công cuộc khai thác kinh tế ở thuộc địa.
D. Bảo vệ bộ máy cai trị và đáp áp sự phản kháng của người dân thuộc địa.
Câu 17. Về kinh tế, các nước phương Tây thực hiện chính sách gì?
A. Bóc lột, khai thác.
B. Chia để trị.
C. Phát triển cụm công nghiệp.
D. Đầu tư vốn.
Câu 18. Về văn hóa, các nước phương Tây thực hiện chính sách gì trong giáo dục?
A. Phát triển văn hóa bản địa.
C. Cử học sinh giỏi du học.
D. Chú trọng giáo dục.
B. Thực hiện chính sách ngu dân.
Câu 19. Một trong những hậu quả từ chính sách cai trị về văn hóa – xã hội của
thực dân Pháp ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là
A. kinh tế phát triển cân đối.
B. cơ sở hạ tầng phát triển.
C. tỉ lệ dân số không biết chữ cao.
D. nông dân sở hữu nhiều ruộng đất.
Câu 20. Về văn hóa – xã hội, để dễ dàng cai trị nhân dân Đông Nam Á, thực dân
phương Tây dùng công cụ gì?
A. Sử dụng rượu, thuốc phiện.
B. Sử dụng AI.
C. Sử dụng công nghệ cao.
D. Sử dụng robot.
Câu 21. Ai là người mở đầu quá trình cải cách ở Xiêm từ năm 1851?
A. Rama V. B. Rama IV. C. Rama VI. D. Rama VII.
Câu 22. Năm 1868, ai là người đã tiến hành hàng loạt cải cách quan trọng cho
Vương quốc Xiêm?
A. Rama V.
B. Rama IV.
C. Rama VI.
D. Rama VII.
Câu 23. Vào giữa thế kỉ XIX, Vương quốc Xiêm đứng trước hoàn cảnh nào?
A. Đất nước phát triển mạnh mẽ theo con đường tư bản chủ nghĩa.
B. Sự đe dọa xâm lược của các nước thực dân phương Tây.
C. Chế độ phong kiến bước vào thời kì phát triển thịnh đạt.
D. Tiến hành các cuộc chiến tranh mở rộng lãnh thổ.
Câu 24 . Đâu không phải là nội dung cải cách của vua Rama V từ năm 1868?
A. Kinh tế.
B. Giáo dục.
C. Ngoại giao.
D. Y tế.
Câu 25 . Biện pháp nào về ngoại giao đã giúp Xiêm bảo vệ nền độc lập của nước
mình?
A. Thi hành chính sách liên minh chặt chẽ với Mĩ.
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B. Cắt một số vùng lãnh thổ phụ thuộc vào Xiêm cho Anh, Pháp.
C. Tiến hành cuộc chiến tranh vũ trang chống xâm lược.
D. Cải cách bộ máy hành chính theo mô hình phương Tây.
Câu 26. Trong công cuộc cải cách, Chính phủ Xiêm đã thực hiện chính sách nào
về kinh tế?
A. Khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp, đường sắt…
B. Công bố chương trình giáo dục đầu tiên ở Xiêm.
C. Cắt một số vùng lãnh thổ thuộc ảnh hưởng của Xiêm.
D. Tiến hành cải cách hành chính theo mô hình phương Tây.
Câu 27. Lĩnh vực nào được đặc biệt chú trọng trong công cuộc cải cách ở Xiêm?
A. Kinh tế.
B. Hành chính.
C. Giáo dục.
D. Ngoại giao.
Câu 28. Trong công cuộc cải cách ở Xiêm từ năm 1868, Chính phủ Xiêm đã thực
hiện chính sách nào đối với nông nghiệp?
A. Khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp, đường sắt…
B. Công bố chương trình giáo dục đầu tiên ở Xiêm.
C. Cắt một số vùng lãnh thổ thuộc ảnh hưởng của Xiêm.
D. Áp dụng biện pháp miễn trừ và giảm thuế nông nghiệp.
Câu 29. Năm 1868, vua Rama V đã thực hiện chính sách gì đối với Xiêm?
A. Phát động chiến tranh với Anh.
B. Tiến hành hàng loạt cải cách quan trọng.
C. Kêu gọi nhân dân đứng lên kháng chiến chống Mĩ.
D. Tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Campuchia.
Câu 30. Trong công cuộc cải cách, Chính phủ Xiêm đã thực hiện chính sách nào
đối với giáo dục?
A. Khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp, đường sắt…
B. Công bố chương trình giáo dục đầu tiên ở Xiêm.
C. Cắt một số vùng lãnh thổ thuộc ảnh hưởng của Xiêm.
D. Áp dụng biện pháp miễn trừ và giảm thuế nông nghiệp.
II. THÔNG HIỂU
Câu 31. Đâu không phải là thủ đoạn thực dân phương Tây thực hiện để hoàn
thành quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á hải đảo?
A. Buôn bán.
B. Xâm nhập thị trường.
D. Chiến tranh xâm lược.
C. Cải cách.
Câu 32. Đâu không phải là nguyên nhân Đông Nam Á hải đảo là đối tượng đầu
tiên thu hút sự chú ý của thực dân phương Tây?
A. Nguồn nhân công lớn.
B. Giàu tài nguyên.
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C. Giàu hương liệu.
D. Hàng hóa phong phú.
Câu 33. Một trong các nguyên nhân chủ quan để các nước phương Tây tiến hành
xâm lược các nước Đông Nam Á là
A. chế độ phong kiến suy yếu, khủng hoảng.
B. chính sách bành trướng thuộc địa của các nước thực dân.
C. nhu cầu về nguyên liệu của các nước thực dân.
D. sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa đế quốc .
Câu 34. Đâu không phải là một trong các nguyên nhân chủ quan để các nước
phương Tây tiến hành xâm lược các nước Đông Nam Á là
A. chế độ phong kiến bước vào khủng hoảng, suy yếu.
B. các cuộc nổi dậy của nhân dân chống chế độ phong kiến.
C. tình hình chính trị, kinh tế, xã hội có biểu hiện suy thoái.
D. chính sách bành trướng thuộc địa của các nước thực dân.
Câu 35. Yếu tố khách quan giúp Xiêm không bị biến thành thuộc địa như các
nước khác trong khu vực Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX là
A. Xiêm thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo.
B. Xiêm cắt vùng đệm cho các nước đế quốc.
C. Xiêm trở thành “vùng đệm” của Hà Lan và Pháp.
D. Xiêm trở thành “vùng đệm” của Anh và Pháp.
Câu 36. Thực dân phương Tây thực hiện chính sách cai trị về kinh tế nhằm kìm
hãm người dân thuộc địa trong tình trạng nào?
A. Lạc hậu, nghèo đói.
C. Chỉ trồng được cây nông nghiệp.
D. Nạn đói kéo dài liên miên.
B. Người dân chỉ có thể làm thuê.
Câu 37. Mục đích của chính sách cai trị về văn hóa- xã hội của các nước phương
Tây ở các nước Đông Nam Á là gì?
A. Cột chặt kinh tế thuộc địa vào kinh tế chính quốc.
B. Làm nhụt ý chí chiến đấu của các dân tộc bản địa.
C. Xây dựng thuộc địa thành một phần kinh tế phát triển của kinh tế chính quốc.
D. Làm xói mòn giá trị truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á.
Câu 38. Những sản vật đặc trưng nào của các nước Đông Nam Á đã được các
nước thực dân phương Tây khai thác từ sớm?
A. Thóc, khoai, sắn.
C. Khoáng sản, dầu mỏ.
B. Cao su, chè, cà phê, lúa gạo.
D. Gỗ, thóc, động vật quý hiếm.
Câu 39. Chính sách khai thác bóc lột về kinh tế của các nước phương Tây nhằm
mục đích nào dưới đây?
A. Phát triển kinh tế thuộc địa không đồng đều, trở thành một phần của kinh tế
chính quốc.
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B. Biến Đông Nam Á thành thị trường tiềm năng, cạnh tranh với các đối thủ khác.
C. Biến Đông Nam Á thành nơi cung cấp nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng
hóa.
D. Xây dựng Đông Nam Á thành thành trì kinh tế vững chắc ở châu Á.
Câu 40. Nội dung nào dưới đây thể hiện chính sách thống nhất trong chính sách
khai thác kinh tế của các nước phương Tây ở Đông Nam Á là gì?
A. Khai thác, vơ vét.
C. Phát triển các đô
thị.
B. Hình thành các trung tâm công nghiệp.
chính trị cũ.
D. Duy trì thể chế
Câu 41. Những cải cách của Rama V ở Xiêm được tiến hành theo mô hình của
A. Nhật Bản. B. Trung Quốc. C. phương Tây. D. Ấn Độ.
Câu 42. Công cuộc cải cách ở Xiêm năm 1868 đã có ý nghĩa gì đối với sự phát
triển của Vương quốc Xiêm?
A. Thúc đẩy nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
B. Giúp Xiêm trở thành nước đế quốc duy nhất ở châu Á.
C. Lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến.
D. Xiêm trở thành một trong ba trung tâm kinh tế của thế giới.
Câu 43. Công cuộc cải cách đã có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của Vương quốc
Xiêm?
A. Giữ vững được nền độc lập và chủ quyền đất nước.
B. Giúp Xiêm trở thành nước đồng minh tin cậy của Mĩ.
C. Đưa Xiêm thành nước có nền kinh tế phát triển bậc nhất châu Á.
D. Xiêm trở thành một trong ba trung tâm kinh tế của thế giới.
Câu 44. Đâu không phải là ý nghĩa của công cuộc cải cách ở Xiêm vào cuối thế kỉ
XIX ?
A. Thúc đẩy sản xuất phát triển.
B. Giữ vững nền độc lập và chủ quyền.
C. Đưa đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
D. Giúp Xiêm trở thành nước đế quốc duy nhất ở châu Á.
Câu 45. Vì sao Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa
của các nước thực dân phương Tây?
A. Vì Xiêm không bị các nước phương Tây nhòm ngó.
B. Vì Xiêm đã là một nước đế quốc hùng mạnh.
C. Vì Xiêm tiến hành công cuộc cải cách đất nước thành công.
D. Vì Xiêm đã tổ chức kháng chiến chống Anh, Pháp thành công.
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III. VẬN DỤNG
Câu 46. Nhiệm vụ lịch sử gì đặt ra đối với các dân tộc Đông Nam Á trước cuộc
xâm lược của thực dân phương Tây?
A. Chính sách ngoại giao khôn khéo, mở rộng quan hệ thương mại với các nước.
B. Dựa trên cơ sở nhà nước phong kiến, tổ chức nhân dân kháng chiến chống xâm
lược.
C. Tiếp tục duy trì chế độ chính trị cũ, hợp tác với các nước thực dân.
D. Cải cách kinh tế, chính trị - xã hội, đoàn kết dân tộc, đứng lên đấu tranh bảo vệ
độc lập.
Câu 47. Điểm chung trong chính sách cai trị về chính trị của các nước phương Tây
ở các nước Đông Nam Á là gì?
A.Tiến hành khai thác tối đa nguồn lực kinh tế, phát triển kinh tế chính quốc.
B. Bóc lột triệt để nông nghiệp, cướp bóc ruộng đất của nông dân.
C. Các thế lực phong kiến vẫn được duy trì như một công cụ để thi hành chính
sách cai trị.
D. Thực hiện chuyên chính quân sự, đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân bản
địa.
Câu 48. Chính sách nào sau đây được đánh giá là sự mềm dẻo về sách lược của
Xiêm trong hoạt động ngoại giao?
A. Vừa lợi dụng mâu thuẫn Anh – Pháp, vừa cải cách giáo dục để tạo nguồn lực
cho đất nước.
B. Vừa lợi dụng vị trí “nước đệm”, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc.
C. Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm”, vừa kí kết hiệp ước với các đế quốc Anh, Pháp.
D. Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” vừa phát huy nguồn lực của đất nước để phát
triển.
Câu 49. Một trong nghĩa quan trọng từ những cải cách của vua Rama V đối với
lịch sử Xiêm là gì?
A. Mở đường cho chế độ phong kiến phát triển ở Xiêm.
B. Đưa Xiêm trở thành đế quốc duy nhất ở châu Á.
C. Cho thấy cải cách là con đường duy nhất để phát triển.
D. Xiêm vẫn giữ được nền độc lập tương đối về chính trị.
Câu 50. Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị các nước đế quốc biến
thành thuộc địa vì lí do nào sau đây?
A. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo.
B. Thực hiện chính sách dựa vào các nước lớn.
C. Tiến hành cải cách đất nước, thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo.
D. Chấp nhận kí kết các hiệp ước bất bình đẳng với các đế quốc Anh, Pháp.
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Câu 51. Một trong những kết quả mà cuộc cải cách của vua Rama V mang lại là
gì?
A. Giúp Xiêm trở thành một siêu cường tài chính số 1 trên thế giới.
B. Giúp Xiêm thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của các nước đế quốc.
C. Giúp Xiêm trở thành một đất nước hùng cường duy nhất ở châu Á.
D. Giúp Xiêm trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất trên thế giới.
IV. VẬN DỤNG CAO
Câu 52. Điểm khác biệt về việc thực hiện chủ trương phát triển đất nước giữa
Xiêm và Việt Nam cuối thể kỉ XIX là gì?
A. Các sĩ phu tân học là người đề xướng cải cách.
B. Các đề xướng cải cách chưa hệ thống, chưa toàn diện.
C. Đóng cửa, bế quan tỏa cảng với các nước phương Tây.
D. Tiến hành cải cách theo khuôn mẫu các nước phương Tây.
Câu 53. Vì sao cải cách của vua Ra-ma V được coi là cuộc cách mạng tư sản
không triệt để?
A. Do giai cấp phong kiến tiến hành không có thực quyền.
B. Xiêm vẫn lệ thuộc kinh tế, chính trị vào Anh, Pháp.
C. Không xóa bỏ phong kiến, không giải quyết quyền lợi cho nông dân.
D. Diễn ra dưới hình thức một cuộc cải cách.
Câu 54. Điểm giống nhau cơ bản giữa Duy tân Minh Trị (Nhật Bản) và cuộc
cải cách của vua Rama V (Xiêm) là gì ?
A. Đều là các cuộc cách mạng vô sản.
B. Đều là các cuộc cách mạng tư sản.
C. Đều là các cuộc cách mạng tư sản không triệt để.
D. Đều là các cuộc vận động cải cách do giai cấp tư sản tiến hành.
Câu 55. Chính sách ngoại giao mềm dẻo của Xiêm được thể hiện qua nội dung
nào?
A. Vừa lợi dụng Anh – Pháp, vừa tiến hành cải cách để tạo nguồn lực cho đất
nước.
B. Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực Anh – Pháp, vừa cắt nhượng
một số vùng đất phụ thuộc để giữ gìn chủ quyền.
C. Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm”, vừa chấp nhận kí kết hiệp ước bất bình đằng
với các đế quốc Anh, Pháp.
D. Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm”, vừa phát huy nguồn lực của đất nước để phát
triển.
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Câu 56. Tại sao ở cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Xiêm được coi là nước đệm
giữa hai thế lực đế quốc Anh và Pháp?
A. Xiêm có biên giới giáp thuộc địa Mã Lai và Miến Điện của Anh.
B. Anh và Pháp thỏa thuận không biến Xiêm thành thuộc địa riêng.
C. Xiêm có biên giới giáp thuộc địa Đông Dương của Pháp.
D. Xiêm có vị trí nằm giữa khu vực thuộc địa của Anh và Pháp.
Phần 2. TỰ LUẬN
Câu 1 (3.0 điểm). Trình bày những nét chính về quá trình thực dân phương Tây
xâm lược các nước Đông Nam Á?
Câu 2 (3.0 điểm). Trình bày chính sách cai trị của thực dân phương Tây đối với
các nước Đông Nam Á .
Câu 3 (3.0 điểm). Vì sao Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không trở thành
thuộc địa của thực dân phương Tây?
Câu 4 (3.0 điểm). Vì sao cuộc cải cách của vua Rama V được coi là một cuộc cách
mạng tư sản không triệt để?
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
1
. PHẦN TRẮC NGHIỆM
1
.B 2.A 3.B 4.D
5.B
6.A
7.C
8.D
9.B
10.B
1
1.A 12.B 13.C 14.A 15.C 16.D 17.A 18.B 19.C 20.A
1.B 22.A 23.B 24.D 25.B 26.A 27.C 28.D 29.B 30.B
1.C 32.A 33.A 34.D 35.D 36.A 37.D 38.B 39.C 40.A
1.C 42.A 43.A 44.D 45.C 46.D 47.C 48.B 49.D 50.C
2
3
4
5
1.B 52.D 53.C 54.C 55.B 56.D
57.
58.
59.
60.
2
. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (3.0 điểm). Trình bày những nét chính về quá trình thực dân phương Tây
xâm lược các nước Đông Nam Á?
Nội dung
1511, Bồ Đào Nha chiếm Ma-lắc-ca mở đầu cho quá trình xâm chiếm và
đặt sự thống trị của thực dân phương Tây vào Đông Nam Á…
Từ TK XVI đến cuối thế kỉ XIX, thực dân phương Tây đẩy mạnh xâm
Điểm
-
0
.5
-
nhập, xâm lược vào ĐNÁ thông qua nhiều các thức và thủ đoạn như buôn
bán, truyền giáo, khống chế về chính trị, gây áp lực về ngoại giao hoặc tiền
hành chiến tranh xâm lược…
0
.5
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-
Quá trình xâm lược của thực dân P.Tây diễn ra trong bối cảnh phần lớn các
nước Đông Nam Á bước vào thời kì suy thoái, chế độ phong kiến khủng
hoảng, suy thoái…
0.5
0.5
-
Đông Nam á hải đảo là đối tượng đầu tiên thu hút sự chú ý của thực dân
p.Tây, bởi đây là khu vực giàu tài nguyên, có nguồn hương liệu, nằm trên
tuyến đường biển huyết mạch nối liền p.Đông và P. Tây…
-
Quá trình xâm lược của thực dân P.Tây đối với các nước Đ.N.Á lục địa bắt
đầu vào đầu thế kỉ XIX, muộn hơn so với các nước Đ.N.Á hải đảo…
Đầu thế kỉ XX, hầu hết các nước ĐNA đã trở thành thuộc địa của thực dân
0
.5
-
phương Tây. Xiên là nước duy nhất giữ được độc lập nhưng lệ thuộc vào
nước ngoài.
0.5
Câu 2 (3.0 điểm). Trình bày chính sách cai trị của thực dân phương Tây đối với
các nước Đông Nam Á .
Nội dung
Sau khi hoàn thành quá trình xâm lược, các nước thực dân phương Tây đã
thực hiện chính sách cai trị hà khắc về chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội.
Điểm
-
0
.5
-
Về chính trị.
+
Thực hiện chính sách “chia để trị”…, quyền lực tập trung trong tay đại
0
.5
diện chính quyền thực dân.
Duy trì các thế lực phong kiến địa phương như một công cụ cai trị thuộc
địa.
+
0
0
.25
.25
+
Xây dựng quân đội bản địa để bảo vệ bộ máy cai trị và đàn áp các cuộc đấu
tranh.
-
Về kinh tế. Thực hiện chính sách bóc lột, khai thác các thuộc địa; biến
Đông Nam Á thành nơi cung cấp nhuồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ 0.75
hàng hóa, phục vụ lợi ích chính quốc.
-
Về văn hóa- xã hội. Kìm hãm các nước thuộc địa trong tình trạng nghèo
nàn, lạc hậu; đồng thời làm xói mòn giá trị truyền thống các quốc gia. Thực 0.75
hiện chính sách ngu dân.
Câu 3 (3.0 điểm). Vì sao Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không trở thành
thuộc địa của thực dân phương Tây?
Nội dung
- Nhờ những chính sách cải cách của Ra-ma V:
Điểm
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+
Những chính sách cải cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. chính trị, kinh
tế, xã hội, quân sự, giáo dục,…
Các chính sách cải cách của Xiêm đi theo hướng "mở cửa". Chính cuộc cải
0,5
0,5
+
cách này đã giúp Xiêm hòa nhập vào sự phát triển chung của chủ nghĩa tư
bản thế giới.
0,25
=
> Công cuộc cải cách cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX đã mở ra giai đoạn
mới cho lịch sử nước Xiêm, đưa nền kinh tế phát triển theo con đường tư bản
chủ nghĩa với nhiều thành tựu quan trọng về sản xuất nông nghiệp, công
nghiệp, thương mại.
0,25
0,25
0,5
-
Nhờ chính sách đối ngoại “mềm dẻo”:
+
+
+
Chủ động "mở cửa", quan hệ với tất cả các nước.
Lợi dụng vị trí “nước đệm” giữa hai nước Anh - Pháp.
Cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc (vốn là lãnh thổ của Cam-pu-chia, 0,25
Lào và Mã Lai) để giữ gìn chủ quyền của đất nước.
=
> Cuộc cải cách tại Xiêm phản ánh tinh thần độc lập, tự chủ của người
Thái, khả năng ngoại giao khéo léo, sự linh hoạt trong nhận thức và vận dụng
các yếu tố thời đại phục vụ cho lợi ích quốc gia.
Cuộc cải cách giúp Xiêm thoát khỏi nguy cơ trở thành một nước thuộc địa,
giữ vững chủ quyền đất nước. Xiêm là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á
không bị thực dân phương Tây xâm lược và cai trị.
0,5
Câu 4 (3.0 điểm). Vì sao cuộc cải cách của vua Rama V được coi là một cuộc cách
mạng tư sản không triệt để?
Nội dung
Trong bối cảnh chung của châu Á, Thái Lan đã thực hiện đường lối cải 0.75
cách, chính nhờ đó mà thoát khỏi thân phận thuộc địa giữ được độc lập.
Năm 1861, Ra ma V đã tiến hành cải cách toàn diện đất nước mang tính 0.75
Điểm
-
-
chất một cuộc cách mạng tư sản không triệt để và trở thành nước duy nhất ở
Đông Nam Á không bị mất độc lập.
-
Là cuộc cách mạng tư sản dưới hình thức cải cách do giai cấp phong kiên
tiến hành đã xóa bỏ những cản trở của phong kiến mở đường cho kinh tế 0.75
TBCN phát triển đưa nước Xiêm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
-
Nhưng là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì không xóa bỏ phong 0.75
kiến, không giải quyết ruộng đất và dân chủ cho nông dân.
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Bài 6
HÀNH TRÌNH ĐI ĐẾN ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á
Phần 1. TRẮC NGHIỆM
I. NHẬN BIẾT
Câu 1. Trong các thế kỷ XVI – XIX, phong trào đấu tranh chống thực dân xâm
lược bùng nổ sớm ở những quốc gia Đông Nam Á nào sau đây?
A. In-đô-nê-xi-a và Miến Điện.
B. In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin.
C. Việt Nam và Lào.
D. Mã Lai và Phi-líp-pin
Câu 2. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX, nhân dân In-đô-nê-xi-a đấu tranh chống lại
nước thực dân nào sau đây?
A. Hà Lan.
B. Tây Ban Nha. C. Anh.
D. Pháp.
Câu 3. Từ giữa thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XIX, nhân dân Phi-líp-pin đấu tranh
chống lại nước thực dân nào sau đây?
A. Tây Ban Nha. B. Bồ Đào Nha.
C. Mĩ.
D. Hà Lan.
Câu 4. Cuộc khởi nghĩa nào kéo dài nhất trong cuộc đấu tranh chống thực dân Tây
Ban Nha của nhân dân Phi-líp-pin?
A. Đi-pô-nê-gô-rô.
B. Ca-vi-tô.
C. Bô-ni-pha-xi-ô.
D. Đa-ga-hô.
Câu 5. Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của nước
thực dân nào sau đây?
A. Anh.
B. Pháp.
C. Hà Lan.
D. Tây Ban Nha
Câu 6. Thế kỉ XIX, nhân dân Miến Điện đấu tranh chống thực dân Anh với hình
thức chủ yếu nào sau đây?
A. Bất hợp tác.
B. Chiến tranh du kích.
C. Đấu tranh đòi quyền tự trị.
D. Thỏa hiệp với chính quyền thực dân.
Câu 7. Năm 1858, Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam bằng kế hoạch chiến tranh
nào sau đây?
A. “Đánh nhanh, thắng nhanh”.
C. “Tràn ngập lãnh thổ”.
B. “Chinh phục từng gói nhỏ”.
D. “Chiến tranh tổng lực”.
Câu 8. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Campuchia chống thực dân Pháp trong
những năm 1863-1866 do ai lãnh đạo?
A. Pu-côm-bô.
B. A-cha Xoa.
D. Si-vô-tha.
C. Com-ma-đam.
Câu 9. Cuối thế kỉ XIX, ở Đông Nam Á phong trào đấu tranh theo ý thức hệ phong
kiến dần được thay thế bằng phong trào đấu tranh theo xu hướng nào sau đây?
A. Vô sản.
B. Tư sản.
C. Li khai.
D. Cực đoan.
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Câu 10. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, tại Đông Nam Á, Đảng Cộng sản nước
nào được thành lập sớm nhất ?
A. Việt Nam.
B. Mã Lai.
C. Phi-líp-pin.
D. In-đô-nê-xi-a.
Câu 11. Trong năm 1930, ở Đông Nam Á, Các Đảng Cộng sản đã ra đời ở những
quốc gia nào sau đây?
A. Việt Nam, Mã Lai, Xiêm và Phi-líp-pin.
B. Việt Nam, Mã Lai, Xiêm và In-đô-nê-xi-a.
C. Việt Nam, Mã Lai, Xiêm và Xin-ga-po.
D. Việt Nam, Mã Lai, Xiêm và Miến Điện.
Câu 12. Nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh
thế giới thứ nhất là gì?
A. Sự lãnh đạo cách mạng của giai cấp tư sản dân tộc.
B. Sự liên minh giữa các đảng tư sản với đảng cộng sản.
C. Sự ra đời và lãnh đạo cách mạng của các đảng cộng sản.
D. Sự liên minh giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.
Câu 13. Trong những năm 1930-1951, cách mạng Đông Dương đặt dưới sự lãnh
đạo của
A. Đảng cộng sản Việt Nam.
B. Đảng Lao động Việt Nam.
C. Đảng cộng sản Đông Dương.
D. Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
Câu 14. Năm 1945, quốc gia giành độc lập sớm nhất ở Đông Nam Á là
A. Inđônêxia. B. Lào. C. Campuchia. D. Việt Nam.
Câu 15. Năm 1945, những quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập?
A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.
B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Cam-pu-chia.
C. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Phi-lip-pin.
D. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.
Câu 16. Trong giai đoạn 1954-1975, nhân dân ba nước Đông Dương đấu tranh
chống kẻ thù chung là
A. thực dân Pháp.
C. thực dân Anh.
B. đế quốc Mĩ.
D. thực dân Hà Lan.
Câu 17. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, những quốc gia nào ở Đông Nam Á
giành và tuyên bố độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản?
A. Việt Nam và Lào.
B. Lào và Inđônêxia.
C. Việt Nam, Lào và Inđônêxia.
D. Mianma, Việt Nam, Malaixia.
Câu 18. Trước khi giành độc lập, Xin-ga-po là thuộc địa của nước nào sau đây?
A. Mĩ B. Hà Lan C. Pháp. D. Anh
8
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Câu 19. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc đã được
viết và xuất bản đầu tiên tại
A. Việt Nam.
B. Liên Xô.
C. Anh.
D. Pháp
Câu 20. Trước chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), các nước Việt Nam, Lào,
Campuchia đều là thuộc địa của
A. Pháp.
B. Mĩ.
C. Anh.
D. Hà Lan.
Câu 21. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc, làm rõ
mối quan hệ mật thiết giữa cách mạng thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính
quốc, khẳng định cách mạng thuộc địa là
A. một bộ phận quan trọng không thể thiếu của thế giới.
B. một phân liệt hoạt động riêng biệt trên phạm vi toàn cầu.
C. một bộ phận không thể tách rời của cách mạng vô sản thế giới.
D. một bộ phận nhưng hoạt động song song với vô sản thế giới.
Câu 22. “Những gì mà người Xin-ga-po cần là sự trợ giúp tạo công ăn việc làm
cho người lao động thông qua các ngành công nghiệp sản xuất chứ không phải là
sự lệ thuộc vào những chuyến viện trợ liên tục...” là phát biểu của
A. Lý Tiểu Long.
C. Lý Quang Diệu.
B. Lý Quang Khiết.
D. Lý Quân Nhuệ.
Câu 23. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một số nước Đông Nam Á bắt đầu quá
trình tái thiết đất nước nhằm mục đích nào sau đây?
A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và các tàn dư của thời kì thuộc địa.
B. Liên minh với các nước phương Tây để tranh thựu viện trợ.
C. Nỗ lực trở thành ủy viên thường trực của Hội đồng bảo an.
D. Đưa đất nước phát triển thành các cường quốc quan sự hàng đầu.
Câu 24. Thời kì đầu sau khi độc lập, nhóm các nước sáng lập ASEAN đã thực hiện
chính sách phát triển nào sau đây?
A. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.
B. Công nghiệp hóa hướng tới xuất khẩu.
C. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
D. Cải cách và mở cửa.
Câu 25. Sau khi tuyên bố độc lập (1984), Brunây đặc biệt chú trọng phát triển
ngành kinh tế nào sau đây?
A. Chế biến dầu mỏ.
C. Điện hạt nhân.
B. Nông nghiệp.
D. Công nghiệp vũ trụ.
Câu 26. Trong những năm 70 của thế kỉ XX, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đã
thực hiện chính sách kinh tế nào sau đây?
A. Công nghiệp hóa hướng tới xuất khẩu.
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B. Chiến lược kinh tế hướng nội.
C. Xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
D. Chính sách láng giềng thân thiện.
Câu 27. Tháng 12-1986, Đảng cộng sản Việt Nam đã quyết định thực hiện
A. đường lối đổi mới.
B. xây dựng nền kinh tế tập trung.
D. chính sách bế quan tỏa cảng.
C. trưng thu lương thực thừa.
II. THÔNG HIỂU
Câu 28. Cuộc khởi nghĩa nào nổi bật trong phong trào đấu tranh của nhân dân In-
đô-nê-xi-a chống thực dân Hà Lan?
A. Pu-côm-bô.
B. Ca-vi-tô.
D. Si-vô-tha.
C. Đi-pô-nê-gô-rô.
Câu 29. Thực dân Pháp phải mất 26 năm (1858-1884) mới đặt được ách đô hộ trên
toàn bộ đất nước Việt Nam vì lí do nào sau đây?
A. Do vấp phải cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam.
B. Do thực dân Pháp chưa có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh.
C. Do Pháp phải tập trung xâm lược các nước Đông Nam Á khác trước.
D. Do điều kiện tự nhiên của Việt Nam gây khó khăn cho quá trình xâm lược.
Câu 30. Cuối thế kỉ XIX, cuộc khởi nghĩa nào sau đây mở đầu cho phong trào đấu
tranh chống Pháp của nhân dân Campuchia?
A. Khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha.
B. Khởi nghĩa của A-cha Xoa.
C. Khởi nghĩa của Pu-côm-bô.
D. Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc.
Câu 31. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống thực dân
xâm lược ở các nước Đông Nam Á
A. chưa giành được thắng lợi.
B. giành được thắng lợi ở một số nước.
C. giành được thắng lợi ở tất cả các nước.
D. giành thắng lợi ở 3 nước Đông Dương.
Câu 32. Lực lượng nghĩa quân nào ở Việt Nam đã liên kết với nghĩa quân của Pu-
côm-bô ở Campuchia trong những năm 1866 - 1867?
A. Trương Định, Trương Quyền.
C. Trương Quyền, Võ Duy Dương.
B. Trương Định, Võ Duy Dương.
D. Trương Định, Nguyễn Hữu Huân.
Câu 33. Từ cuối thế kỉ XIX, cuộc đấu tranh của nhân dân các nước Đông Nam Á
có mục tiêu nào sau đây?
A. Đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc.
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B. Cạnh tranh với kinh tế với các nước thực dân.
C. Đấu tranh tham gia các tổ chức quốc tế.
D. Đấu tranh nhằm giành độc lập dân tộc.
Câu 34. Cuối thế kỉ XIX, cuộc đấu tranh nào của quốc gia nào sau đây ở Đông
Nam Á diễn ra theo xu hướng tư sản?
A. Khởi nghĩa chống thực dân Tây Ban Nha của nhân dân Phi-lip-pin (1896).
B. Cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của Hoàng thân Si-vô-tha (1861-1892).
C. Phong trào Cần vương chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1885-
1
896).
D. Khởi nghĩa nông dân Yên Thế chống thực dân Pháp (1884-1913).
Câu 35. Nội dung nào sau đây là biến đổi đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau
Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Từ chỗ chưa có địa vị quốc tế, trở thành khu vực được quốc tế coi trọng.
B. Hợp tác quốc tế vẫn luôn được duy trì và mở rộng qua tổ chức ASEAN.
C. Từ những nước nghèo nàn, trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển.
D. Từ thân phận là nước nô lệ, lần lượt trở thành quốc gia độc lập, tự chủ.
Câu 36. Mục tiêu hàng đầu trong các phong trào đấu tranh của khu vực Đông Nam
Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Độc lập dân tộc.
C. Cải cách dân chủ.
B. Đòi tự do trong kinh doanh.
D. Đòi quyền tự quyết dân tộc.
Câu 37. Mọi biến đổi của các nước trong khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh
thế giới thứ hai đều khởi đầu từ
A. khi trở thành các quốc gia độc lập, tự chủ.
B. sự phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại.
C. công cuộc khôi phục, phát triển đất nước.
D. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ.
Câu 38. Trong thời gian thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX, nội dung nào sau đây là
nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự chia rẽ sâu sắc giữa các cộng đồng dân cư ở các
nước Đông Nam Á?
A. Chính sách “chia để trị”.
B. Chính sách “ngu dân”.
C. Chính sách “Kinh tế chỉ huy”.
D. Chính sách “Cướp ruộng”.
Câu 39. Trong thời gian thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân thực hiện
chính sách “chia để trị” ở Đông Nam Á, nhằm mục đích gì?
A. Khai sáng nền văn minh cho khu vực Đông Nam Á.
B. Vơ vét nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu vực.
C. Xóa bỏ nền văn minh bản địa của Đông Nam Á.
D. Nắm quyền cai trị trực tiếp đến các địa phương.
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Câu 40. Trong thời gian thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX, chính sách nô dịch, áp đặt văn
hóa ngoại lai của chủ nghĩa thực dân đã ảnh hưởng gì đến các nước Đông Nam Á?
A. Ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống.
B. Ảnh hưởng tích cực đến việc gìn giữ và phát huy giá trị cốt lõi của khu vực.
C. Khu vực Đông Nam Á tiếp cận đến những nền văn hóa mới, tiên tiến hơn.
D. Văn hóa ngoại lai đan xen văn hóa bản địa tạo nền văn hóa mới cho khu vực.
Câu 41. Trong thời gian thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX ,vì sao một số nước Đông Nam
Á được coi là “vựa lúa” của thế giới nhưng vẫn rơi vào tình trạng thiếu lương
thực, đói kém triền miên?
A. Đa số các nước Đông Nam Á có nền nông nghiệp lạc hậu, lệ thuộc nước ngoài.
B. Các nước Đông Nam Á chỉ chú trọng chất lượng không đầu tư vào sản lượng.
C. Các nước Đông Nam Á không thực hiện liên minh kinh tế với các nước tư bản.
D. Có sự cạnh tranh khốc liệt của các thương nhân nước ngoài ở Đông Nam Á.
Câu 42. Một trong những nhiệm vụ đặt ra cho các nước Đông Nam Á sau khi
giành độc lập là
A. tái thiết đất nước, khắc phục hậu quả chiến tranh.
B. tăng cường sự liên kết giữa các nước tư bản chủ nghĩa.
C. liên minh quân sự chống lại tất cả các nước xã hội chủ nghĩa.
D. nhanh chóng vươn lên phát triển kinh tế đứng đầu thế giới.
Câu 43. Thời gian đầu sau khi giành độc lập, một trong những nội dung của chính
sách công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu được nhóm 5 nước sáng lập ASEAN
thực hiện là
A. sản xuất hàng tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu trong nước.
B. tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu.
C. tăng cường mậu dịch đối ngoại.
D. thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 44. Trong quá trình thực hiện chiến lược công nghiệp hóa hướng tới xuất
khẩu, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đều
A. có mậu dịch đối ngoại tăng trưởng mạnh.
B. trở thành những con rồng kinh tế châu Á.
C. trở thành những nước công nghiệp mới.
D. dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo.
Câu 45. Bước sang thế kỉ XXI, một trong những khó khăn, thách thức đặt ra cho
Ti-mo Lét-xtê trong quá trình phát triển đất nước là
A. xung đột phe nhóm và đảo chính quân sự.
B. các nước trong khu vực tiến hành bao vây.
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C. tỉ lệ người dân không biết chữ cao nhất thế giới.
D. các nước thực hiện chính sách cấm vận.
III. VẬN DỤNG
Câu 46. Đặc điểm quá trình xâm lược của các nước đế quốc ở khu vực Đông Nam
Á là gì?
A. Diễn ra nhanh, dồn dập, nhưng chưa đạt kết quả.
B. Các nước chỉ thực hiện xâm lược bằng kinh tế.
C. Kéo dài liên tục từ thế kỉ XVI đến hết thế kỉ XIX.
D. Các nước chỉ thực hiện xâm lược bằng quân sự.
Câu 47. Thắng lợi của nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc kháng chiến
chống Mĩ (1954 - 1975) đã
A. góp phần giải trừ chủ nghĩa thực dân trên thế giới.
B. xóa bỏ trật tự "hai cực", "hai phe" sau nhiều thập kỉ.
C. bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng tháng Tám (1945).
D. chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa thực dân trên thế giới.
Câu 48. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về chính sách công nghiệp
hóa được nhóm 5 nước sáng lập ASEAN thực hiện trong những năm 60 của thế kỉ
XX?
A. Tận dụng tốt nguồn vốn và công nghệ nước ngoài.
B. Đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển ngoại thương.
C. Mở cửa kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
D. Từng bước giải quyết các vấn đề sắc tộc, tôn giáo.
IV. VẬN DỤNG CAO
Câu 49. Cuộc khởi nghĩa nào được xem là biểu tượng về liên minh chiến đấu của
nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia?
A. Khởi nghĩa A-cha Xoa.
C. Khởi nghĩa Pu-côm-bô.
B. Khởi nghĩa Pha-ca-đuốc.
D. Khởi nghĩa Si-vô-tha.
Câu 50. Đâu là nhận xét đúng về hệ quả của chính sách nô dịch về văn hóa của
thực dân phương Tây đối với nền chính trị Đông Nam Á?
A. Để lại những hậu quả nặng nề và lâu dài cho nhân dân các nước Đông Nam Á.
B. Nhiều trường học được xây dựng đã khai hóa văn minh cho Đông Nam Á.
C. Nhân dân Đông Nam Á tích cực hưởng ứng chính sách văn hóa của các nước
thực dân.
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D. Các nước Đông Nam Á bị lệ thuộc hoàn toàn vào các nước thực dan phương
Tây.
Phần 2. TỰ LUẬN
Câu 1 (3.0 điểm). Trình bày những nét chính về phong trào đấu tranh chống thực
dân xâm lược ở Đông Nam Á.
Câu 2 (3.0 điểm). Từ cuối thế kỉ XIX đến 1975, cuộc đấu tranh giành độc lập ở
Đông Nam Á trải qua những giai đoạn phát triển nào?
Câu 3 (3 điểm). Phân tích những tác động của chủ nghĩa thực dân đối với quá
trình tái thiết và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á (giữa thế kỉ XX)?
Câu 4 (3.0 điểm). Khái quát những thành tựu của các nước Đông Nam Á đạt được
trong công cuộc tái thiết và phát triển đất nước sau chiến tranh thế giới thứ hai?
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
1
2
. PHẦN TRẮC NGHIỆM
1
.B 2.A 3.A 4.D
5.B
6.B
7.A
8.B
9.B
10.D
11.A 12.C 13.C 14.A 15.A 16.B 17.A 18.D 19.D 20.A
21.C 22.C 23.A 24.A 25.A 26.A 27.A 28.C 29.A 30.A
31.A 32.C 33.D 34.A 35.D 36.A 37.A 38.A 39.D 40.A
41.A 42.A 43.A 44.A 45.A 46.C 47.A 48.D 49.C 50.A
. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (3.0 điểm). Trình bày những nét chính về phong trào đấu tranh chống thực
dân xâm lược ở Đông Nam Á.
Nội dung
Điểm
a. Đông Nam Á hải đảo.
0,25
-
Bùng nổ từ rất sớm, tiêu biểu là ở In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin.
Ở In-đô-nê-xi-a:
-
0,25
+
Từ thế kỉ XVI – XIX, phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan
bùng nổ mạnh mẽ, nổi bật là cuộc khởi nghĩa của Hoàng tử Đi-pô-nê-
gô-rô (1825-1830)...
+
Sau cuộc khởi nghĩa, phong trào tiếp tục lan rộng khắp các đảo ở
In-đô-nê-xi-a...
Ở Phi-líp-pin: cuộc đấu tranh chống thực dân Tây Ban Nha bùng
0,25
0,5
-
nổ và lan rộng, cuộc khởi nghĩa của Đa-ga-ho (1744-1829) ở Bô-hô
kéo dài nhất...
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b. Đông Nam Á lục địa
- Ở Miến Điện: Thực dân Anh phải trải qua 3 cuộc chiến tranh kéo
0,5
dài hơn 60 năm (1821-1885) mới chiếm được Miến Điện. Phong trào
chiến tranh du kích lan rộng trong cả nước, khiến cho thực dân Anh
bị tổn thất nặng nề...
-
Trên bán đảo Đông Dương:
0,25
0,5
+
Từ nửa sau thế kỉ XIX, phong trào chống thực dân Pháp xâm lược
bùng nổ mạnh mẽ và từng bước lan rộng
+
Ở Việt Nam: Từ năm 1858, cuộc chiến đấu chống xâm lược của
nhân dân Việt Nam đã làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh, thắng
nhanh” của thực dân Pháp. Phong trào kháng chiến lan rộng ra các
tỉnh Nam Kì và Bắc Kì... Thực dân Pháp phải mất 26 năm (1858-
1
884) mới đặt được ách đô hộ trên toàn bộ đất nước Việt Nam.
+
Ở Campuchia: nhiều cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp diễn ra
0,5
sôi nổi trong cả nước, mở đầu là cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Si-
vô-tha (1861-1892). Các cuộc khởi nghĩa của A-cha Xoa (1863-
1
866), Pu-côm-bô (1866-1867)có quy mô lớn, gây nhiều tổn thất cho
thực dân Pháp...
Câu 2 (3.0 điểm). Từ cuối thế kỉ XIX đến 1975, cuộc đấu tranh giành độc lập ở
Đông Nam Á trải qua những giai đoạn phát triển nào?
Hướng dẫn chấm.
Nội dung
Điểm
*
Giai đoạn 1. Từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1920- Khởi đầu cuộc đấu
0.25
tranh giành độc lập.
Từ cuộc đấu tranh chống xâm lược sang đấu tranh giành độc lập
dân tộc.
Phong trào đấu tranh theo ý thức hệ phong kiến dần được thay thế
-
0.25
0.5
-
bằng phong trào theo xu hướng tư sản, tiêu biểu là cuộc đấu tranh của
nhân dân Phi-lip-pin (1896) chống thực dân Tây ban Nha.
-
Giai cấp vô sản hình thành và phát triển tạo cơ sở cho sự hình thành
xu hướng mới trong phong trào đấu tranh.
Giai đoạn 2. Từ 1920-1945-Xuất hiện xu hướng mới trong phong
trào đấu tranh.
Giai cấp vô sản bước lên vũ đài chính trị, các đảng cộng sản lần
lượt được thành lập ở một số nước. In-đô-nê-xi-a(1920), Việt Nam,
0.25
0.25
0.5
*
-
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Mã Lai, Xiêm, Phi-lip-pin(những năm 30). Trên cơ sở đó, mở ra xu
hướng vô sản trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc,
*
Giai đoạn 3. Từ 1945-1975-Hoàn thành cuộc đấu tranh giành độc
lập dân tộc.
1945-1954, làn sóng đấu tranh dâng cao. Năm 1945, In-đô-nê-xi-a,
0.25
0.25
-
Việt Nam, Lào tuyên bố độc lập…Một số nước được trao trả độc lập.
Phi-lip-pin…
-
1954-1975, các nước Đông Nam Á lần lượt hoàn thành cuộc dấu
tranh giành độc lập (Bru-nây năm 1984).
Kết luận. Cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam
0.25
0.25
*
dẫn đến sự hình thành các quốc gia độc lập, góp phần làm thay đổi
bản đồ chính trị thế giới.
Câu 3 (3 điểm). Phân tích những tác động của chủ nghĩa thực dân đối với quá
trình tái thiết và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á (giữa thế kỉ XX)?
Nội dung
Điểm
*
-
Tiêu cực (2đ)
Kinh tế.
+
Phần lớn các nước Đông Nam Á vẫn là những nước nông nghiệp
0.25
0.5
lạc hậu..
+
Một số nước trong khu vực mặc dù được coi là “vựa lúa” của thế
giới nhưng lại rơi vào tình trạng thiếu lương thực, đói kém triển
miền.
-
Chính trị.
+
Việc áp đặt bộ máy cai trị, thực hiện chính sách “chia để trị”, chính
0.25
0.25
0.25
0.5
sách “ngu dân” của các chính quyền thực dân đã để lại những hậu
quả nặng nề và lâu dài cho các nước Đông Nam Á.
+
Chính sách “chia để trị”, sự phân biệt đối xử giữa các tộc người
khác nhau là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự chia rẽ
sâu sắc giữa các cộng đồng dân cư.
+
Tình trạng xung đột về sắc tộc, tôn giáo,… còn kéo dài nhiều năm
sau khi giành độc lập ở một số nước như. Mianma, Inđônêxia,
Philippin,…
-
Về văn hóa.
+
Chính sách nô dịch, áp đặt văn hóa ngoại lai của chính quyền thực
dân đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo vệ và phát huy những truyền
thống của nền văn hóa các dân tộc ở Đông Nam Á.
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*
Tích cực (1đ)
Sự thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây cũng có ảnh hưởng
tích cực nhất định đến quá trình phát triển của một số nước Đông
Nam Á:
0.25
-
-
Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa du nhập vào Đông Nam Á.
Hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải ở nhiều vùng, miền của
0.25
0.25
các nước Đông Nam Á có sự thay đổi.
-
Hệ thống pháp luật, hành chính của các nước Đông Nam Á cũng có
0.25
sự thay đổi theo hướng tích cực, do sự du nhập của văn hóa phương
Tây,…
Câu 4 (3.0 điểm). Khái quát những thành tựu của các nước Đông Nam Á đạt được
trong công cuộc tái thiết và phát triển đất nước sau chiến tranh thế giới thứ hai?
Nội dung
Điểm
-
Ngay sau CTTG 2, nhiều nước ĐNA bắt đầu quá trình tái thiết đất
0,5
nước, nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh và những tàn dư của chế
độ thực dân
-
Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN. thực hiện liên tiếp chiến lược kinh
tế hướng nội và chiến lược kinh tế hướng ngoại trong những năm 60-
0 của thế kỉ XX ꢀ đáp ứng nhu cầu trong nước, giải quyết việc làm,
thay đổi bộ mặt KT-XH…
Nhóm 3 nước Đông Dương đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX
0,75
7
-
0,5
0,5
mới bắt đầu đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển sang nền kinh tế thị
trường và đạt nhiều thành tựu…
-
Myanmar. dưới sự cầm quyền của chính phủ quân sự, nên công
cuộc tái thiết gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2011 một số chính sách
cải cách kinh tế, XH được tiến hành theo hướng dân chủ hóa.
-
Bru-nây. chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách nhằm thoát khỏi
0,5
sự lệ thuộc vào Anh. xây dựng hệ thống luật pháp hiện đại; phát triển
nền kinh tế độc lập, đặc biệt là ngành chế biến dầu mỏ.
-
Ti-mo Lét-xtê. hiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn do xung đột phe
0,25
nhóm và đảo chính quân sự.
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Chủ đề 4
CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ CHIẾN TRANH
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
(TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945)
Bài 7
CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
Phần 1. TRẮC NGHIỆM
I. NHẬN BIẾT
Câu 1. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vị trí địa chiến lược của Việt Nam?
A. Nằm trên trục đường giao thông quan trọng kết nối châu Á và châu Đại Dương,
Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
B. Dải đất hình chữ S, có bờ biển dài, nhiều vũng vịnh, hải cảng thuận lợi cho sự
phát triển kinh tế biển.
C. Nằm ở phía Đông Nam của châu Á, là nơi giao thoa nhiều nền văn minh lớn
trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ.
D. Nằm trên bán đảo Đông Dương, có mối liên hệ mật thiết với các quốc gia Đông
Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.
Câu 2. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vị trí địa chiến lược của Việt Nam?
A. Nằm trên trục đường giao thông quan trọng kết nối châu Âu và châu Đại
Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
B. Cầu nối giữa Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á, giữa Đông Nam Á lục địa
và Đông Nam Á hải đảo, giàu tài nguyên khoáng sản, dân cư đông đúc.
C. Nằm ở phía Đông Nam của châu Á, là nơi giao thoa nhiều nền văn minh lớn
trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ.
D. Nằm trên bán đảo Đông Dương, có mối liên hệ mật thiết với các quốc gia Đông
Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.
Câu 3. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc có vai trò quan trọng
A. trong việc hình thành và nâng cao lòng tự hào dân tộc.
B. trong việc hình thành và phát triển truyền thống yêu nước.
C. đối với sự sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam.
D. khơi dậy và củng cố tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc.
Câu 4. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc có ý nghĩa như thế nào?
A. Có ý nghĩa quan trọng đối với sự sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam,
góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình
xây dựng đất nước.
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B. Góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập, giữ gìn bản sắc văn hoá và tạo điều
kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng đất nước.
C. Có ý nghĩa to lớn trong việc hình thành và nâng cao lòng tự hào, ý thức tự
cường và tô đậm những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, để lại nhiều bài học kinh
nghiệm sâu sắc.
D. Góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập, giữ gìn bản sắc văn hoá và tạo điều
kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng đất nước, để lại nhiều bài học kinh nghiệm
sâu sắc.
Câu 5. Một số cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu của dân tộc Việt Nam trước
Cách mạng tháng Tám năm 1945 là
A. kháng chiến chống quân Nam Hán, kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê và
thời Lý, kháng chiến chống Mông -Nguyên thời Trần, kháng chiến chống quân
Triệu thời An Dương Vương.
B. kháng chiến chống quân Nam Hán, kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê và
thời Lý, kháng chiến chống Mông – Nguyên thời Trần, kháng chiến chống Xiêm
và chống Thanh.
C. kháng chiến chống quân Nam Hán, kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê và
thời Lý, kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần, kháng chiến chống quân
Minh thời Hồ.
D. kháng chiến chống quân Nam Hán, kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê và
thời Lý, kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần, kháng chiến chống quân
Pháp thời Nguyễn.
Câu 6. Trận quyết chiến trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán
năm 938 là trận
A. Bạch Đằng.
B. Như Nguyệt.
C. Bình Lệ Nguyên, Đông Bộ Đầu.
D. Rạch Gầm - Xoài Mút.
Câu 7. Trận quyết chiến trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống thời
Lý là
A. trận Bạch Đằng.
B. trận Như Nguyệt.
C. trận Ngọc Hồi - Đống Đa.
D. trận Rạch Gầm - Xoài Mút.
Câu 8. Trận quyết chiến trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh năm
1789 là
A. trận Bạch Đằng.
B. trận Như Nguyệt.
C. trận Ngọc Hồi - Đống Đa.
D. trận Rạch Gầm - Xoài Mút.
Câu 9. Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán năm 938 là
A. Ngô Quyền.
C. Lê Lợi.
B. Trần Hưng Đạo.
D. Quang Trung - Nguyễn Huệ.
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Câu 10. Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm và Thanh cuối thế
kỉ XVIII là
A. Ngô Quyền.
C. Lê Lợi.
B. Trần Hưng Đạo.
D. Nguyễn Huệ - Quang Trung.
Câu 11. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử dân tộc Việt Nam
(thế kỉ X - thế kỉ XIX) thắng lợi là do
A. kẻ thù chủ quan, không có tổ chức chặt chẽ.
B. ta có kế sách đánh giặc đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo.
C. tương quan lực lượng chênh lệch, địch có quân số ít hơn ta.
D. địch thiếu những viên tướng chỉ huy tài năng, nhiều kinh nghiệm.
Câu 12. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử dân tộc Việt Nam
thắng lợi là do
A. kẻ thù chủ quan, không có tổ chức chặt chẽ.
B. tương quan lực lượng chênh lệch, địch có quân số ít hơn ta.
C. địch thiếu những tướng chỉ huy tài năng, nhiều kinh nghiệm.
D. Nhân dân Việt Nam yêu nước, đoàn kết kháng chiến.
Câu 13. Một trong những cuộc kháng chiến không thành công của dân tộc Việt
Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 là
A. kháng chiến chống Thanh của nhà Tây Sơn (1789).
B. kháng chiến chống quân Tống thời thời Lý (1075-1077).
C. kháng chiến chống thực dân Pháp của nhà Nguyễn (1858 - 1884).
D. kháng chiến chống quân Nam Hán của Ngô Quyền (938).
Câu 14. Hiệp ước nào đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều Nguyễn trước
cuộc xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX?
A. Hiệp ước Nhâm Tuất.
C. HIệp ước Giáp Tuất.
B. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.
D. Hiệp ước Hác - măng.
Câu 15. Các cuộc kháng chiến của nhân dân ta không thành công là do nguyên
nhân nào sau đây?
A. Những người lãnh đạo kháng chiến đã không tập hợp được đông đảo quần
chúng nhân dân tham gia, không xây dựng được khối đoàn kết toàn dân.
B. Các cuộc chiến tranh xâm lược của ngoại bang là chiến tranh chính nghĩa, trong
quá trình xâm lược, quân giặc không gặp khó khăn về đường hành quân xa, thiếu
lương thực,…
C. Nhân dân Việt Nam không có lòng yêu nước, tất cả các tầng lớp nhân dân, các
dân tộc đều không tham gia kháng chiến, không tạo thành khối đoàn kết toàn dân
vững chắc.
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D. Việt Nam không có vua hiền, tướng giỏi, không có vị trí hiểm yếu để bày binh
bố trận mai phục quân xâm lược nhằm tiêu diệt chúng.
Câu 16. Các cuộc kháng chiến của nhân dân ta không thành công là do nguyên
nhân nào sau đây?
A. Nhân dân Việt Nam không có lòng yêu nước, tất cả các tầng lớp nhân dân, các
dân tộc đều không tham gia kháng chiến, không tạo thành khối đoàn kết toàn dân
vững chắc.
B. Các cuộc chiến tranh xâm lược của ngoại bang là chiến tranh chính nghĩa, trong
quá trình xâm lược, quân giặc không gặp khó khăn về đường hành quân xa, thiếu
lương thực,…
C. Trong quá trình tổ chức kháng chiến, những người lãnh đạo, chỉ huy phạm phải
một số sai lầm; tương quan lực lượng chênh lệch không có lợi cho cuộc kháng
chiến của Việt Nam.
D. Việt Nam không có vua hiền, tướng giỏi, không có vị trí hiểm yếu để bày binh
bố trận mai phục quân xâm lược nhằm tiêu diệt chúng.
Câu 17. Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống trên sông Bạch Đằng?
A. Lý Thường Kiệt.
C. Ngô Quyền.
B. Lê Hoàn.
D. Trần Quốc Tuấn.
Câu 18. Năm 1075 - 1077, Lý Thường Kiệt đánh tan quân Tống ở phòng tuyến
trên dòng sông nào?
A. Bạch Đằng.
C. Thu Bồn.
B. Rạch Gầm.
D. Như Nguyệt.
Câu 19. Trận đánh tiêu biểu của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống
quân Mông Cổ xâm lược (năm 1258) là
A. Đông Bộ Đầu.
B. sông Bạch Đằng.
C. Chi Lăng - Xương Giang.
D. Đống Đa.
Câu 20. Những trận đánh tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên
xâm lược (năm 1285) là
A. Tây Kết, Hàm Tử, Bạch Đằng.
B. Tây Kết, Hàm Tử, Như Nguyệt.
C. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương.
D. Chương Dương, Hàm Tử, Đống Đa.
Câu 21. Vị tướng nào đã chỉ huy trận Bạch Đằng năm 1288 chống quân xâm lược
Nguyên?
A. Trần Thái Tông.
C. Trần Thủ Độ.
B. Trần Nhân Tông.
D. Trần Quốc Tuấn.
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Câu 22. Trận đánh tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống quân Xiêm xâm lược
(năm 1785) là
A. trận Rạch Gầm - Xoài Mút.
C. trận Như Nguyệt.
B. trận Bạch Đằng.
D. trận Ngọc hồi – Đống Đa.
Câu 23. Trận Ngọc Hồi - Đống Đa là trận đánh tiêu biểu của quân và dân ta trong
cuộc kháng chiến chống lại quân xâm lược
A. Minh.
B. Thanh.
C. Nguyên.
D. Xiêm.
Câu 24. Kế sách “Tiên phát chế nhân” đã được triều đại nào sử dụng để chống lại
quân xâm lược nào
A. Tiền Lê - quân Tống.
B. Nhà Lý - quân Tống.
D. Hậu Lê - quân Minh.
C. Nhà Trần - quân Nguyên.
Câu 25. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh, vua Quang Trung
đã sử dụng chiến thuật quân sự nào?
A. Thần tốc, bất ngờ.
C. Tiên phát chế nhân.
B. Vườn không nhà trống.
D. Đóng cọc trên sông.
Câu 26. Câu nói: “Vua tôi đồng tâm, anh em hoà mục, cả nước góp sức, giặc phải
bị bắt…” của Trần Quốc Tuấn đã đề cập đến nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi
của quân dân nhà Trần?
A. Tính chính nghĩa của kháng chiến.
B. Kế sách đánh giặc đúng đắn.
C. Tinh thần đoàn kết của quân dân ta.
D. Kẻ địch gặp khó khăn.
Câu 27. Cuộc kháng chiến chống quân Triệu xâm lược năm 179 TCN thất bại đã
dẫn đến sự sụp đổ của nhà nước
A. Văn Lang.
B. Âu Lạc.
C. Vạn Xuân.
D. Nam Việt.
Câu 28. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 - 1884) của nhà
Nguyễn thất bại là do
A. sự phản bội của vua quan nhà Nguyễn.
B. nhà Nguyễn không có thái độ kiên quyết chống Pháp ngay từ đầu.
C. nhân dân không chịu đứng lên chống giặc cùng triều đình.
D. nhà Nguyễn chưa có đường lối kháng chiến đúng đắn.
II. THÔNG HIỂU
Câu 29. Yếu tố nào là điều kiện tiên quyết đối với sự sinh tồn và phát triển bền
vững của đất nước Việt Nam?
A. Kinh tế - xã hội.
B. Chính trị - ngoại giao.
1
02




[bookmark: br108] 
C. Đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
D. Văn hóa - giáo dục.
Câu 30. Trận nào sau đây là trận quyết chiến chống quân Thanh xâm lược?
A. Ngọc Hồi - Đống Đa.
C. Đông Bộ Đầu.
B. Bạch Đằng.
D. Rạch Gầm - Xoài Mút.
Câu 31. Đâu là nguyên nhân chủ quan dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến
bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam trước cách mạng Tháng Tám 1945?
A. Cuộc chiến tranh của ta là chính nghĩa.
B. Cuộc chiến tranh của ta là phi nghĩa.
C. Ta có sức mạnh quân sự lớn hơn địch.
D. Ta nhận được ủng hộ từ bên ngoài.
Câu 32. Đâu là yếu tố quan trọng để nhân dân ta chiến thắng giặc ngoại xâm trong
cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc?
A. Sức mạnh quân sự, kinh tế.
B. Tướng lĩnh tài năng mưu lược.
C. Truyền thống yêu nước, đoàn kết toàn dân.
D. Sức mạnh kinh tế, văn hoá, xã hội.
Câu 33. Nguyên nhân chủ quan nào mang tính quyết định đối với thắng lợi của các
cuộc kháng chiến?
A. Đường lối quân sự đúng đắn ,linh hoạt, độc đáo ,sáng tạo.
B. Các tướng lĩnh yêu nước, dũng cảm, tài năng mưu lược.
C. Sự đoàn kết đồng lòng, dũng cảm, kiên cường của nhân dân.
D. Sức mạnh kinh tế, văn hoá, quân sự mạnh.
Câu 34. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới một số cuộc kháng chiến không thành công
trong lịch sử dân tộc Việt Nam trước cách mạng tháng Tám 1945 là do
A. ta không có đường lối đúng đắn thiên về chủ hòa.
B. tương quan lực lượng chênh lệch có lợi cho ta.
C. khối đại đoàn kết dân tộc không được củng cố.
D. thiếu sức mạnh về kinh tế, quân sự.
Câu 35. Nguyên nhân chủ yếu đưa đến thành công của một số cuộc kháng chiến
trong lịch sử dân tộc Việt Nam trước cách mạng tháng Tám 1945 là do
A. khối đoàn kết toàn dân được củng cố.
B. lực lượng chính trị được xây dựng, phát triển.
C. lực lượng vũ trang được xây dựng, phát triển.
D. quân giặc chủ quan, khinh thường quân ta.
Câu 36. Cuộc kháng chiến nào của nhân dân ta chống lại kẻ thù xâm lược đến từ
phương Tây?
A. kháng chiến chống Nguyên - Mông của nhà Trần.
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B. kháng chiến chống Pháp của triều Nguyễn.
C. kháng chiến chống Thanh của triều Tây Sơn.
D. kháng chiến chống Tống của triều Lý
Câu 37. Người đóng vai trò lãnh đạo chủ chốt trong cuộc kháng chiến chống quân
xâm lược Tống thời Lý là
A. Lý Thường Kiệt.
C. Lê lợi.
B. Trần Hưng Đạo.
D. Quang Trung.
Câu 38. Nguyễn Ánh mang tiếng là kẻ “cõng rắn cắn gà nhà” vì đã khiến nhân dân
ta phải kháng chiến chống quân xâm lược
A. Xiêm.
B. Minh.
C. Thanh.
D. Pháp.
III. VẬN DỤNG
Câu 39. Quan điểm toàn dân đánh giặc trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc có ý
nghĩa gì?
A. Là điều kiện để mỗi người dân được tham gia đánh giặc, giữ nước.
B. Là điều kiện để phát huy cao nhất yếu tố con người và vũ khí trong chiến tranh.
C. Là điều kiện phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến tranh.
D. Là điều kiện để thực hiện đánh giặc rộng khắp, mọi nơi, mọi lúc.
Câu 40. Sách giáo khoa Lịch sử 11 có viết : “Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là cuộc
chiến tranh chính nghĩa...”. Tính chất chính nghĩa của cuộc chiến tranh được nhận
biết chủ yếu dựa trên cơ sở nào?
A. Hình thức tiến hành chiến tranh.
C. Mục đích của chiến tranh.
B. Lực lượng tiến hành chiến tranh.
D. Phương châm tiến hành chiến tranh.
Câu 41. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có vị trí như thế nào trong lịch sử dân
tộc ta?
A. Đánh tan quân Nam Hán, làm nên chiến thắng oanh liệt.
B. Đập tan mọi ý đồ xâm lược của các tập đoàn phong kiến phương Bắc.
C. Mở ra một thời đại mới - thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc.
D. Nhân dân ta giành lại được quyền tự chủ.
Câu 42. Cuộc kháng chiến nào đã mở đầu truyền thống kết thúc chiến tranh một
cách mềm dẻo để giữ vững hoà hiếu với nước ngoài của dân tộc ta?
A. Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê.
B. Kháng chiến chống Tống thời Lý.
C. Kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần.
D. Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê.
Câu 43. Đường lối kháng chiến chống Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) có gì khác biệt
so với đường lối kháng chiến chống Tống thời Lý (thế kỉ XI)?
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A. Khoét sâu vào điểm yếu của kẻ thù.
B. Thực hiện chiến lược “tiên phát chế nhân”.
C. Lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều.
D. Đánh vào nơi địch mạnh nhất.
Câu 44. Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên của
nhà Trần đã góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự nào?
A. Tập hợp đông đảo nhân dân đấu tranh.
B. Tránh chỗ mạnh, đánh vào chỗ yếu.
C. Nước nhỏ chống lại kẻ thù mạnh hơn nhiều lần.
D. Buộc địch chuyển từ chủ động sang bị động.
Câu 45. Cuộc kháng chiến nào của nhân dân ta sử dụng cách đánh lâu dài làm cho
quân địch ngày càng suy yếu, sau đó đánh đòn quyết định giành thắng lợi cuối
cùng?
A. Kháng chiến chống Tống lần thứ nhất.
B. Kháng chiến chống Tống lần thứ hai.
C. Kháng chiến chống Mông - Nguyên.
D. Kháng chiến chống quân Minh.
Câu 46. Ý không phản ánh đúng đặc điểm chung của các cuộc kháng chiến chống
ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV?
A. đều chống lại sự xâm lược của các triều đại phong kiến phương Bắc.
B. đều kết thúc chiến tranh bằng một trận quyết chiến chiến lược.
C. đều là các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.
D. đều kết thúc chiến tranh bằng giải pháp ngoại giao.
Câu 47. Đặc điểm của cuộc kháng chiến chống xâm lược Mãn Thanh là
A. diễn ra trong thời gian khá lâu và bền bỉ.
B. tập trung những mâu thuẫn của lịch sử.
C. tiêu diệt nhiều quân xâm lược nhất.
D. sự kết hợp chống ngoại xâm và nội phản.
Câu 48. Các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX thắng lợi
đều xuất phát từ nguyên nhân chung nào sau đây?
A. Có lực lượng quân sự hùng mạnh, trung thành tuyệt đối.
B. Phát huy được sức mạnh của toàn dân để tạo nên sức mạnh to lớn.
C. Kiên quyết không nhân nhượng, thỏa hiệp với kẻ thù.
D. Tổ chức tấn công quy mô lớn ngay khi kẻ thù vào nước ta.
IV. VẬN DỤNG CAO
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Câu 49. Ở Việt Nam, các cuộc khởi nghĩa thời kì Bắc thuộc để lại bài học gì cho
công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước hiện nay?
A. Chớp thời cơ thuận lợi.
B. Đoàn kết nhân dân.
C. Sự lãnh đạo của triều đình phong kiến.
D. Tranh thủ sự ủng hộ bên ngoài.
Câu 50. Ý nào phản ánh không đúng nghệ thuật quân sự trong chiến thắng Bạch
Đằng Ngô Quyền năm 938?
A. Lợi dụng địa hình, địa vật.
C. Vườn không nhà trống.
B. Tấn công bất ngờ.
D. Nghi binh, mai phục.
Câu 51. Ý nào dưới đây phản ánh không chính xác nguyên nhân ba lần giặc Mông
- Nguyên thất bại trong việc xâm lược nước ta?
A. Vua tôi nhà Trần có chính sách tích cực đúng đắn, sáng tạo.
B. Nhân dân Đại Việt có tinh thần yêu nước và bền bỉ đấu tranh.
C. Quân giặc yếu, chủ quan, không có người lãnh đạo tài giỏi.
D. Tinh thần đoàn kết và ý chí quyết chiến của quân dân nhà Trần.
Câu 52. Cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của nhân dân ta không mang
đặc điểm nào sau đây?
A. Bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.
B. Là cuộc chiến tranh của toàn dân chống giặc.
C. Diễn ra trong thời gian ngắn, thần tốc, bất ngờ.
D. Diễn ra ngay sau khi Nguyễn Huệ lên ngôi.
Phần 2. TỰ LUẬN
Câu 1 (2.0 điểm). Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm
thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta từ thế kỉ X – XVIII theo mẫu:
Tên cuộc kháng chiến Thời gian Lãnh đạo Chiến thắng tiêu biểu
Câu 2 (3.0 điểm). Trình bày những nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng
chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta? Nguyên nhân nào là sức mạnh quan trọng
để quân dân ta chiến thắng giặc ngoại xâm?
Câu 3 (4.0 điểm ). Phân tích vai trò và ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
trong lịch sử Việt Nam?
Câu 4 (5.0 điểm). Từ thắng lợi và thất bại của các cuộc kháng chiến chống giặc
ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, em
hãy chỉ ra những bài học lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Những
1
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bài học đó có giá trị như thế nào đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
hiện nay?
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
1
. PHẦN TRẮC NGHIỆM
1
1
2
3
4
5
.A 2.B 3.C 4.C
5.B
6.A
7.B
8.C
9.A
10.D
1.B 12.D 13.C 14.B 15.A 16.C 17.B 18.D 19.A 20.C
1.D 22.A 23.B 24.B 25.A 26.C 27.B 28.B 29.C 30.A
1.A 32.C 33.A 34.C 35.A 36.B 37.A 38.A 39.C 40.C
1.C 42.B 43.A 44.C 45.C 46.D 47.D 48.B 49.B 50.C
1.C 52.A 53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
2
. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (2.0 điểm). Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm
thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta từ thế kỉ X – XVIII theo mẫu:
Tên cuộc kháng chiến Thời gian Lãnh đạo Chiến thắng tiêu biểu
Nội dung
Điểm
Tên cuộc
Thời gian Lãnh đạo
Chiến thắng
tiêu biểu
kháng chiến
1
. Kháng chiến Năm 938 Ngô Quyền Sông Bạch Đằng
0.5
chống quân Nam
Hán và chiến thắng
Bạch Đằng
0
0
.25
.25
2
. Kháng chiến Năm 981 Lê Hoàn
Trận
Lục
Đầu
chống quân xâm
lược Tống
Giang, trận Bình Lỗ
- sông Bạch Đằng
3
. Kháng chiến Năm 1075 Lý Thường Trận trên phòng
chống quân xâm - 1077
Kiệt
tuyến sông Như
nguyệt.
lược Tống
0
.5
4
. Ba lần kháng Thế
kỉ Vua tôi nhà Đông Bộ Đầu, Tây
Trần, Trần Kết, Hàm Tử, Sông
Hưng Đạo Bạch Đằng.
chiến chống quân XIII
xâm lược Mông - (1258;
Nguyên
1285;
1
287
-
1
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1
288)
. Kháng chiến Năm 1785 Nguyễn
chống quân Xiêm Huệ
5
Gạch Rầm - Xoài
0.25
0.25
Mút
6
. Kháng chiến Năm 1789 Vua Quang Ngọc Hồi - Đống
chống quân Thanh
Trung
Nguyễn
Huệ
- Đa
Câu 2 (3.0 điểm). Trình bày những nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng
chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta? Nguyên nhân nào là sức mạnh quan trọng
để quân dân ta chiến thắng giặc ngoại xâm?
Nội dung
Điểm
0,5
[bookmark: _Hlk159577149]Nguyên nhân thắng lợi:
Đều là các cuộc chiến tranh chính nghĩa nhằm bảo vệ độc lập dân tộc
của nhân dân Việt Nam.
Nhân dân Việt Nam nêu cao truyền thống yêu nước tinh thần đoàn
kết trên dưới đồng lòng cùng chống giặc ngoại xâm
Lãnh đạo chỉ huy các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đều là các
-
-
0,5
-
0,5
tướng lĩnh tài năng mưu lược như Ngô Quyền, Trần Quốc Tuấn, Lý
Thường Kiệt, Lê Hoàn, Nguyễn Huệ- Quang Trung......
-
Do có đường lối quân sự đúng đắn, linh hoạt, độc đáo, sáng tạo.
Sức mạnh quan trọng:
Việc xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc thể
0,5
0,5
-
hiện qua chính sách đoàn kết trong nội bộ tướng lĩnh, giữa tướng lĩnh
và binh lính, giữa các tầng lớp nhân dân và các dân tộc....
-
Đoàn kết dân tộc thành một khối thống nhất để tạo nên sức mạnh của
toàn dân, qua đó phát huy sức mạnh của chiến tranh nhân dân, toàn
dân đánh giặc.
0,5
Câu 3 (4.0 điểm ). Phân tích vai trò và ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
trong lịch sử Việt Nam?
Nội dung
Điểm
*
Vai trò:
1
08


[bookmark: br114] 
-
Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là cuộc chiến tranh chính nghĩa, chống các 0,5
cuộc chiến tranh của các nước lớn với những đạo quân xâm lược khổng
lồ có vai trò đặc biệt quan trọng trên nhiều mặt…
-
Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc có vai trò đặc biệt đối với sự nghiệp bảo 0,5
vệ độc lập dân tộc, thống nhất và toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ quốc gia;
đối với sự sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam…
-
Các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc có tác động lớn đến quá trình 0,5
hình thành quốc gia, dân tộc; đến tiến trình lịch sử dân tộc và chính sách
quản lí đất nước…
-
Kết quả của các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng ảnh hưởng đến 0,5
tính chất xã hội và công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, văn
hóa…
-
Thắng lợi của những cuộc kháng chiến góp phần bảo vệ vững chắc nền 0,5
độc lập, giữ gìn bản sắc văn hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình
xây dựng, phát triển đất nước …
*
Ý nghĩa:
-
Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc hình 0,5
thành và phát triển truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất
trong đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam…
-
Các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng góp phần khơi dậy và củng 0,5
cổ tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc…
Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc để lại nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc 0,5
-
cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. ..
Câu 4 (5.0 điểm). Từ thắng lợi và thất bại của các cuộc kháng chiến chống giặc
ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, em
hãy chỉ ra những bài học lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Những
bài học đó có giá trị như thế nào đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
hiện nay?
Nội dung
Điểm
1
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Một số bài học kinh nghiệm từ các cuộc kháng chiến chống ngoại
xâm:
-
-
-
-
Nổi bật là nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân…;
0,5
0,5
0,5
0,5
Lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu chống mạnh…;
Kết hợp giữa hoạt động quân sự, chính trị, ngoại giao và binh vận,...
Chủ động trong phòng ngự, trong tiến công và trong kết thúc chiến
tranh (thời Lý);
Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, kháng chiến lâu dài và chớp thời cơ
tiến công địch…(thời Trần…)
-
0,5
-
-
Kháng chiến toàn dân, chiến tranh nhân dân…(thời Lý, Trần…)
Luôn chiến đấu với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, vì độc lập tự
0,5
0,5
do của dân tộc, không sợ bất cứ kẻ thù nào dù thế giặc mạnh đến đâu
(thời Trần)…;
-
Luôn biết chịu đựng gian khổ, sẵn sàng hi sinh cho sự nghiệp bảo vệ
0,5
0,5
Tổ quốc...
Giá trị của các bài học kinh nghiệm:
-
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, bài học lịch
sử của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam
vẫn còn nguyên giá trị, có vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc
giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế - văn hóa; trong
quá trình xây dựng và củng cố nền quốc phòng, giữ vững độc lập, chủ
quyền và toàn vẹn lãnh thổ…
-
Bài học lịch sử của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch
0,5
sử Việt Nam cũng có giá trị đối với chính sách đối ngoại của Việt
Nam trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến đổi…
1
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Bài 8
MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA VÀ CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG
TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
(TỪ THẾ KỈ III TCN - CUỐI THẾ KỈ XIX)
Phần 1. TRẮC NGHIỆM
I. NHẬN BIẾT
Câu 1. Trong xã hội nước ta dưới thời Bắc thuộc mâu thuẫn cơ bản trong xã hội
nào sau đây là mâu thuẫn
A. giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.
B. giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.
C. giữa quý tộc với chính quyền đô hộ phương Bắc.
D. giữa nông dân với chính quyền đô hộ phương Bắc.
Câu 2. Sau khi lên làm vua, Lí Bí đặt quốc hiệu nước ta là
A. Đại Việt.
B. Nam Việt
C. Vạn Xuân.
D. Đại Cồ Việt.
Câu 3. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống lại ách đô hộ của
phong kiến phương Bắc là
A. khởi nghĩa Bà Triệu.
B. khởi nghĩa Lý Bí.
C. khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
D. khởi nghĩa Phùng Hưng.
Câu 4. Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã đánh bại quân xâm lược nào sau đây?
A. Nhà Hán. B. Nhà Tùy. C. Nhà Ngô. D. Nhà Lương.
Câu 5. Chiến thắng nào sau đây đã chấm dứt hoàn toàn thời kì một nghìn năm đô
hộ của phong kiến phương Bắc đối với nước ta?
A. Chiến thắng tại phòng tuyến sông Như Nguyệt.
B. Chiến thắng trên sông Bạch Đằng.
C. Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang
D. Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.
Câu 6. Ai là người lãnh đạo thành công cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược
nhà Đường năm 722 và được nhân dân suy tôn là “Bố cái đại vương”?
A. Mai Thúc Loan.
B. Phùng Hưng.
C. Bà Triệu
D. Dương Đình Nghệ
Câu 7. Lãnh đạo phong trào Tây Sơn là
A. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh.
B. Nguyễn Lữ, Nguyễn Ánh, Nguyễn Huệ.
C. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.
D. Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh.
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Câu 8. Chiến thắng nào của nghĩa quân Tây Sơn đánh dấu sự thất bại hoàn toàn
của quân Xiêm năm 1785?
A. Chiến thắng Bạch Đằng lần thứ ba.
B. Chiến thắng Chi Lăng.
C. Chiến thắng Xương Giang.
D. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút.
Câu 9. “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển
Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang san, cởi ách nô lệ, há chịu cúi đầu làm
tì thiếp cho người ta!”. Câu nói trên là của nhân vật nào sau đây?
A. Bà Triệu (Triệu Thị Trinh)
B. Bà Trưng Trắc
C. Nữ tướng Bùi Thị Xuân
D. Công chúa Lê Ngọc Hân
Câu 10. Nhân vật nào sau đây có vai trò quan trọng trong khởi nghĩa Lam Sơn
chống lại giặc Minh đô hộ thế kỉ XV?
A. Lê Thành Tông.
B. Lê Lai
C. Nguyễn Trãi.
D. Nguyễn Bỉnh Khiêm
Câu 11. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào sau đây đã đưa đến sự thành lập nhà Lê
sơ?
A. Khởi nghĩa Lý Bí.
B. Khởi nghĩa Lam Sơn.
C. Khởi nghĩa Phùng Hưng.
D. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Câu 12. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây không nằm trong phong trào đấu tranh
chống sự đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc?
A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
B. Khởi nghĩa Lam Sơn.
C. Phong trào Tây Sơn.
D. Khởi nghĩa Phùng Hưng.
Câu 13. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây đã đặt cơ sở bước đầu cho việc thống nhất
đất nước vào cuối thế kỉ XVIII?
A. Khởi nghĩa Lí Bí.
B. Khởi nghĩa Lam Sơn.
D. Khởi nghĩa Bà Triệu.
C. Phong trào Tây Sơn.
Câu 14. Hai Bà Trưng khởi nghĩa nhằm mục đích gì?
A. trả thù cho Thi Sách.
C. rửa hận.
B. trả thù nhà, đền nợ nước.
D. trả thù riêng.
Câu 15. Bà Triệu có tên thật là gì?
A. Triệu Thị Trinh.
B. Triệu Thiên Thư.
D. Triệu Thị Trắc
C. Triệu Thị Trang.
Câu 16. Năm 1771 đã diễn ra cuộc khởi nghĩa nào trên vùng đất Đàng Trong?
A. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan. B. Khởi nghĩa Phan Bá Vành.
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C. Phong tràoTây Sơn
D. Khởi nghĩa Bãi Sậy.
Câu 17. Năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, sử cũ gọi là
A. Lý Bắc Đế.
B. Lý Nam Đế.
D. Lý Tây Đế.
C. Lý Đông Đế.
Câu 18. Chiến thắng nào của vua Quang Trung năm 1789 đã đánh bại quân xâm
lược Thanh?
A. Rạch Gầm - Xoài Mút.
C. Lạng Giang (Bắc Giang).
B. Hải Dương.
D. Ngọc Hồi - Đống Đa.
Câu 19. Hai trận thắng tiêu biểu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là
A. trận Rạch Gầm - Xoài Mút và trận Bạch Đằng.
B. trận Tây Kết và trận Đông Bộ Đầu.
C. trận Tốt Động - Chúc Động và trận Chi Lăng - Xương Giang.
D. trận Tây Kết và trận Bạch Đằng.
Câu 20. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là
A. Nguyễn Trãi.
B. Lê Lợi.
C. Lê Lai.
D. Đinh Liệt.
Câu 21. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa thứ mấy trong thời Bắc
thuộc?
A. Khởi nghĩa đầu tiên.
C. Khởi nghĩa thứ chín.
B. Khởi nghĩa thứ hai.
D. Khởi nghĩa cuối cùng.
Câu 22. Năm 40 - 43 là thời gian diễn ra cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân ta thời
Bắc thuộc?
A. khởi nghĩa Bà Triệu.
B. khởi nghĩa Lý Bí.
C. khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
D. khởi nghĩa Phùng Hưng.
Câu 23. Năm 248, cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu nhằm chống lại ách đô hộ của
triều đại phong kiến phương Bắc nào?
A. Nhà Hán.
B. Nhà Ngô.
D. Nhà Minh.
C. Nhà Đường.
Câu 24. Năm 544, khởi nghĩa của Lí Bí thắng lợi đã thành lập ra nhà nước
A. Vạn Xuân.
C. Đại Việt.
B. Đại Ngu.
D. Đại Cồ Việt.
Câu 25. Năm 1407, sau khi cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại nước ta rơi vào
ách thống trị của triều đại phong kiến Trung Quốc nào?
A. Nhà Hán.
C. Nhà Minh.
B. Nhà Đường.
D. Nhà Tống.
II. THÔNG HIỂU
Câu 26. Thắng lợi của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc đã
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A. để lại những bài học kinh nghiệm lịch sử quý báu.
B. chấm dứt hoàn toàn ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.
C. mở ra kĩ nguyên mới: độc lập, tự chủ, đi lên chủ nghĩa xã hội.
D. khẳng định vai trò to lớn của lực lượng vũ trang ba thứ quân.
Câu 27. Các cuộc khởi nghĩa trong thời kỳ Bắc thuộc diễn ra đã
A. thể hiện ý thức xây dựng nền kinh tế tự chủ.
B. hình thành khối liên minh công - nông.
C. góp phần truyền bá tư tưởng yêu nước mới.
D. thể hiện tinh thần yêu nước.
Câu 28. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) nổ ra trong bối cảnh nào?
A. Nhà Hồ tiến hành cải cách đất nước thành công.
B. Nhà Trần khủng hoảng, suy yếu trầm trọng.
C. Nhà Minh thi hành chính sách cai trị hà khác.
D. Nhà Minh đang lâm vào khủng hoảng, suy yếu.
Câu 29. Sau khi đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn, nhiệm vụ đặt ra cho phong
trào Tây Sơn là gì?
A. Tiến quân ra Bắc, phối hợp với vua Lê đánh đổ chúa Trịnh.
B. Tiến quân ra Bắc tiêu diệt 29 vạn quân Thanh.
C. Tiến ra Bắc đánh đổ chính quyền Lê - Trịnh, thống nhất đất nước.
D. Tiến ra bắc phối hợp với chúa Trịnh, lật đổ vua Lê.
Câu 30. Khởi nghĩa Tây Sơn (thế kỉ XVIII) bùng nổ trong bối cảnh Đàng Trong
A. bùng nổ liên tục nhiều cuộc khởi nghĩa lớn.
B. diễn ra liên tục nạn đói trên quy mô lớn.
C. do quốc phó Nguyễn Phúc Thuần thao túng mọi việc.
D. khủng hoảng về kinh tế, mâu thuẫn xã hội gay gắt.
Câu 31. Một trong những điểm độc đáo của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 -
4
3) là
A. khởi nghĩa khi chính quyền Đông Hán suy yếu.
B. thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
C. lực lượng thủy binh giữ vai trò tiên phong.
D. nhiều nữ tướng tham gia chỉ huy cuộc khởi nghĩa.
Câu 32. Một trong những đặc điểm của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng (cuối thế kỉ
VIII) là gì?
A. Do triều đình phong kiến lãnh đạo.
B. Chống lại ách cai trị của nhà Đường.
C. Nhằm mục đích bảo vệ độc lập dân tộc.
D. Giành được thắng lợi trọn vẹn.
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Câu 33. Việc Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân (năm 544) thể hiện
A. mong muốn quốc gia tồn tại lâu dài, yên vui.
B. mong muốn đất nước nước ở trong mùa xuân.
C. ý chí và quyết tâm bảo vệ độc lập, tự chủ.
D. ý chí và quyết tâm duy trì hòa bình, ổn định.
Câu 34. Một trong những điểm độc đáo của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (248) là
A. diễn ra khi chính quyền nhà Ngô suy yếu.
B. thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
C. đạt được thắng lợi trọn vẹn.
D. có nữ tướng tham gia chỉ huy cuộc khởi nghĩa.
Câu 35. Một trong những điểm khác biệt của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 –
1
427) so với cuộc kháng chiến chống quân Tống (1075 – 1077) là
A. diễn ra qua hai giai đoạn.
B. diễn ra khi đất nước bị mất độc lập.
C. được đông đảo nhân dân tham gia.
D. có sự tham gia của nhiều tướng giỏi.
III. VẬN DỤNG
Câu 36. Đặc điểm nổi bật nhất trong các cuộc khởi nghĩa giành độc lập của nhân
dân Việt Nam thời kì Bắc thuộc là
A. không có người lãnh đạo.
B. diễn ra liên tục và mạnh mẽ.
C. kết quả đều giành thắng lợi.
D. chỉ có nhân dân tham gia đấu tranh.
Câu 37. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của khởi nghĩa Lam
Sơn (1418-1427)?
A. Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước.
B. Phát triển thành chiến tranh giải phóng dân tộc.
C. Đập tan âm mưu thủ tiêu nền văn hoá Đại Việt.
D. Đánh tan các thế lực ngoại xâm hùng mạnh.
Câu 38. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa của phong trào Tây Sơn
(1771 - 1789)?
A. Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước.
B. Phát triển thành chiến tranh giải phóng dân tộc.
C. Đập tan âm mưu thủ tiêu nền văn hoá Đại Việt.
D. Đánh tan các thế lực ngoại xâm hùng mạnh.
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Câu 39. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của phong trào Tây
Sơn (1771 - 1789)?
A. Từ một cuộc khởi nghĩa địa phương đã phát triển thành phong trào dân tộc rộng
lớn.
B. Lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn-Trịnh, xoá bỏ tình trạng chia cắt đất
nước.
C. Đập tan các thế lực ngoại xâm hùng mạnh, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân
tộc.
D. Đập tan âm mưu thủ tiêu nền văn hoá Đại Việt, mở ra thời kì phát triển mới của
đất nước.
Câu 40. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn
(1418 - 1427)?
A. Từ một cuộc khởi nghĩa địa phương đã phát triển thành phong trào dân tộc rộng
lớn.
B. Lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn-Trịnh, xoá bỏ tình trạng chia cắt đất
nước.
C. Đập tan các thế lực ngoại xâm hùng mạnh, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân
tộc.
D. Đập tan âm mưu thủ tiêu nền văn hoá Đại Việt, mở ra thời kì phát triển mới của
đất nước.
Câu 41. Một trong những bài học lịch sử sâu sắc được rút ra từ các cuộc khởi
nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử dân tộc Việt Nam và còn giữ nguyên
giá trị đến ngày nay là
A. tập trung xây dựng lực lượng yêu nước.
B. triệt để lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước.
C. kết hợp đấu tranh quân sự với ngoại giao.
D. đa phương hoá trong quan hệ quốc tế.
Câu 42. Một trong những bài học lịch sử sâu sắc được rút ra từ các cuộc khởi
nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử dân tộc Việt Nam và còn giữ nguyên
giá trị đến ngày nay là
A. củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
B. đa phương hoá trong quan hệ quốc tế.
C. kết hợp đấu tranh quân sự với chính trị.
D. triệt để lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước.
Câu 43. Một trong những bài học lịch sử sâu sắc được rút ra từ các cuộc khởi
nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử dân tộc Việt Nam và còn giữ nguyên
giá trị đến ngày nay là
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A. có nghệ thuật quân sự đánh giặc độc đáo.
B. triệt để lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước.
C. kết hợp đấu tranh chính trị với ngoại giao.
D. đa dạng hoá trong quan hệ quốc tế.
Câu 44. Nhân tố quyết định thắng lợi trong công cuộc chống giặc ngoại xâm của
dân tộc Việt Nam là
A. xây dựng lực lượng yêu nước đông đảo.
B. chủ trương giành thắng lợi từng bước.
C. kết hợp đấu tranh quân sự với ngoại giao.
D. triệt để lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước.
Câu 45. Một trong những nhân tố quyết định thắng lợi trong công cuộc chống giặc
ngoại xâm của dân tộc Việt Nam là
A. tập hợp được sức mạnh của toàn dân.
B. chủ trương giành thắng lợi từng bước.
C. kết hợp đấu tranh quân sự với ngoại giao.
D. đa phương hoá trong quan hệ quốc tế.
IV. VẬN DỤNG CAO
Câu 46. Điểm giống nhau giữa khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 và khởi nghĩa Lý
Bí năm 542 là gì?
A. Diễn ra qua hai giai đoạn khởi nghĩa và kháng chiến.
B. Đều chống lại ách đô hộ của nhà Hán.
C. Đều chống lại ách đô hộ của nhà Đường.
D. Kháng chiến thắng lợi mở ra giai đoạn mới cho lịch sử dân tộc.
Câu 47. Điểm khác nhau giữa chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền
với khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 là gì?
A. Mở đầu cho cuộc đấu tranh chống đô hộ của nhân dân Âu Lạc.
B. Bảo vệ vững chắc nền độc lập tự chủ của đất nước.
C. Giành được độc lập tự chủ.
D. Kết thúc hơn một nghìn năm đô hộ phong kiến phương Bắc.
Câu 48. Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm chung của các cuộc chiến đấu
chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
A. Đều chống lại sự xâm lược của các triều đại phong kiến phương Bắc.
B. Đều kết thúc bằng một trận quyết chiến chiến lược, đập tan ý đồ xâm lược của
kẻ thù.
C. Đều là cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc.
D. Nhân đạo hòa hiếu với kẻ xâm lược là một trong những nét nổi bật.
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Câu 49. Điểm giống nhau trong cách đánh của quân Lam Sơn (1418-1427) trong
hai trận Tốt Động - Chúc Động và Chi Lăng - Xương Giang là gì?
A. Dùng thủy chiến, kết hợp với trên bộ tấn công địch từ hai hướng.
B. Vừa đánh, vừa đám phán ngoại giao.
C. Đóng cọc gỗ trên sông để phục kích quân địch.
D. Dựa vào địa hình để phục kích nhằm tiêu hao sinh lực địch.
Câu 50. Phong trào nông dân Tây Sơn thế kỉ XVIII không để lại bài học kinh
nghiệm nào cho các phong trào đấu tranh ở những giai đoạn lịch sử sau?
A. Đoàn kết nội bộ trong bộ chỉ huy.
B. Phát huy sức mạnh của người nông dân.
C. Tiêu diệt tận gốc kẻ thù.
D. Cần có một phương pháp chiến lược đúng đắn.
Phần 2. TỰ LUẬN
Câu 1 (2.0 điểm). Kể tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời kỳ Bắc thuộc và nêu
thời gian bùng nổ, tên người lãnh đạo của các cuộc khởi nghĩa đó.
Câu 2 (3.0 điểm). Khái quát diễn biến chính và rút ra đặc điểm của cuộc khởi
nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)?
Câu 3 (4.0 điểm). Vì sao nói phong trào khởi nghĩa Tây Sơn đã đặt cơ sở bước đầu
cho việc thống nhất đất nước vào cuối thế kỉ XVIII và bảo vệ nền độc lập dân tộc?
Câu 4 (5.0 điểm). Theo em, các bài học lịch sử từ các cuộc khởi nghĩa và chiến
tranh giải phóng dân tộc có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc hiện nay? Lấy ví dụ chứng minh.
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
1
1
1
2
3
4
. PHẦN TRẮC NGHIỆM
.B 2.C 3.C 4.A
5.B
6.B
7.C
8.D
9.A
10.C
1.B 12.C 13.C 14.B 15.A 16.C 17.B 18.D 19.C 20.B
1.A 22.C 23.B 24.A 25.C 26.A 27.D 28.C 29.C 30.D
1.D 32.B 33.A 34.D 35.B 36.B 37.D 38.D 39.D 40.D
1.A 42.A 43.A 44.A 45.A 46.A 47.D 48.C 49.D 50.D
2
. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (2.0 điểm). Kể tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời kỳ Bắc thuộc và nêu
thời gian bùng nổ, tên người lãnh đạo của các cuộc khởi nghĩa đó.
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Nội dung
Điểm
0,5
-
-
-
-
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 42): Bà Trưng, Bà Triệu
Khởi nghĩa Bà Triệu (248): Triệu Thị Trinh
Khởi nghĩa Lý Bí (542 - 544): Lý Bí
0,5
0,5
Khởi nghĩa Phùng Hưng (766 - 791): Phùng Hưng
0,5
(Lưu ý: HS có thể nêu 1 số cuộc khởi nghĩa khác, nếu chính xác về thông tin vẫn
cho điểm tuyệt đối)
Câu 2 (3.0 điểm). Khái quát diễn biến chính và rút ra đặc điểm của cuộc khởi
nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)?
Nội dung
Điểm
*
-
Diễn biến chính:
Từ 1418 - 1423, khởi nghĩa bùng nổ… quân Minh tổ chức tấn công… 0,25
Năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hòa…
-
-
Từ 1424 - 1426, nghĩa quân làm chủ nhiều vùng… tấn công ra Bắc.
Từ 1426 - 1427, đấu tranh và giành thắng lợi (trận Tốt Động - Chúc
0,25
0,25
Động, Chi Lăng - Xương Giang…)
*
-
Đặc điểm:
Hoàn cảnh: đất nước mất độc lập, chịu sự thống trị hà khắc của nhà 0,25
Minh.
-
-
-
-
-
-
-
Nhiệm vụ: chống quân Minh, khôi phục lại độc lập dân tộc.
Lãnh đạo: quy tụ được nhiều tướng giỏi (Lê Lợi, Nguyễn Trãi…)
Thời gian: kéo dài.
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
Lực lượng tham gia: thu hút đông đảo quần chúng nhân dân.
Tính chất: giải phóng dân tộc, mang tính nhân dân sâu sắc.
Kết quả: thắng lợi.
Ý nghĩa:
+
+
Chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh, khôi phục lại nền độc lập…
đưa đến sự thành lập của vương triều Lê sơ, mở ra thời kì phát triển
mới…
Câu 3 (4.0 điểm). Vì sao nói phong trào khởi nghĩa Tây Sơn đã đặt cơ sở bước đầu
cho việc thống nhất đất nước vào cuối thế kỉ XVIII và bảo vệ nền độc lập dân tộc?
Nội dung
Điểm
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Bối cảnh Việt Nam cuối thế kỉ XVIII (trước khi phong trào Tây Sơn
bùng nổ):...
0,5
*
Lần lượt lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn - Trịnh - Lê:
Lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong…
Lật đổ chính quyền Trịnh – Lê ở Đàng Ngoài….
0,5
0,5
0,5
-
-
Như vây, từ 1771 – 1788, phong trào Tây Sơn đã lần lượt tiêu diệt 3
0
,5
⇒
tập đoàn phong kiến Nguyễn – Trịnh – Lê, xoá bỏ sự chia cắt Đàng
Trong – Đàng Ngoài. Bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất
nước.
*
Đánh bại các thế lực ngoại xâm lớn mạnh, bảo vệ nền độc lập dân
0,5
tộc:
-
Kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm.
0,5
0,5
0,5
-
Kháng chiến chống quân xâm lược Thanh.
=
>Như vậy, Phong trào khởi nghĩa Tây Sơn đã giải quyết đồng thời
hai nhiệm vụ đấu tranh giai cấp thống nhất lãnh thổ và chống ngoại
xâm bảo vệ độc lập dân tộc.
Câu 4 (5.0 điểm). Theo em, các bài học lịch sử từ các cuộc khởi nghĩa và chiến
tranh giải phóng dân tộc có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc hiện nay? Lấy ví dụ chứng minh.
Nội dung
Điểm
*
Ý nghĩa của các bài học kinh nghiệm:
3.0
-
Nêu khái quát các bài học kinh nghiệm: bài học về xây dựng lực
0,5
lượng… ; bài học về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân… bài học
về nghệ thuật quân sự…
-
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, bài học lịch
0,5
sử của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc vẫn còn
nguyên giá trị…;
-
Có vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc giữ vững ổn định
chính trị - xã hội, phát triển kinh tế - văn hóa…;
Có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và củng cố
nền quốc phòng, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ...
0,5
0,5
-
-
Bài học lịch sử của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng
0,5
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dân tộc trong lịch sử Việt Nam cũng có giá trị đối với chính sách đối
ngoại của Việt Nam trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có
nhiều biến đổi…
+
Trong vấn đề tranh chấp biển Đông…
0,5
*
Ví dụ:
2.0
-
Bài học về: tập hợp, xây dựng lực lượng và khối đoàn kết toàn dân
0,5
tộc
+
Đại dịch Covid-19 đã gây những ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh
0,5
tế - xã hội và mọi mặt đời sống của nhân dân. Với tinh thần “chống
dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là
trên hết, tháng 7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu
gọi gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về
công tác phòng, chống đại dịch Covid -19.
+
Cùng với lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Đoàn Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng ra lời kêu gọi
Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”.
> Hưởng ứng những Lời kêu gọi đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân
“
=
0,5
và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã đoàn kết, đồng lòng cùng với
Đảng, Chính phủ, các cấp chính quyền, các ngành,… triển khai nhiều
giải pháp đồng bộ, quyết liệt ngăn chặn và từng bước đẩy lùi dịch
bệnh.
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Chủ đề 5
MỘT SỐ CUỘC CẢI CÁCH LỚN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
(TRƯỚC NĂM 1858)
Bài 9
CUỘC CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LÝ VÀ TRIỀU HỒ
(CUỐI THẾ KỈ XIV – ĐẦU THẾ KỈ XV)
Phần 1. TRẮC NGHIỆM
I. NHẬN BIẾT
Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử cuộc cải
cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV?
A. Kinh tế phát triển, đất nước thái bình, thịnh trị.
B. Nhà Trần khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng.
C. Kinh tế trì trệ, nạn mất mùa xảy ra liên tiếp.
D. Các cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra khắp nơi.
Câu 2. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng bối cảnh lịch sử cuộc cải cách của Hồ
Quý Ly và triều Hồ cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV?
A. Nhà Trần lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu trên nhiều lĩnh vực.
B. Hàng loạt cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh bùng lên ở khắp mọi nơi.
C. Đất nước độc lập, tự chủ, kinh tế phát triển hơn so với giai đoạn trước
D. Đất nước có nhiều biến động song nền kinh tế vẫn tiếp tục phát triển.
Câu 3. Nội dung nào sau đây là một trong những cải cách về chính trị của Hồ Quý
Ly và triều Hồ cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV?
A. Hạn chế gia nô, chủ gia nô chỉ được có một số nô tì nhất định
B. Hạn chế sự phát triển thái quá của Phật giáo và Đạo giáo.
C. Xóa bỏ tình trạng che giấu, gian dối về ruộng đất.
D. Thành lập nhiều cơ quan, đặt ra nhiều chức quan mới.
Câu 4. Nội dung nào sau đây là một trong những cải cách về xã hội của Hồ Quý
Ly và triều Hồ cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV?
A. Sửa đổi nội dung các khoa thi.
C. Kiểm soát hộ tịch trên cả nước.
B. Ban hành quy chế và hình luật mới.
D. Khuyến khích sử dụng chữ Nôm.
Câu 5. Ý nào sau đây không là nội dung cải cách trên lĩnh vực chính trị - hành
chính của Hồ Quý Ly và triều Hồ cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV?
A. Thông qua thi cử để tuyển chọn người đỗ đạt, bổ nhiệm quan lại.
B. Thống nhất bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương.
C. Dời đô từ thành Thăng Long về thành Tây Đô (Thanh Hóa).
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D. Đặt chức Hà đê sứ ở các lộ để quản mọi việc trong phủ, châu.
Câu 6. Ý nào sau đây không là nội dung cải cách trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục
của Hồ Quý Ly và triều Hồ cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV?
A. Dịch sách chữ Nôm sang chữ Hán.
B. Chấn chỉnh lại chế độ thi cử, mở rộng việc học.
C. Đề cao Nho giáo thực dụng, chống giáo điều.
D. Dùng chữ Nôm để chấn hưng văn hóa dân tộc.
Câu 7. Nội dung nào sau đây là cải cách trên lĩnh vực quân sự - quốc phòng của
Hồ Quý Ly và triều Hồ cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV?
A. Xây dựng phòng tuyến chống giặc trên sông Như Nguyệt.
B. Ban hành quy chế và hình luật mới của quốc gia.
C. Cải tiến vũ khí, chế tạo súng thần cơ, đóng thuyền chiến.
D. Bố trí mai phục và đóng cọc gỗ trên sông Bạch Đằng.
Câu 8. Tăng cường kiểm tra giám sát quan lại đặc biệt là ở các cấp địa phương là
nội dung cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ trên lĩnh vực
A. tổ chức chính quyền, luật pháp
C. kinh tế, xã hội.
B. quân đội, quốc phòng.
D. văn hóa, giáo dục.
Câu 9. Năm 1397, Hồ Quý Ly cho xây dựng công trình kiến trúc nào?
A. Chùa Diên Hựu.
C. Thành Tây Đô.
B. Tháp Báo Thiên.
D. Tháp Phổ Minh.
Câu 10. Để ổn định giá lúa gạo, Hồ Quý Ly và triều Hồ đã thi hành chính sách nào
sau đây?
A. Phát hành “ Thông bảo hội sao”.
C. Đặt chức quản lý chợ.
B. Đặt kho “Thường bình”
D. Lập sổ ruộng trên cả nước.
Câu 11. Thành nhà Hồ là di tích lịch sử bắt đầu được xây dưới triều nào?
A. Nhà Trần. B. Nhà Lý. C. Nhà Lê. D. Nhà Hồ.
Câu 12. Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền nhằm mục đích nào sau đây?
A. Chia ruộng đất công cho nông dân nghèo.
B. Hạn chế sỡ hữu ruộng đất quy mô lớn của tư nhân.
C. Bảo vệ sức kéo cho sản xuất nông nghiệp.
D. Xóa bỏ tình trạng che giấu, gian dối về ruộng đất.
Câu 13. Dưới triều Hồ, những tôn giáo nào bị suy giảm vai trò và vị trí so với các
triều đại trước?
A. Nho giáo và đạo giáo.
B. Phật giáo và Đạo giáo.
C. Hin-đu giao và Hồi giáo.
D. Đạo Thiên chúa và Phật giáo.
Câu 14. Năm 1396, Hồ Quý Ly cho ban hành tiền giấy đầu tiên trong lịch sử Việt
Nam mang tên là
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A. “Thông bảo hội sao”.
C. “Thiên phúc trấn bảo”.
B. “Thái bình thông bảo”.
D. “Thái Đức thông bảo”.
Câu 15. Trong cải cách về văn hóa- giáo dục, nhà Hồ đề cao và khuyến khích sử
dụng chữ viết nào sau đây?
A. Chữ Hán.
B. Chữ Quốc ngữ.
C. Chữ Nôm.
D. Chữ Phạn.
Câu 16. Dưới thời nhà Hồ, tiền “ Thông bảo hội sao” được làm từ
A. vàng. B. bạc. C. đồng. D. giấy.
Câu 17. Để tăng cường sức mạnh quân sự, nhà Hồ đã thực hiện biện pháp gì?
A. Cải cách chế độ học tập, thi cử để chọn người tài.
B. Thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô.
C. Lập lại kỉ cương, cải tổ quy chế quan lại.
D. Xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia.
Câu 18. Với cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ
XV, hệ tư tưởng nào từng bước trở thành ý thức hệ tư tưởng chủ đạo của xã hội
Đại Việt?
A. Nho giáo
B. Phật giáo
C. Đạo giáo.
D. Thiên chúa giáo
Câu 19. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ đã đưa đến sự xác lập bước đầu
của thể chế quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền theo đường lối
A. nhân trị.
B. đức trị
C. kỹ trị.
D. pháp trị.
Câu 20. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng kết quả cuộc cải cách của Hồ
Quý Ly và triều Hồ cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV?
A. Vai trò, sức mạnh của nhà nước được tăng cường.
B. Đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.
C. Lĩnh vực quân đội, quốc phòng được củng cố.
D. Giúp Đại Việt thoát khỏi nguy cơ bị xâm lược.
II. THÔNG HIỂU
Câu 21. Nội dung nào sau đây không phải điểm tiến bộ trong cải cách của Hồ
Quý Ly?
A. Hạn chế tập trung ruộng đất trong tay địa chủ.
B. Tăng cường quyền lực của chính quyền trung ương.
C. Đưa ra nhiều cải cách văn hóa, giáo dục tiến bộ.
D. Giải phóng hoàn toàn lực lượng nô tì trong xã hội.
Câu 22. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV
có tác động tích cực nào sau đây?
A. Tăng cường thế lực cho các quý tộc họ Trần.
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B. Giải quyết triệt để mọi mâu thuẫn trong xã hội.
C. Củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
D. Bước đầu xác lập mô hình phát triển mới của Đại Việt.
Câu 23. Nội dung nào dưới đây của cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ cuối
thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV tạo điều kiện cho nội thương trong nước phát triển?
A. Đặt kho “ Thương bình”.
B. Đặt ra chức “Thị giám”.
C. Tổ chức khai hoang, di dân.
D. Thực hiện chính sách hạn nô.
Câu 24. Ý nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của cải
cách Hồ Quý Ly?
A. Sự chống đối của quý tộc Trần.
C. Đất nước đang diễn ra nội chiến.
B. Tài chính đất nước trống rỗng.
D. Sự uy hiếp của triều Thanh.
Câu 25. Nhà Hồ đã ban hành chính sách ruộng đất nào sau đây?
A. Hạn điền. B. Quân điền. C. Tịch điền. D. Lộc điền.
Câu 26. Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về tác động của cải cách Hồ Quý Ly
đối với tình hình nước ta lúc bấy giờ?
A. Do tập trung vào chuẩn bị cho chiến tranh, khiến nhân dân đói khổ.
B. Khiến cho xã hội Đại Việt rối ren, đất nước bị chia cắt.
C. Củng cố chính quyền trung ương, giảm bớt thế lực của tầng lớp quý tộc.
D. Giúp cho đất nước phát triển rực rỡ, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Câu 27. Trong cải cách Hồ Quý Ly, nội dung nào sau đây nhằm nâng cao dân trí?
A. Chế tạo súng thần cơ, đóng thuyền chiến, cải tiến vũ khí.
B. Chủ trương mở rộng hệ thống trường học, sửa đổi thi cử.
C. Ban hành tiền giấy, thu hồi hết các loại tiền đồng.
D. Hạn chế sự phát triển tràn lan của Phật giáo, Đạo giáo.
Câu 28. Nội dung nào sau đây của cuộc cải cách Hồ Quý Ly thể hiện rõ tinh thần
dân tộc, tiến bộ?
A. Đề cao văn hóa dân tộc, khuyến khích sử dụng chữ Nôm.
B. Tăng cường lực lượng quân đội, xây dựng nhiều thành lũy.
C. Ban hành quy chế và hình luật bảo vệ chế độ hiện hành.
D. Cải tiến vũ khí, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia.
Câu 29. Nội dung nào sau đây của cải cách Hồ Quý Ly đã tạo thêm lực lượng lao
động trong xã hội?
A. Hạn chế sở hữu ruộng đất qui mô lớn của tư nhân, quí tộc.
B. Hạn chế gia nô, chủ gia nô chỉ có một số nô tì nhất định.
C. Đưa Nho giáo dần trở thành hệ tư tưởng chính xã hội Đại Việt.
D. Điều chỉnh chế độ thuế khóa, thống nhất đơn vị đo lường.
Câu 30. Nội dung nào sau đây thể hiện đúng ý nghĩa của cải cách Hồ Quý Ly?
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A. Đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển phồn thịnh.
B. Khẳng định tài năng vượt trội của Hồ Quý Ly.
C. Thể hiện sự ủng hộ của nhân dân đối với triều Hồ.
D. Bước đầu xác lập mô hình phát triển mới của quốc gia Đại Việt.
III. VẬN DỤNG
Câu 31. Nhận xét nào sau đây không đúng với cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và
triều Hồ cuối TK XIV- đầu TK XV?
A. Đây là cuộc cải cách đầu tiên và toàn diện trong thời văn minh Đại Việt.
B. Đây là cuộc cải cách toàn diện diễn ra trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã
hội.
C. Đây là cuộc cải cách toàn diện và táo bạo trong thời kì phong kiến nước ta.
D. Đây là cuộc cải cách có nhiều nội dung tích cực, tiến bộ vượt thời đại.
Câu 32. Nội dung trọng tâm của cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ cuối TK
XIV- đầu TK XV?
A. Tổ chức bộ máy nhà nước.
C. Giáo dục, văn hóa.
B. Kinh tế, xã hội.
D. Chính trị, quân sự
Câu 33. Ý nào dưới đây phản ánh đúng điểm tương đồng giữa cuộc cải cách của
Hồ Quý Ly (cuối thế kỉ XIV – XV) và cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ
XV)?
A. Góp phần củng cố nền độc lập của quốc gia Đại Việt.
B. Xác lập mô hình phát triển mới của quốc gia Đại Việt.
C. Nhằm thay đổi nền tảng của chế độ phong kiến hiện hành.
D. Nhằm củng cố chế độ quân chủ tập quyền quốc gia Đại Việt
Câu 34. Lĩnh vực nào trong cuộc cải cách của Hồ Quý Ly đã để lại cho nước ta
một di sản văn hóa thế giới?
A. Kiến trúc quân sự.
C. Tài chính tiền tệ.
B. Kĩ thuật chế tạo vũ khí.
D. Kiến trúc phật giáo
Câu 35. Nguyên nhân quyết định dẫn tới sự thất bại của cải cách Hồ Quý Ly?
A. Sự chống đối của quý tộc Trần.
B. Người lãnh đạo không nắm thực quyền.
C. Không được sự ủng hộ của nhân dân.
D. Sự uy hiếp của nhà Minh (Trung Quốc).
IV. VẬN DỤNG CAO
Câu 36. Tính dân tộc trong cuộc cải cách của Hồ Quý Ly được thể hiện rõ nhất ở
nội dung nào sau đây?
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A. Đưa Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chủ đạo trong đời sống chính trị nhà nước.
B. Hạn chế sự phát triển của Phật giáo và Đạo giáo trong đời sống của nhân dân.
C. Đề cao và khuyến khích sử dụng chữ Nôm đặc biệt trong giáo dục và thi cử.
D.Cải cách nghi lễ triều định và y phục của quan lại theo hướng qui củ, thống nhất.
Câu 37. Nhiệm vụ nào sau đây được coi là sống còn đối với cuộc cải cách của Hồ
Quý Ly cuối TK XIV – đầu TK XV?
A. Thoát khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, xã hội đương thời.
B. Giữ vững độc lập trước các thế lực ngoại xâm của quân Minh và Chiêm Thành.
C. Giải quyết hạn chế đang tồn tại của mô hình quân chủ thân dân của nhà Trần.
D. Xây dựng một mô hình nhà nước mới phù hợp, có tính bền vững với xu thế.
Câu 38. Nhiệm vụ nào sau đây được coi là lâu dài mà cuộc cải cách của Hồ Quý
Ly cuối TK XIV – đầu TK XV hướng đến?
A. Thoát khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, xã hội đương thời.
B. Xây dựng một nhà nước pháp quyền, dựa trên nền tảng chính sách pháp trị.
C. Giải quyết hạn chế đang tồn tại của mô hình quân chủ thân dân của nhà Trần.
D. Xây dựng một mô hình nhà nước mới phù hợp, có tính bền vững với xu thế.
Câu 39. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly cuối TK XIV – đầu TK XV được nhận xét
là
A. đậm nét dân tộc, không mô phỏng.
B. tinh thần dân tộc nhưng sính ngoại.
C. vì lợi ích của giai cấp thống trị.
D. diến ra với nhịp độ nhanh kéo dài.
Câu 40. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly cuối TK XIV – đầu TK XV có vai trò như
thế nào với cuộc cải cách của nhà Lê sơ trong giai đoạn sau?
A. Tạo ra những nền tảng cơ bản, đặc biệt là tư tưởng giúp nhà Lê sơ đưa chế độ
phong kiến đạt đến mức quan liêu.
B. Góp phần rút ra bài học kinh nghiệm giúp nhà Lê giành được những thắng lợi
trước các thế lực ngoại xâm.
C. Tạo ra những tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội đưa nhà Lê sơ
trở thành thời kì phát triển cao.
D. Là cơ sở để nhà Lê sơ kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng hoàn
thiện đặc biệt là địa phương.
Phần 2. TỰ LUẬN
Câu 1 (5,0 điểm). Trình bày nội dung cải cách về chính trị, kinh tế, xã hội của Hồ
Quý Ly và triều Hồ?
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Câu 2 (3,0 điểm). Tại sao nói cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ đã bước
đầu xác lập mô hình phát triển của quốc gia Đại Việt?
Câu 3 (4,0 điểm). Trình bày những mặt tiến bộ và hạn chế trong cải cách của Hồ
Quý Ly?
Câu 4 (4,0 điểm). Từ sự thất bại của cuộc cải cách của Hồ Quí Ly và triều Hồ
(cuối TK XIV – đầu TK XV
a. Em hãy chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến kết quả đó?
b. Rút bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện
nay.
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
1
. PHẦN TRẮC NGHIỆM
1
.A 2.A 3.D 4.C
5.D
6.A
7.C
8.A
9.C
10.B
1
1.A 12.B 13.B 14.A 15.C 16.D 17.D 18.A 19.D 20.D
1.D 22.D 23.B 24.A 25.A 26.C 27.B 28.A 29.B 30.D
1.A 32.B 33.D 34.A 35.C 36.C 37.B 38.D 39.A 40.A
2
3
2
. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (5,0 điểm). Trình bày nội dung cải cách về chính trị, kinh tế, xã hội của Hồ
Quý Ly và triều Hồ?
Nội dung
Điểm
Về chính trị:
Đổi tên, đặt thêm các đơn vị hành chính, thành lập nhiều cơ quan
mới, dời đô về thành Tây Đô.
3.0
0,5
-
-
-
-
-
-
Tăng cường kiểm tra, giám sát quan lại.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Định kì mở các khoa thi để tuyển chọn quan lại.
Cải cách nghi lễ của triều đình,y phục của quan lại.
Ban hành quy chế và hình luật mới của quốc gia.
Chấn chỉnh quân đội, cải tiến vũ khí, xây dựng hệ thống phòng thủ
quốc gia
Về kinh tế, xã hội:
2.0
0,5
0,5
-
-
Phát hành tiền giấy “Thông bảo hội sao” thay tiền đồng
Ban hành chính sách hạn điền: hạn chế sỡ hữu ruộng đất quy mô lớn
của tư nhân
-
Xóa bỏ tình trạng che giấu, gian dối về ruộng đất, lập sổ ruộng trên 0,25
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cả nước
-
-
Cải cách chế độ thuế khóa, thống nhất đơn vị đo lường trong cả nước 0,25
Ban hành chính sách hạn nô: hạn chế nô tì được nuôi của vương hầu, 0,5
quý tộc, quan lại.
Câu 2 (3,0 điểm). Tại sao nói cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ đã bước
đầu xác lập mô hình phát triển của quốc gia Đại Việt?
-
Cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ được tiến hành khá toàn diện và 0,25
qua đó đã bước đầu xác lập mô hình phát triển của quốc gia Đại Việt.
Đưa đến sự xác lập bước đầu của chế độ quân chủ chuyên chế trung
-
0,5
ương tập quyền theo đường lối pháp trị, được tổ chức thống nhất, chặt
chẽ.
-
Quân đội, quốc phòng được củng cố. Vai trò sức mạnh của nhà nước
được tăng cường.
Bước đầu giải quyết những bất cập về sở hữu tài sản và chế độ thuế
khóa, hạn chế sở hữu tư nhân….
Nho giáo dần trở thành ý thức hệ tư tưởng chủ đạo của xã hội Đại
Việt.
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
Một bộ phận lớn nô tì bước đầu được giải phóng…..
Giáo dục, khoa cử có bước phát triển mới theo hướng quy củ, chuyên
0,25
0,5
nghiệp.
Câu 3 (4,0 điểm). Trình bày những mặt tiến bộ và hạn chế trong cải cách của Hồ
Quý Ly?
*
-
Tiến bộ:
2,0
Đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.
0,5
-
Góp phần hạn chế tệ tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa 1,0
chủ, làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu
nhập của nhà nước và tăng cường quyền lực của nhà nước quân chủ
trung ương tập quyền.
-
Những cải cách về văn hoá, giáo dục có nhiều tiến bộ.
0,5
*
-
Hạn chế:
2,0
Một số chính sách chưa triệt để: gia nô, nô tì chưa được giải phóng 1,0
thân phận, chưa phù hợp với tình hình thực tế của đất nước.
-
Chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông 0,5
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đảo nhân dân.
- Chưa giải quyết được mâu thuẫn xã hội. Cuộc cải cách không thành 0,5
công, nhà Hồ bị thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân Minh.
Câu 4 (4,0 điểm). Từ sự thất bại của cuộc cải cách của Hồ Quí Ly và triều Hồ
(cuối TK XIV – đầu TK XV
a. Em hãy chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến kết quả đó?
b. Rút bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện
nay.
a. Em hãy chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến kết quả đó?
3,0
-
Cuối thế kỉ XIV – đầu TK XV, Hồ Quí Ly và triều Hồ đã tiến hành 0,25
một cuộc cải cách được đánh giá là toàn diện và táo bạo nhưng cuối
cùng bị thất bại do nhiều nguyên nhân:
-
Hồ Quí Ly và triều Hồ không nhận được sự ủng hộ của nhân dân do
nhà Hồ đàn áp quý tộc nhà Trần, nhà Trần vẫn đang được lòng dân…
Các chính sách cải cách của Hồ Quí Ly có nhiều tích cực tiến bộ,
0,5
0,5
-
đem lại quyền lợi cho nhân dân như: hạn nô, hạn điền,… tuy nhiên các
chính sách này hầu hết mang tính nửa vời và chưa đem lại hiệu quả
thực tế.
-
Cuộc cải cách diễn ra trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn,
0,5
phức tạp: trong nước tình hình kinh tế chính trị khủng hoảng trầm
trọng; sự chống phá của các quí tộc nhà Trần; nguy cơ xâm lược từ
nhà Minh,….
-
Năng lực của người đứng đầu – Hồ Quí Ly còn nhiều hạn chế
0,25
b. Rút bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ
quốc hiện nay.
1,0
-
Chú trọng xây dựng khối đoàn kết dân tộc, tập hợp được nhân
dân…..
Đề ra các chính sách biện pháp phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh lịch 0,25
0,5
-
sử trong nước và quốc tế. Đặc biệt với xu thế thế giới hiện nay bên
cạnh phát huy sức mạnh nội tại quốc gia trong quá trình xây dựng bảo
vệ đất nước chúng ta cũng cần sử dụng tối đa sức mạnh của dư luận
quốc tế.
-
Coi trọng yếu tố giáo dục, đầu tư cho yếu tố đào tạo con người…..
0,25
1
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Bài 10
CUỘC CẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG (THẾ KỈ XV)
Phần 1. TRẮC NGHIỆM
I. NHẬN BIẾT
Câu 1. Cải cách hành chính của Lê Thánh Tông diễn ra trong bối cảnh chính trị
như thế nào?
A. Nội bộ triều đình có nhiều mâu thuẫn biến động.
B. Nạn đói diễn ra trầm trọng, đời sống khổ cực.
C. Chế độ ruộng đất bất cập, tình trạng mất mùa tăng.
D. Nạn cường hào lộng hành và quan lại tham ô.
Câu 2. Vua Lê Thánh Tông tập trung tiến hành cuộc cải cách trong lĩnh vực nào?
A. Kinh tế.
B. Giáo dục.
C. Hành chính.
D. Văn hóa.
Câu 3. Cuộc cải cách hành chính lớn nhất nước ta từ thế kỉ X – XV do ai thực
hiện?
A. Khúc Hạo.
B. Lý Thánh Tông.
D. Lê Thánh Tông.
C. Trần Thánh Tông.
Câu 4. Mô hình tổ chức hành chính nào sau đây thuộc thời Lê sơ sau cải cách hành
chính của vua Lê Thánh Tông?
A. Đạo, lộ, phủ, châu, hương, giáp, xã.
B. Đạo thừa tuyên, phủ, huyện, châu, xã.
C. Lộ, trấn, đạo, phủ, châu, giáp, xã.
D. Lộ, hương, đạo, phủ, châu, huyện, xã.
Câu 5. Chế độ phong kiến Việt Nam phát triển đỉnh cao ở triều đại nào?
A. Nhà Lý.
B. Nhà Trần.
C. Nhà Lê sơ.
D. Nhà Tiền Lê.
Câu 6. Bộ luật được biên soạn dưới thời Lê sơ?
A. Hình thư
B. Quốc triều hình luật.
D. Hoàng Việt luật lệ.
C. Hình luật.
Câu 7. Bộ máy nhà nước phong kiến nước ta được tổ chức hoàn chỉnh dưới triều
vua nào?
A. Lý Thái Tổ.
B. Trần Thánh Tông.
C. Lê Thái Tông.
D. Lê Thánh Tông.
Câu 8. Trong lịch sử nước ta nối tiếp sự nghiệp của nhà Hồ (1400 – 1407) là triều
đại phong kiến nào?
A. Nhà Mạc.
B. Tiền Lê.
C. Lê Sơ.
D. Lê Trung Hưng.
Câu 9. Trong thời kì Văn minh Đại Việt dưới thời Lê sơ, Nho giáo có vị trí như
thế nào?
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A. Độc tôn.
B. Quan trọng.
C. Quốc giáo.
D. Mạnh mẽ.
Câu 10. Bộ máy nhà nước chuyên chế trung ương tập quyền của Đại Việt được
hoàn chỉnh dưới triều đại nào?
A. Thời Lý.
B. Thời Trần.
C. Thời Lê sơ.
D. Thời Hồ.
Câu 11. Bộ luật nào dưới đây được đánh giá là có nhiều điểm mới và tiến bộ so
với các bộ luật trong thời phong kiến?
A. Hình luật.
B. Hình thư.
C. Quốc triều hình luật.
D. Hoàng Việt luật lệ.
Câu 12. Bộ Quốc triều hình luật thời Lê sơ còn có tên gọi khác là gì?
A. Hình luật.
B. Hình thư.
C. Luật Hồng Đức.
D. Luật Gia Long.
Câu 13. Thời Lê sơ đã thực hiện chính sách kinh tế nông nghiệp nào sau đây?
A. “quân điền”. B. thổ điền. C. điền địa. D. hà đê sứ.
Câu 14. Thời Lê sơ đã thực hiện chính sách kinh tế nông nghiệp nào sau đây?
A. “lộc điền”. B. thổ điền. C. điền địa. D. hà đê sứ.
Câu 15. Ruộng đất công làng xã thời Lê sơ được phân chia theo chế độ nào?
A. Điền trang. B. Lộc điền. C. Quân điền. D. Đồn điền.
Câu 16. Thời vua Lê Thánh Tông, nhà nước có chính sách gì để tôn vinh những
người đỗ đại khoa?
A. Lập đến thờ các danh nhân.
C. Dựng bia đá ở Văn Miếu.
B. Cấp bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ.
D. Vinh quy bái tổ.
Câu 17. Hệ thống cơ quan phụ trách Đạo Thừa tuyên gọi là
A. tam ty. B. Đô ty. C. Hiến ty.
Câu 18. Năm 1471, Đạo Thừa tuyên được lập thêm có tên gọi là gì?
A. Hà Nội. B. Sơn Tây. C. Quảng Nam. D. Tây Đô.
Câu 19. Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ được hoàn chỉnh nhất dưới thời vua nào?
A. Lê Thái Tổ. B. Lê Thái Tông. C. Lê Nhân Tông. D. Lê Thánh Tông.
D. Thông chính ty.
Câu 20. Bộ luật nào dưới đây được biên soạn đầy đủ, có nội dung tiến bộ nhất thời
phong kiến Việt Nam?
A. Luật hành chính.
C. Hoàng Việt luật lệ.
B. Bộ hình luật.
D. Quốc triều hình luật.
Câu 21. Dưới triều đại phong kiến nhà Lê (thế kỉ XV), nhà nước cho dựng Bia ghi
danh tiến sĩ không mang ý nghĩa nào sau đây?
A. Khuyến khích nhân tài.
B. Vinh danh hiền tài.
D. Răn đe hiền tài.
C. Đề cao vai trò của nhà vua.
Câu 22. Dưới thời vua Lê Thánh Tông, dưới đạo thừa tuyên là
A. phủ, huyện, châu và xã. B. quận, phường, phố.
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C. huyện, xã, thôn.
Câu 23. Quân đội thời Lê sơ được phiên chế thành những bộ phận nào?
A. Cấm binh và ngoại binh. B. Bộ binh và thủy binh.
D. tỉnh, phủ, huyện và làng.
C. Quân triều đình và quân địa phương. D. Cấm quân và quân ở các lộ.
Câu 24. Thời vua Lê Thánh Tông tư tưởng chiếm địa vị độc tôn, chính thống trong
xã hội là
A. Phật giáo
B. Đạo giáo
C. Nho giáo.
D. Thiên chúa giáo
Câu 25. Đội ngũ quan lại được bổ nhiệm vào bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh
Tông chủ yếu từ
A. những người đỗ đạt trong các khoa thi.
B. các “công thần khai quốc” triều Lê.
C. vương hầu quý tộc thuộc tôn thất nhà Lê.
D. các tướng lĩnh quân đội.
II. THÔNG HIỂU
Câu 26. Giai cấp nào chiếm tuyệt đại bộ phận dân cư trong xã hội nước ta thời Lê
sơ?
A. Nông dân.
B. Thợ thủ công. C. Thương nhân. D. Nô tì.
Câu 27. Chính sách nào của vua Lê Thánh Tông đã giúp tập trung tối đa quyền lực
vào tay nhà vua?
A. Bãi bỏ chức tể tướng, đại hành khiển thay bằng 6 bộ do vua trực tiếp quản lý.
B. Chia cả nước thành 13 đạo thừa tuyên mỗi đạo thừa tuyên gồm 3 ty.
C. Ban hành bộ luật Hồng Đức để bảo vệ lợi ích của triều đình, giai cấp thống trị.
D. Tăng cường lực lượng quân đội triều đình xây dựng hệ thống phòng thủ quốc
gia.
Câu 28. Cuộc cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông không mang ý nghĩa
nào đối với tình hình Đại Việt?
A. Hoàn thiện bộ máy nhà nước phong kiến quân chủ.
B. Đưa chế độ phong kiến Việt Nam phát triển lên đỉnh cao.
C. Ổn định chính trị để phát triển kinh tế, văn hóa.
D. Thúc đẩy quá trình khai hoang và mở rộng lãnh thổ.
Câu 29. “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ... Kẻ nào dám đem
một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di”. Lời căn dặn trên của
vua Lê Thái Tông phản ánh điều gì?
A. Ý thức về việc bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc.
B. Sách lược ngoại giao của nhà Lê đối với Trung Hoa.
C. Chính sách đoàn kết để bảo vệ chủ quyền dân tộc.
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D. Chính sách Nam tiến của nhà Lê.
Câu 30. Sau khi lên ngôi, vua Lê Thánh Tông đã từng bước tiến hành cải cách
nhằm mục đích gì?
A. Tăng cường quyền lực của hoàng đế và củng cố bộ máy nhà nước
B. Củng cố và hoàn thiện một bước mới nền quân chủ phong kiến chuyên chế.
C. Biến nước ta trở thành một quốc gia hùng cường và lớn mạnh trong khu vực.
D. Xây dựng hệ thống phòng thủ nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Câu 31. Câu nào sau đây đúng về bối cảnh lịch sử trước khi vua Lê Thánh Tông
lên ngôi?
A. Sau khi vua Lê Thái Tổ qua đời, các vị vua kế vị thường ít tuổi, đất nước khủng
hoảng, bộ máy hành chính nhà nước yếu kém về mọi mặt.
B. Vua Lê Thái Tông lên ngôi vua lúc 10 tuổi, Lê Nhân Tông lên ngôi lúc 2 tuổi
không đủ khả năng kiềm chế tình trạng mâu thuẫn trong nội bộ triều đình.
C. Sự lộng hành của một số quyển thần đã gây nên vụ án oan “Lệ Chi Viên” đối
với gia đình Nguyễn Trãi.
D. Nhà Trần lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu trên nhiều lĩnh vực, các cuộc
khởi nghĩa nông dân nổ ra nhiều nơi.
Câu 32. Sau khi lên ngôi, vua Lê Thánh Tông đã từng bước tiến hành cải cách
nhằm mục đích?
A. Tăng cường quyền lực của hoàng đế và bộ máy nhà nước.
B. Giúp Đại Việt thoát khỏi nguy cơ bị xâm lược.
C. Biến nước ta trở thành một nước công nghiệp tiên tiến.
D. Tạo tiền đề đưa nhà Lê sơ trở thành thời kì phát triển cao.
Câu 33. Ở thời vua Lê Thánh Tông, dưới đạo thừa tuyên là
A. Phủ, huyện, châu và xã.
C. Huyện, xã, thôn.
B. Quận, phường, phố.
D. Tỉnh, phủ, huyện và làng.
Câu 34. Nội dung nào sau đây không đúng về cải cách của vua Lê Thánh Tông?
A. Thể lệ thuế khoá được nhà nước quy định theo quy mô sản xuất và doanh thu
của mỗi hộ gia đình hoặc hộ kinh doanh.
B. Thực hiện chính sách quân điền phân chia ruộng đất công cho các hạng từ quan
lại, binh lính, dân đinh, …
C. Nhà nước đặt Hà đê quan và Khuyến nông quan để quản lí việc đê điều, nông
nghiệp, đặt Đồn điền quan để khuyến khích việc khẩn hoang.
D. Vua Lê Thánh Tông có lệnh dụ các quan địa phương "Lễ nghĩa để sửa tốt lòng
dân, nông tang để có đủ cơm áo….”.
Câu 35. Năm 1460, vua Lê Thánh Tông lên ngôi trong bối cảnh
A. tình hình đất nước đã từng bước ổn định sau khi vua Lê Thái Tổ băng hà.
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B. tình hình đất nước từng bước ổn định, song bộ máy hành chính bắt đầu bộc lộ
hạn chế.
C. tình hình của đất nước rối ren, hỗn loạn, các thế lực thù địch nhăm nhe xâm
lược nước ta.
D. tình hình chính trị, kinh tế, xã hội vô cùng khó khăn sau khi vua Lê Thái Tổ
băng hà.
III. VẬN DỤNG
Câu 36. Tại sao Lê Thái Tông bãi bỏ một số chức vụ cao cấp như Tướng quốc,
Đại tổng quản, Đại hành khiển?
A. Tránh việc gây chia rẽ trong triều.
B. Vua muốn thay đổi khôngtheo lệ cũ.
C. Tập trung quyền lực vào tay vua.
D. Tinh giản, đỡ cồng kềnh và quan liêu.
Câu 37. “Đây là một bộ luật đầy đủ… gồm hơn 700 điều, quy định khá đầy đủ tội
danh và hình phạt liên quan đến hầu hết các hoạt động xã hội, bảo vệ quyền hành
của giai cấp thống trị, một số quyền lợi chân chính của nhân dân và an ninh đất
nước”. Nhận xét trên đề cập đến bộ luật nào?
A. Hình luật.
B. Hình thư.
C. Quốc triều hình luật.
D. Hoàng Việt luật lệ.
Câu 38. “Lấy chữ lễ, nghĩa, liêm, sĩ mà dạy dân, khiến cho dân hướng về chữ
nhân, chữ nhường, bỏ hết lòng gian phi, để cho dân được an cư, lạc nghiệp, giàu
có và đông đúc”. Đây là quan điểm của Lê Thánh Tông về
A. rèn luyện đạo đức cho đội ngũ quan lại.
B. quan điểm tuyển chọn nhân tài.
c. giáo huấn của đội ngũ quân thường trực.
D. ý niệm về trách nhiệm của vương quân
Câu 39. “Hiền tài là nguyên khí của nhà nước, nguyên khí mạnh thì trị đạo mới
thịnh, khoa mục là đường thẳng của quan trường, đường thẳng mở thì chân nho
mới có”. Câu nói trên phản ánh nội dung gì?
A. Chính sách coi trọng nhân tài và đào tạo quan lại qua khoa cử của nhà Lê.
B. Chính sách coi trọng nhân tài, loại bỏ hoàn toàn hình thức tiến cử của nhà Lê.
C. Kết hợp hình thức tuyển chọn quan lại qua khoa cử và tiến cử của nhà Lê.
D. Nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân tài đối với đất nước dưới thời Lê.
Câu 40. Vì sao ở thế kỉ XV, Đại Việt đạt được nhiều thành tựu nổi bật về văn hóa,
giáo dục?
A. Chính sách, biện pháp quan tâm tích cực của nhà nước.
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B. Thời kì này có nhiều danh nhân văn hóa nổi tiếng.
C. Do nền kinh tế hàng hóa phát triển nhanh chóng.
D. Tiếp thu tiến bộ của văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa.
IV. VẬN DỤNG CAO
Câu 41. Ý nào sau đây không đúng về cải cách của vua Lê Thánh Tông?
A. Ở các địa phương, đặt các chức Tổng binh, Đô ty quản lí, đổi chức xã quan
thành xã trưởng.
B. Lê Thánh Tông ban hành luật quốc tính, quý tộc tôn thất được phép lập phủ đệ,
quân đội riêng.
C. Thời Lê Thánh Tông, nhà vua trực tiếp cai quản mọi việc, Tể tướng và đại thần
bị bãi bỏ.
D. Tuyển chọn quan lại chủ yếu bằng khoa cử, nhằm hạn chế phe cánh và sự thao
túng quyền lực.
Câu 42. Ý nào sau đây không đúng về cải cách hành chính thời vua Lê Thánh
Tông?
A. Nhà nước chú trọng xây dựng đội ngũ quan lại có năng lực, phẩm chất đạo đức
tốt.
B. Vua Lê Thánh Tông chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật để quản lí nhà
nước.
C. Nhiều khoa thi được tổ chức, đặt lệ định kì kiểm tra năng lực quan lại.
D. Xử lí xung đột giữa quan và dân theo nguyên tắc bảo vệ giai cấp thống trị.
Câu 43. Ý nào sau đây không đúng về cải cách của vua Lê Thánh Tông?
A. Việc canh nông được khuyến khích trong nhân dân.
B. Nhà nước đặt chức Hà đê quan và Khuyến nông quan.
C. Thuế khoá quy định theo quy mô sản xuất và doanh thu của hộ gia đình
D. Vua lệnh dụ “Lễ nghĩa để sửa tốt lòng dân, nông tang để có đủ cơm áo”.
Câu 44. Ý nào sau đây không đúng về cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông?
A. Hoạt động kinh tế, pháp luật, quân sự, văn hoá, giáo dục tiến bộ hơn so với các
thời trước đó.
B. Góp phần tăng cường hiệu quả của bộ máy quan lại và đưa nhà Lê sơ đạt đến
đỉnh cao.
C. Góp phần quan trọng ổn định và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội Đại Việt thế
kỉ XV.
D. Mô hình nhà nước Lê sơ, trở thành thể chế chính thống ở Việt Nam từ thế kỉ
XVI đến nay.
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Câu 45. Ý nào sau đây đúng về cải cách quân đội và quốc phòng dưới thời vua Lê
Thánh Tông?
A. Năm 1466, vua Lê Thánh Tông tiến hành cải tổ hệ thống quân đội.
B. Quân đội được chia làm hai loại. quân thường trực và quân các đạo.
C. Mỗi đạo chia binh làm 5 phủ quân do đô đốc phủ đứng đầu các phủ.
D. Nhà nước tăng lương cho quân đội, tổ chức Hoa Sơn luận kiếm.
Phần 2. TỰ LUẬN
Câu 1 (2,0 điểm). Trình bày kết quả, ý nghĩa cuộc cải cách của Lê Thánh Tông?
Câu 2 (5,0 điểm). “Cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV) đã đưa chế độ phong
kiến Đại Việt phát triển đến đỉnh cao”, em có đồng tình với quan điểm trên? Bằng
kiến thức đã học hãy chứng minh nhận định của em, từ đó rút ra bài học kinh
nghiệm cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.
Câu 3 (5,0 điểm). Bằng những kiến thức về cuộc cải cách của Lê Thánh Tông, em
hãy:
a. Trình bày nội dung cuộc cải cách hành chính lớn do vua Lê Thánh Tông thực
hiện.
b. Phân tích kết quả, ý nghĩa cuộc cải cách và bài học kinh nghiệm trong xây dựng
và phát triển đất nước hiện nay.
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
1
1
1
2
3
4
. PHẦN TRẮC NGHIỆM
.A 2.C 3.D 4.B
5.C
6.B
7.D
8.C
9.A
10.C
1.C 12.C 13.A 14.A 15.C 16.C 17.A 18.C 19.D 20.D
1.D 22.A 23.A 24.C 25.A 26.A 27.A 28.D 29.A 30.B
1.A 32.A 33.A 34.A 35.B 36.C 37.C 38.A 39.A 40.A
1.B 42.D 43.A 44.D 45.D 46.
47.
48.
49.
50.
2
. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (2,0 điểm). Trình bày kết quả, ý nghĩa cuộc cải cách của Lê Thánh Tông?
Nội dung
Điểm
a. Kết quả
- Cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông đã làm cho bộ máy nhà nước
0,5
trở nên quy củ, chặt chẽ, tập trung cao độ, để cao quyền hành toàn
diện của Hoàng đế.
-
Các chức danh được quy định rõ ràng, hệ thống giám sát được tăng
0,5
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cường, hạn chế sự tập trung quyền lực dẫn đến chuyên quyền và
nguy cơ cát cứ.
b. Ý nghĩa
-
Góp phần kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến
địa phương.
Tăng cường quyền lực của nhà vua, chứng tỏ nhà nước quân chủ
0,5
0,5
-
chuyên chế dưới thời Vua Lê Thánh Tông đạt mức cao độ và hoàn
thiện.
-
Ổn định chính trị để phát triển kinh tế, văn hóa.
Câu 2 (5,0 điểm). “Cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV) đã đưa chế độ phong
kiến Đại Việt phát triển đến đỉnh cao”, em có đồng tình với quan điểm trên? Bằng
kiến thức đã học hãy chứng minh nhận định của em, từ đó rút ra bài học kinh
nghiệm cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.
Nội dung
Hoàn toàn đồng tình với quan điểm trên.
Chứng minh:
Điểm
0,5
0,5
-
Dựa vào chính sách thực hiện và kết quả đạt được, cho thấy cuộc
cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV đã đưa nhà nước phong kiến
Đại Việt phát triển đến đỉnh cao.
a. Hoàn cảnh
0,75
-
Chính trị.
+
+
Nội bộ triều đình có nhiều mâu thuẫn và biến động.
Tình trạng phe cánh trong triều đình, sự lộng quyền của một bộ
phận công thần.
-
Kinh tế -xã hội
+
Chế độ ruộng đất tồn tại nhiều hạn chế bất cập, nông dân thiếu
ruộng.
+
-
Nạn cường hào lộng hành, quan lại tham ô.
Năm 1466, Lê Thánh Tông tiến hành cải cách.
b. Nội dung
b1. Chính trị
1,75
*
-
Tổ chức chính quyền.
Trung ương:
+
Tăng cường tập trung quyền lực vào tay vua, vai trò, vị trí của các
quan đại thần bị suy giảm.
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+
-
Vua trực tiếp điều hành 6 bộ, mọi công việc tập trung vào 6 bộ.
Địa phương:
+
Cả nước chia thành 13 đạo thừa tuyên. Mỗi đạo có 3 ty; Đô ty,
Thừa ty, Hiến ty.
+
*
-
Phủ, huyện, châu, xã.
Luật Pháp:
Luật Hồng Đức, bộ luật hoàn chỉnh và có nhiều tiến bộ nhất trong
lịch sử Đại Việt.
*
Quân đội:
-
Cả nước chia thành 5 khu vực. Mỗi phủ quân phụ trách từ hai đến
ba địa phương. Nhà nước có nhiều ưu đãi đối với binh lính và đặc
biệt là việc ban cấp ruộng đất công.
b2. Kinh tế, văn hóa
*
-
Kinh tế:
Ban hành chính sách quân điền và lộc điền
Nhà nước ban hành chính sách khuyến khích khai hoang và mở
-
rộng diện tích.
*
Văn hóa:
-
Đưa nho giáo trở thành hệ tư tưởng độc tôn, chính thống của triều
đình và toàn xã hội.
-
-
Giáo dục khoa cử được chú trọng và có nhiều đổi mới.
Trường học công được mở rộng đến phủ huyện, chế độ khoa cử
chặt chẽ, mở nhiều khoa thi và chọn được nhiều tiến sĩ.
c. Kết quả
1,0
-
Xác lập thể chế quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền mang
tính quan liêu theo đường lối pháp trị.
-
-
-
-
Bộ máy nhà nước hoàn chỉnh, chặt chẽ.
Đời sống kinh tế xã hội có nhiều biến đổi, đặc biệt nông nghiệp.
Lãnh thổ mở rộng.
Cải cách thể hiện tinh thần dân tộc, đưa nhà nước Lê sơ phát triển
đến đỉnh cao, đặt cơ sở cho hệ thống hành chính Đại Việt nhiều thế kỉ
sau.
Bài học kinh nghiệm:
0,5
-
Trọng dụng nhân tài, tuyển chọn người có năng lực vào cơ quan bộ
máy nhà nước.
-
-
Quan tâm tới đời sống nhân dân.
Về kinh tế: luôn chú trọng, ban hành các chính sách phát triển kinh
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tế.
-
Về chính trị: không ngừng củng cố hoàn thiện bộ máy nhà nước từ
trung ương đến địa phương
Câu 3 (5,0 điểm). Bằng những kiến thức về cuộc cải cách của Lê Thánh Tông, em
hãy:
a. Trình bày nội dung cuộc cải cách hành chính lớn do vua Lê Thánh Tông thực
hiện.
b. Phân tích kết quả, ý nghĩa cuộc cải cách và bài học kinh nghiệm trong xây dựng
và phát triển đất nước hiện nay.
Nội dung
Điểm
a. Trình bày nội dung cuộc cải cách hành chính lớn do vua Lê Thánh
Tông thực hiện.
*
Hành chính.
-
Ở trung ương, Lê Thánh Tông xóa bỏ hầu hết các chức quan đại
0,25
thần. Vua nắm mọi quyền hành và trực tiếp chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn.
-
Tổ chức hoàn thiện cơ cấu, chức năng của lục Bộ (sáu bộ) đồng
thời, đặt ra lục Tự (sáu tự) lục Khoa (sáu khoa)
Ở địa phương, chia đất nước thành 13 đạo thừa tuyên và phủ Trung
0,25
0,25
-
Đô (Thăng Long). Đứng đầu Thừa tuyên là Đô ty, Thừa ty và Hiến
ty. Dưới đạo là phủ, huyện, châu và xã.
-
Quan lại được tuyển chọn chủ yếu thông qua khoa cử.
Pháp luật.
0,25
0,25
*
-
Năm 1483, Nhà nước ban hành bộ Quốc triều hình luật (Luật Hồng
Đức) gồm 722 điều với nhiều quy định mang tính dân tộc sâu sắc như
các điều luật bảo vệ phụ nữ, người già, người tàn tật, trẻ em, bảo vệ
sản xuất nông nghiệp...
*
Quân đội và quốc phòng.
-
Quân đội được chia làm hai loại. quân thường trực và ngoại binh.
0,25
0,25
Ở mỗi đạo chia binh làm 5 phủ do đô đốc phủ đứng đầu; mỗi phủ
gồm 6 vệ; mỗi vệ có 5 hoặc 6 sở.
*
Kinh tế.
-
Vua Lê Thánh Tông ban hành các chính sách phát triển kinh tế như
chế độ lộc điền và chế độ quân điền.
0,25
*
Văn hóa, giáo dục.
-
Vua coi trọng biên soạn quốc sử. Việc sử dụng lễ, nhạc, quy chế thi
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cử,...
0,25
0,25
-
Vua cho xây dựng lại Văn Miếu, mở rộng Thái Học viện và lập
trường học ở nhiều địa phương. Ông cũng cho dựng bia đá ở Văn
Miếu để tôn vinh những người đỗ đại khoa.
b. Phân tích kết quả, ý nghĩa cuộc cải cách và bài học kinh nghiệm
trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
*
Kết quả:
-
Bộ máy nhà nước trở nên quy củ, chặt chẽ, tập trung cao độ, đề cao
0,25
0,25
quyền hành toàn diện của hoàng đế.
-
Các chức danh được quy định rõ ràng, hệ thống giảm sát được tăng
cường, hạn chế sự tập trung quyền lực dẫn đến chuyên quyền và
nguy cơ cát cứ.
*
Ý nghĩa:
-
Góp phần kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến
0,25
0,5
địa phương.
- Tăng cường quyền lực của nhà vua, chứng tỏ nhà nước quân chủ
chuyên chế dưới thời Vua Lê Thánh Tông đạt mức cao độ và hoàn
thiện.
-
Ổn định chính trị để phát triển kinh tế, văn hóa.
0,25
0,25
*
Vận dụng, kế thừa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất
nước hiện nay
- Các giá trị chính trị - pháp lý của Luật Hồng Đức phù hợp với các
nguyên tắc cơ bản của chế độ đất nước hiện tại như. chủ quyền thuộc
về nhân dân; tôn trọng tính tối cao của luật; nêu cao tinh thần đoàn
kết dân tộc…
-
Sẵn sàng nhận sai, sửa sai, khắc phục những điều tiêu cực, lệch lạc
0,25
trong đường lối lãnh đạo.
-
-
Tôn trọng tính khách quan của lịch sử.
0,25
0,25
Kế thừa, tiếp thu luôn đi đôi với phát huy, nhân lên một tầm cao
mới các giá trị của truyền thống pháp lý, góp phần bảo tồn bản sắc
văn hoá dân tộc.
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Bài 11
CUỘC CẢI CÁCH MINH MẠNG NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
Phần 1. TRẮC NGHIỆM
I. NHẬN BIẾT
Câu 1. Nội dung nào không phản ánh đúng về bối cảnh thực hiện cuộc cải cách
của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)?
A. Tình trạng lạm quyền của quan lại địa phương.
B. Mâu thuẫn xã hội diễn ra gay gắt.
C. Bộ máy nhà nước chưa hoàn chỉnh.
D. Chế độ quân chủ đang trong thời kì thịnh trị.
Câu 2. Để củng cố thể chế quân chủ chuyên chế, vào nửa đầu thế kỉ XIX nhà
Nguyễn đã
A. thực hiện chính sách đóng cửa.
C. tiến hành cải cách đất nước.
B. ban hành chính sách kinh tế mới.
D. tiến hành đổi mới đất nước.
Câu 3. Vào nửa đầu thế kỉ XIX, vị vua nào của triều Nguyễn đã thực hiện công
cuộc cải cách?
A. Gia Long.
B. Minh Mạng.
C. Thiệu Trị.
D. Tự Đức.
Câu 4. Về kinh tế, năm 1836, vua Minh Mạng đã thực hiện biện pháp nào sau đây?
A. Giảm tô, giảm thuế.
B. Khôi phục ruộng đất công.
D. Ban hành tiền giấy.
C. Tiến hành tăng gia sản xuất
Câu 5. Để tăng cường tính thống nhất của quốc gia, vua Minh Mạng (nửa đầu thế
kỉ XIX) đã chia cả nước thành
A. 12 đạo thừa tuyên và một phủ Thừa Thiên.
B. 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên.
C. lộ (trấn) do An phủ sứ quản lí.
D. 63 tỉnh thành.
Câu 6. Dưới thời vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) đã thi hành biện pháp quân
sự nào sau đây?
A. Triển khai cải cách hành chính địa phương trên quy mô cả nước.
B. Quy định lại chính sách thuế với thuyền buôn nước ngoài đến buôn bán.
C. Tiến hành độc tôn Nho giáo, hạn chế Phật giáo và cấm đạo Thiên Chúa giáo.
D. Quân đội được tổ chức theo mô hình và phiên chế của phương Tây.
Câu 7. Một trong những nội dung cải cách kinh tế của vua Minh Mạng (nửa đầu
thế kỉ XIX) là
A. cải cách thuế đinh và tô ruộng.
B. quy định lại chính sách thuế với thuyền buôn nước ngoài.
1
42


[bookmark: br148] 
C. quy định thể lệ thuế khóa theo hạng.
D. cho phép thương nhân nước ngoài được tự do buôn bán.
Câu 8. Công cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) đã thực hiện
nhiệm vụ nào sau đây?
A. Tiến hành đổi mới đất nước.
B.Thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
C. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
D. Đấu tranh giành chính quyền.
Câu 9. Vị vua nào dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các đơn vị
hành chính tỉnh?
A. Gia Long.
B. Minh Mạng.
C. Thiệu Trị.
D. Tự Đức.
Câu 10. Nội dung nào dưới đây thuộc lĩnh vực văn hóa trong cuộc cải cách của
vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)?
A. Triển khai cải cách hành chính địa phương trên quy mô cả nước.
B. Mở trường dạy học, cử người giỏi đi du học ở phương Tây.
C. Xây dựng quân đội theo mô hình phương Tây.
D. Thành lập Quốc sử quán để biên soạn và thu thập sách sử.
Câu 11. Hoạt động nào dưới đây không phải nội dung cải cách của vua Minh
Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) là
A. nhà nước tuyển chọn quan lại thông qua thi cử.
B. nhà nước không tổ chức thi cử.
C. nhà nước chỉ tuyển chọn con quan lại.
D. nhà nước không chú trọng giáo dục Nho học.
Câu 12. Hàn Lâm Viện có chức năng, nhiệm vụ nào?
A. Khởi thảo văn kiện cho triều đình.
B. Giảng dạy kinh sử, đào tạo nhân tài.
C. Chăm sóc sức khỏe cho quan lại.
D. Làm lịch, xem ngày giờ,..
Câu 13. Cơ mật viện có chức năng, nhiệm vụ nào?
A. Tiếp nhận và xử lý công văn.
B. Tham mưu, tư vấn cho nhà vua các vấn đề chiến lược về quân sự.
C. Nắm quyền chỉ đạo các quan văn, thay thế vua xử lí một số công việc.
D. Giám sát thi hành luật pháp và quy định triều đình.
Câu 14. Thái y viện có chức năng - nhiệm vụ nào?
A. Soạn thảo văn bản.
B. Giảng dạy kinh sử, đào tạo nhân tài.
C. Chăm sóc sức khỏe.
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D. Làm lịch, xem ngày giờ,..
Câu 15. Lĩnh vực trọng tâm trong cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ
XIX) là
A. kinh tế.
B. chính trị.
C. văn hóa.
D. hành chính.
Câu 16. Năm 1829, vua Minh Mạng cho lập Nội các để thực hiện nhiệm vụ nào
dưới đây?
A. Tiếp nhận và xử lý công văn.
C. Cố vấn các vấn đề quân sự.
B. Phụ trách thuế khóa, hộ tịch.
D. Khởi thảo văn kiện cho triều đình.
Câu 17. Trong cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX), đứng đầu tỉnh
là
A. chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh uỷ.
B. thị trưởng, chủ tịch tỉnh.
D. tỉnh trưởng.
C. tổng đốc, tuần phủ.
Câu 18. Để khắc phục tình trạng phân quyền, thiếu thống nhất,, vua Minh Mạng đã
A. thi hành các biện pháp cải cách, trọng tâm là hành chính.
B. áp dụng mô hình chính quyền của phương Tây.
C. dùng quân đội để thi hành chính sách cưỡng bức, ép buộc.
D. tiếp tục duy trì thể chế quân chủ chuyên chế.
Câu 19. Tình hình chính quyền vào năm đầu thời Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ
XIX) là
A. bộ máy chính quyền đồng bộ, tập trung.
B. quyền lực nhà vua và triều đình bị hạn chế.
C. tình hình an ninh- xã hội ổn định.
D. vua nắm vai trò tuyệt đối lãnh đạo đất nước.
Câu 20. Công cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) đã đem lại
một trong những kết quả nào sau đây?
A. Đưa đất nước phát triển lên chế độ tư bản chủ nghĩa.
B. Thúc đẩy bộ máy chính quyền các cấp hoạt động hiệu quả.
C. Góp phần mở cửa và hội nhập nền kinh tế khu vực.
D. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
II. THÔNG HIỂU
Câu 21. Nội dung nào sau đây không phản ánh tình hình chính quyền vào năm
đầu thời Minh Mạng?
A. Thiếu sự thống nhất, đồng bộ, tập trung.
B. Quyền lực nhà vua và triều đình bị hạn chế.
C. Tình hình an ninh- xã hội nhiều bất ổn.
D. Ở địa phương, đất nước được chia thành các tỉnh.
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Câu 22. Dưới thời vua Gia Long, nhà Nguyễn tập trung chủ yếu vào công cuộc
A. ổn định tình hình đất nước, ưu tiên cho sự nghiệp thống nhất về mặt lãnh thổ
B. hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.
C. phát triển kinh tế, mở rộng hợp tác với cả phương Đông và phương Tây.
D. xây dựng thành lũy kiên cố, chế tạo súng trường theo kiểu mẫu của Pháp.
Câu 23. Trọng tâm cuộc cải cách của vua Minh Mạng là
A. hành chính.
B. kinh tế.
C. quân sự.
D. đối ngoại.
Câu 24. Năm 1829, vua Minh Mạng cho lập Nội các thay thế cho Văn thư phòng.
Cơ quan này không có nhiệm vụ.
A. tiếp nhận và xử lí công văn.
B. giúp vua khởi thảo văn bản hành chính.
C. coi giữ ấn tín, lưu trữ châu bản.
D. giám sát việc thi hành luật pháp và quy định của triều đình.
Câu 25. Ở địa phương, điểm đặc biệt trong cải cách của vua Minh Mạng là.
A. cải tổ hệ thống Văn thư phòng.
B. thành lập Nội các và Cơ mật viện.
C. chia đất nước thành các tỉnh.
D. văn bản hành chính được quy định chặt chẽ.
Câu 26. Thời vua Minh Mạng, ở địa phương, hệ thống hành chính phân cấp theo
mô hình từ trên xuống theo thứ tự là
A. Tỉnh, phủ, huyện, châu, xã và tổng.
B. Tỉnh, phủ, huyện/châu, tổng và xã.
C. Tỉnh, huyện, phủ, châu, tổng và xã.
D. Tỉnh, huyện, châu, xã, tổng và phủ.
Câu 27. Đối với vùng dân tộc thiểu số, về hành chính, vua Minh Mạng đã
A. đổi các bản, sách, động thành xã.
B. ra lệnh xoá bỏ tập tục truyền thống.
C. xóa bỏ Bắc thành và Gia Định thành.
D. cho triển khai đo đạc lại ruộng đất.
Câu 28. Để bảo vệ chế độ phong kiến, vua Minh Mạng chủ trương độc tôn
A. Nho giáo.
B. Phật giáo.
C. Thiên chúa giáo. D. Đạo giáo.
Câu 29. Nội dung nào sau đây không phải là kết quả của cuộc cải cách của vua
Minh Mạng?
A. Xây dựng được chế độ quân chủ trung ương tập quyền cao độ.
B. Thống nhất đơn vị hành chính địa phương trong cả nước.
C. Tổ chức cơ cấu bộ máy nhà nước gọn nhẹ, chặt chẽ.
D. Xây dựng chế độ quân chủ trung ương phân quyền cao độ.
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Câu 30. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng nửa đầu thế kỉ XIX đã
A. thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
B. thống nhất đất nước về mặt hành chính.
C. xác lập quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây.
D. phân chia các tỉnh trên cả nước như hiện nay.
III. VẬN DỤNG
Câu 31. Nhận xét nào sau đây là đúng về ý nghĩa cải cách hành chính của vua Minh Mạng đối
với Việt Nam hiện nay?
A. Là cơ sở để phân chia đơn vị hành chính.
B. Tinh giảm bộ máy hành chính.
C. Nâng cao hiệu quả trong quản lí nhà nước.
D. Nâng cao hiệu quả trong quản lí dân cư.
Câu 32. Một trong những điểm giống nhau giữa bản đồ hành chính thời Minh Mạng với bản
đồ hành chính hiện nay là
A. Đất nước liền một dải từ Tuyên Quang đến mũi Cà Mau.
B. Đất nước liền một dải từ Cao Bằng đến mũi Cà Mau.
C. Đất nước liền một dải từ Lai Châu đến mũi Cà Mau.
D. Đất nước liền một dải từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau.
Câu 33.Đâu là thay đổi quan trọng trong cải cách hành chính dưới thời Minh Mạng?
A. Chia cả nước thành 31 tình và 1 phủ Thừa Thiên.
B. Chia cả nước thành 3 vùng. Bắc Thành, Gia Định thành và Trực Doanh.
C. Chia cả nước thành 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên
D. Chia cả nước thành 3 vùng. Bắc Thành, Gia Định thành và phủ Thừa Thiên.
Câu 34. Một trong những di sản to lớn của cuộc cải cách của Minh Mạng nửa đầu XIX còn
giá trị đến ngày nay là
A. chế độ “ hồi ty” mở rộng.
B. cách thức phân chia đơn vị hành chính cấp tỉnh.
C. chế độ quân chủ trung ương tập quyền cao độ.
D. phân chia quyền lực cấp dưới thành lục Bộ.
Câu 35. Từ thực tiễn cuộc cải cách của Minh mạng nửa đầu XIX, Việt Nam có thể
rút ra biện pháp nào sau đây để giảm bớt những tiêu cực trong nền hành chính nhà
nước hiện nay?
A. Phép “hồi tỵ”. B. Án sát sứ ty.
C. Đốc học.
D. Lưu quan.
IV. VẬN DỤNG CAO
Câu 36. Điểm khác biệt căn bản trong nội dung cuộc cải cách của Minh Mạng nửa
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đầu XIX so với cuộc cải cách Lê Thánh Tông thế kỉ XV là gì?
A. Chia cả nước làm 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.
B. Việc quản lí nhà nước từ trung ương đến địa phương.
C. Các phủ, huyện, châu, tổng, xã vẫn giữ như cũ.
D. Địa phương hoạt động theo sự điều hành của triều đình.
Câu 37. Một bài học kinh nghiệm quan trọng từ cuộc cải cách của vua Minh Mạng
có thể áp dụng vào việc xây dựng nền hành chính Việt Nam hiện nay là
A. Thống nhất đơn vị hành chính địa phương trong cả nước.
B. Xây dựng bộ máy nhà nước trung ương chặt chẽ.
C. Phân chia cụ thể quyền lực của các cơ quan nhà nước.
D. Chú trọng nhất việc đào tạo nhân tài.
Câu 38. Nhận xét nào sau đây là đúng về ý nghĩa của cuộc cải cách Minh Mạng
nửa đầu XIX?
A. Hệ thống cơ quan hành chính trên cả nước được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ
chưa từng có.
B. Thống nhất hệ thống đơn vị hành chính trong cả nước, làm cơ sở cho sự phân
chia tỉnh huyện ngày nay.
C. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lí nhà nước từ trung ương đến địa phương
xuống tận các cấp thôn, xóm.
D. Để lại những bài học kinh nghiệm bổ ích về các nguyên tắc xây dựng và tổ hoạt
động của bộ máy nhà nước
Câu 39. Nội dung cải cách bộ máy nhà nước trong cuộc cải cách của Minh Mạng nửa
đầu XIX để lại một trong những bài học kinh nghiệm là
A. nguyên tắc hoạt động của bộ máy nhà nước.
B. coi trọng việc xét xử và giải quyết kiện tụng.
C. Chế độ giám sát đươc chú trọng tiên quyết.
D. Bài học về cải cách giáo dục, khoa cử.
Câu 40. Một trong những mặt tích cực của cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng
nửa đầu XIX là
A. phát huy thành quả trong cải cách của Hồ quý Ly và Lê Thánh Tông thế kỉ XV.
B. đổi mới và thống nhất được hệ thống hành chính quốc gia.
C. giải quyết được khủng hoảng toàn diện của xã hội phong kiến.
D. chuyển sang một hình thái kinh tế- xã hội cao hơn.
Phần 2. TỰ LUẬN
Câu 1 ( 2, 0 điểm). Trình bày kết quả và ý nghĩa cuộc cải cách của Minh Mạng nửa đầu thế kỉ
XIX?
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Câu 2 (3.0 điểm). Vì sao vào nửa đầu thế kỉ XIX, vua Minh Mạng tiến hành cải
cách hành chính?
Câu 3 (3,0 điểm). Em hãy nêu nhận xét về cuộc cải cách của vua Minh Mạng?
Câu 4 (3,0 điểm). Một số bài học kinh nghiệm từ cuộc cải cách Minh Mệnh có thể
vận dụng, kế thừa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay như
thế nào?
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
1
1
1
2
3
. PHẦN TRẮC NGHIỆM
.D 2.C 3.B 4.B
5.B
6.D
7.B
8.C
9.B
10.D
1.A 12.A 13.B 14.C 15.D 16.A 17.C 18.A 19.B 20.B
1.D 22.D 23.A 24.D 25.C 26.B 27.A 28.A 29.D 30.B
1.A 32.D 33.C 34.A 35.A 36.A 37.A 38.B 39.A 40.B
2
. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 ( 2, 0 điểm). Trình bày kết quả và ý nghĩa cuộc cải cách của Minh Mạng nửa đầu thế kỉ
XIX?
Nội dung
Điểm
Kết quả:
- Xây dựng được chế độ quân chủ trung ương tập quyền cao độ (vua
1,0
nắm trong tay quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và thống lĩnh quân
đội)
0,25
-
-
-
Thống nhất đơn vị hành chính địa phương trong cả nước.
Tổ chức cơ cấu bộ máy nhà nước gọn nhẹ, chặt chẽ
Phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ các cơ quan
0,25
0,25
0,25
1,0
Ý nghĩa:
Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt hành chính, làm cho hoạt
động của bộ máy nhà nước có hiệu quả hơn trước
Để lại nhiều bài học kinh nghiệm đối với tổ chức hoạt động của bộ
máy nhà nước.
-
0,5
-
0,5
Câu 2 (3.0 điểm). Vì sao vào nửa đầu thế kỉ XIX, vua Minh Mạng tiến hành cải
cách hành chính?
Nội dung
Điểm
-
Năm 1802, triều Nguyễn được thành lập, cai quản đất nước rộng
0,5
1
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lớn, kéo dài từ Bắc vào Nam và còn nhiều khó khăn.
-
Dưới thời vua Gia Long, nhà Nguyễn tập trung chủ yếu vào công
cuộc ổn định tình hình đất nước và ưu tiên cho sự nghiệp thống nhất
về mặt lãnh thổ.
0,5
-
Bộ máy hành chính nhà nước thời kì này còn chưa hoàn chỉnh.
Ở trung ương, nhiều cơ quan chưa được hoàn thiện.
0,25
0,25
0,25
+
+
Ở địa phương, tính phân quyền còn đậm nét với sự tồn tại của Bắc
Thành và Gia Định Thành. Tổ chức hành chính giữa các khu vực
thiếu thống nhất.
0,25
0,5
+
Quan lại trong bộ máy nhà nước chủ yếu do các võ quan nắm giữ.
-
Cần khắc phục tình trạng phân quyền, thống nhất tổ chức hành
chính trong cả nước, củng cố quyền lực của triều đình trung ương nói
chung và của nhà vua nói riêng.
-
Để khắc phục tình trạng trên, sau khi lên ngôi hoàng đế (1820), vua
0,5
Minh Mạng đã tiến hành cải cách hành chính
Câu 3 (3,0 điểm). Em hãy nêu nhận xét về cuộc cải cách của vua Minh Mạng?
Nội dung
Điểm
-
Diễn ra trong bối cảnh đất nước sau một thời gian dài chiến tranh,
0,5
khủng hoảng, bộ máy hành chính nhà nước yếu kém về nhiều mặt.
-
Các cuộc cải cải cách tương đối toàn diện và đã mang lại sự hưng
0,5
0,5
thịnh cho đất nước, tình hình chính trị - xã hội ổn định, kinh tế đất
nước phát triển.
-
Dân trí được nâng cao, năng lực quốc phòng được tăng cường, chế
độ quân chủ trung ương tập quyền được củng cố, bộ máy hành chính
nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn trước.
-
Các cuộc CCHC này đã xây dựng được chế độ quân chủ trung
ương tập quyền mạnh, quyền lực trong nước thuộc về nhà vua.
Chú trọng xây dựng bộ máy hành chính nhà nước gọn nhẹ, được tổ
0,5
1,0
-
chức chặt chẽ thành một guồng máy vận hành thống nhất từ trung
ương đến địa phương. Quan tâm xây dựng đội ngũ quan lại hiền tài,
trung thành với triều chính.
Câu 4 (3,0 điểm). Một số bài học kinh nghiệm từ cuộc cải cách Minh Mệnh có thể
vận dụng, kế thừa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay như
thế nào?
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Nội dung
Điểm
-
Trên lĩnh vực chính trị:
Thống nhất đơn vị hành chính địa phương trong cả nước; Xây
0,5
+
dựng cơ cấu bộ máy nhà nước đơn gọn nhẹ, chặt chẽ
+
Phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và cán bộ,
0,5
công chức nhà nước theo nguyên tắc “chức vụ và trách nhiệm
nghiêm minh, quyền lợi và nghĩa vụ tương xứng”.
+
Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn nhân
tài vào đảm đương các chức vụ trong bộ máy hành chính nhà nước.
Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát các cơ quan hành chính và đội
ngũ cán bộ, công chức có hiệu quả.
Mở rộng diện và đối tượng áp dụng chế độ “hồi tỵ” để giảm bớt
0,5
0,5
0,5
0,5
+
+
những tiêu cực trong nền hành chính nhà nước.
Trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục: chú trọng phát triển giáo dục và
trọng dụng nhân tài.
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Chủ đề 6
LỊCH SỬ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP
CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG
Bài 12
VỊ TRÍ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA BIỂN ĐÔNG
Phần 1. TRẮC NGHIỆM
I. NHẬN BIẾT
Câu 1. Biển Đông là biển thuộc khu vực nào sau đây?
A. Ấn Độ Dương.
B. Thái Bình Dương.
C. Đại Tây Dương.
D. Địa Trung Hải.
Câu 2. Eo biển nào sau đây không nằm trong khu vực Biển Đông?
A. Eo Đài Loan.
B. Eo Magenllan.
D. Eo Ba-si.
C. Eo Ma- lắc-ca.
Câu 3. Biển Đông có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á- Thái Bình
Dương về lĩnh vực nào sau đây?
A. Văn hóa - Thể thao.
B. Giáo dục - Y tế.
C. Quốc phòng - an ninh.
D. Văn hóa - giáo dục.
Câu 4. Biển Đông có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân ở một số
nước thuộc khu vực nào sau đây?
A. Châu Phi.
C. Châu Âu.
B. Châu Mĩ.
D. Châu Á- Thái Bình Dương.
Câu 5. Nước nào sau đây ở khu vực Biển Đông có sản lượng đánh bắt và nuôi
trồng hải sản đứng hàng đầu thế giới?
A. Thái Lan.
B. Lào.
C. Na Uy.
D. Phần Lan.
Câu 6. Các cảng biển lớn trên Biển Đông có vai trò như thế nào?
A. Điểm trung chuyển của tàu thuyền. B. Nơi giao lưu kinh tế, văn hóa.
C. Điểm tập trung phát triển du lịch.
D. Nơi giải quyết các vấn đề xã hội.
Câu 7. Theo Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Biển
Đông là vùng biển có sản lượng nào sau đây lớn nhất thế giới?
A. Nông nghiệp.
B. Lương thực.
C. Chăn nuôi.
D. Đánh bắt hải sản.
Câu 8. Các nước Đông Nam Á ven biển đang được hưởng lợi ích trực tiếp từ Biển
Đông trong vấn đề phát triển nào sau đây?
A. Chính trị.
B. Quân sự.
C. Kinh tế.
D. Văn hóa.
Câu 9. Nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng của Biển Đông có giá trị cao đối với
hoạt động nào sau đây?
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A. Nghiên cứu khoa học.
C. Nghiên cứu văn hóa .
B. Nghiên cứu dân tộc học.
D. Nghiên cứu ngôn ngữ học.
Câu 10. Nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng của Biển Đông không có giá trị
cao đối với hoạt động nào sau đây?
A. Nguyên cứu khoa học.
B. Phục vụ đời sống của người dân.
D. Diễn tập quân sự ngoài biển.
C. Phát triển kinh tế - xã hội.
Câu 11. Một trong những loại khoáng sản ở Biển Đông có giá trị đặc biệt quan
trọng đối với sự phát triển kinh tế của một quốc gia là?
A. Than.
B. Dầu khí.
C. Đồng.
D. Sắt.
Câu 12. Eo Ma-lắc-ca là điểm điều tiết giao thông quan trọng bậc nhất ở châu lục
nào sau đây?
A. Châu Âu.
B. Châu Mĩ.
C. Châu Phi.
D. Châu Á.
Câu 13. Eo biển nào sau đây là điểm điều tiết giao thông quan trọng bậc nhất ở
châu Á?
A. Eo Magenlan. B. Eo Mackinac. C. Eo Ma-lắc-ca. D. Eo Makassar.
Câu 14. Quần đảo nào sau đây thuộc chủ quyền của Việt Nam nằm ở trung tâm
của Biển Đông?
A. Borneo.
B. Greenland.
C. Trường Sa.
D. New Guinea.
Câu 15. Các đảo và quần đảo nào sau đây ở Biển Đông không thuộc chủ quyền
của Việt Nam?
A. Trường Sa.
B. Hoàng Sa.
C. Chàng Tây.
D. Đông Sa.
Câu 16. Nguồn tài nguyên, khoáng sản, du lịch đa dạng là điều kiện để các đảo
trên biển Đông phát triển lĩnh vực nào sau đây?
A. Kiểm soát, đảm bảo an ninh giao thông trên biển.
B. Xây dựng cơ sở hậu cần, kỹ thuật, phục vụ quân sự.
C. Phát triển hoạt động kinh tế có tầm chiến lược.
D. Thuận lợi xây dựng các trạm thông tin, trạm dừng chân.
Câu 17. Hiện nay Hoàng Sa trực thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh, thành
phố nào ở Việt Nam?
A. Thành phố Đà Nẵng.
C. Cà Mau.
B. Bà Rịa – Vũng Tàu.
D. Kiên Giang.
Câu 18. Hiện nay Trường Sa trực thuộc quyền quản lí hành chính của tỉnh nào ở
Việt Nam?
A. Đà Nẵng.
B. Kiên Giang.
C. Khánh Hòa.
D. Cà Mau.
Câu 19. Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nằm ở vị trí nào trên
biển Đông?
A. Bắc biển Đông.
B. Nam biển Đông.
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C. Tây biển Đông.
D. Đông biển Đông.
Câu 20. Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nằm ở vị trí nào của
Biển Đông?
A. Đông Nam.
B. Tây Bắc.
C. Phía Tây Nam. D. Phía Nam.
Câu 21. Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam ngoài có vị trí chiến lược
về kinh tế, còn có vị trí chiến lược về
A. văn hóa - xã hội.
B. giao thông vận tải.
C. quốc phòng - an ninh.
D. khoa học - kĩ thuật.
Câu 22. Khu vực biển của quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa chứa đựng
tài nguyên băng cháy lớn, được coi là nguồn năng lượng thay thế
A. titan.
B. thiếc.
C. diricon.
D. dầu khí.
Câu 23. Việc xây dựng cơ sở hậu cần - kĩ thuật ở một số đảo, quần đảo ở Biển
Đông nhằm phục vụ hoạt động nào sau đây?
A. Hoạt động của cảnh sát biển .
C. Hoạt động quảng bá du lịch.
B. Hoạt động khai thác dầu khí.
D. Hoạt động quân sự và kinh tế.
Câu 24. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam có thế mạnh về ngành
kinh tế nào sau đây?
A. Nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản.
B. Dịch vụ hàng hải và chăm sóc khách hàng.
C. Dịch vụ hàng hải và đánh bắt hải sản.
D. Khai thác tài nguyên khoáng sản.
Câu 25. Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam thuộc hệ thống đảo nào
sau đây?
A. Đảo nổi.
B. Đảo chìm.
C. Đảo ngoài bờ. D. Đảo xa bờ.
Câu 26. Ngành kinh tế nào sau đây của Biển Đông được đẩy mạnh nhờ hệ sinh vật
đa dang dưới đáy biển và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp?
A. Du lịch biển.
B. Nuôi trồng thủy, hải sản.
D. Đánh bắt cá.
C. Khai thác khoáng sản.
II. THÔNG HIỂU
Câu 27. Eo biển nào sau đây nằm trong khu vực Biển Đông?
A. Eo Makassar. B. Eo Magenllan. C. EoMa- lắc-ca. D. Eo Mackinac.
Câu 28. Biển Đông có vị trí quan trọng trong lĩnh vực nào của ngành hàng hải
quốc tế?
A. Giao thông.
Câu 29. Biển Đông là “cầu nối” giữa Thái Bình Dương và đại dương nào sau đây?
A. Bắc Băng Dương. B. Ấn Độ Dương.
B. Kinh tế.
C. Chính trị.
D. Văn hóa.
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C. Đại Tây Dương.
D. Địa Trung Hải.
Câu 30. Tuyến đường vận tải quốc tế qua Biển Đông được coi là nhộn nhịp thứ 2
trên thế giới chỉ sau
A. Địa Trung Hải B. Ả Rập.
C. Caribê.
D. Tây Ban Nha.
Câu 31. Biển Đông là cửa ngõ giao thương quốc tế của nhiều quốc gia, vùng lãnh
thổ tiếp giáp, giữ vai trò là
A. địa bàn chiến lược quan trọng.
B. nơi trao đổi buôn bán hàng hóa.
D. địa bàn khai thác khoáng sản.
C. nơi giao thoa các nền văn hóa.
Câu 32. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt
Nam nằm ở trung tâm của Biển Đông có vị trí chiến lược quan trọng như thế nào?
A. Nằm trên những tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng.
B. Điểm trung chuyển, trao đổi và bốc dỡ hàng hóa nội địa.
C. Điểm điều tiết giao thông đường biển quan trọng bậc nhất châu Âu.
D. Tuyến đường di chuyển ngắn nhất nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
Câu 33. Nội dung nào không thể hiện sự phong phú, đa dạng của nguồn tài
nguyên, thiên nhiên biển ở Biển Đông?
A. Đa dạng sinh học cao
B. Có bồn trũng chứa dầu khí lớn.
C. Chứa lượng lớn tài nguyên khí đốt. D. Địa bàn chiến lược quan trọng.
Câu 34. Căn cứ vào điều kiện nào để quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có thể
kiểm soát, đảm bảo an ninh các tuyến đường giao thông trên biển?
A. Vị trí trung tâm của biển Đông.
C. Có nhiều hải sản quý, giá trị cao.
B. Giàu tài nguyên khoáng sản biển.
D. Có trữ lượng lớn sinh vật biển.
Câu 35.Với vị trí trung tâm của biển Đông, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có
vai trò gì đối với giao thông trên biển?
A.Giúp cư dân các nước trong khu vực thoải mái đi lại và giao lưu kinh tế.
B. Kiểm soát, đảm bảo an ninh các tuyến đường giao thông trên biển Đông.
C. Giúp cư dân trong khu vực khai thác các nguồn năng lượng mới.
D. Góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch biển ngày càng phát triển.
Câu 36. Yếu tố nào không tạo nên vị thế chiến lược của quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa trên biển Đông?
A.Vị trí án ngữ đường hàng hải quốc tế.
B. Nhiều hải sản quý, giá trị kinh tế cao.
C. Kiểm soát đường hàng hải trên biển Đông.
D. Trung Quốc luôn có âm mưu chiếm giữ trái phép.
III. VẬN DỤNG
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Câu 37. Eo Ma- lắc-ca là điểm điều tiết giao thông quan trọng bậc nhất châu Á vì
sao?
A. Tất cả hàng hóa của các nước Đông Nam Á và Bắc Á phải đi qua.
B. Tuyến đường di chuyển ngắn nhất nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
C. Có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú với trữ lượng lớn khoáng sản.
D. Điểm trung chuyển, trao đổi bốc dỡ hàng hóa nội địa quan trọng.
Câu 38. Các đảo và quần đảo đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với Biển
Đông?
A. Nơi tập trung các mô hình chính trị, kinh tế xã hội và văn hóa đa dạng.
B. Vị trí phòng thủ chiến lược trọng yếu đối với nhiều quốc gia trong khu vực.
C. Điểm điều tiết giao thông đường biển quan trọng bậc nhất châu Âu.
D. Cung cấp nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú với trữ lượng lớn.
Câu 39. Về mặt an ninh, quốc phòng, Biển Đông có vai trò quan trọng như thế nào
đối với Việt Nam?
A. Tuyến phòng thủ chiến lược quan trọng.
B. Cung cấp nguồn thức ăn cho cư dân ven biển.
C. Tạo điều kiện để phát triển những ngành kinh tế biển.
D. Nơi trao đổi hội nhập của nhiều nền văn hóa.
Câu 40. Về mặt văn hóa, Biển Đông có vai trò quan trọng như thế nào đối với các
nước trong khu vực?
A. Tuyến phòng thủ chiến lược quan trọng.
B. Cung cấp nguồn thức ăn cho cư dân ven biển.
C. Tạo điều kiện để phát triển những ngành kinh tế biển.
D. Nơi trao đổi hội nhập của nhiều nền văn hóa.
Câu 41. Về mặt kinh tế, Biển Đông có vai trò quan trọng như thế nào đối với Việt
Nam?
A. Đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
B. Cửa ngõ để Việt Nam có quan hệ trực tiếp với các vùng miền.
C. Tạo điều kiện để phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn.
D. Cung cấp nguồn lương thực chính cho cư dân ven biển.
Câu 42. Điều kiện nào khiến cho quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không gian
hoạt động kinh tế có tầm chiến lược trên Biển Đông?
A. Có hàng nghìn đảo lớn nhỏ, bãi ngầm, đảo san hô.
B. Có một số đảo rất gần với lục địa của Việt Nam.
C. Có ngư dân thuộc nhiều nước đến sinh sống.
D. Nguồn tài nguyên sinh vật, khoáng sản, du lịch đa dạng.
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Câu 43. Đối với lĩnh vực giao thông trên biển, vị trí của quần đảo Trường Sa và
Hoàng Sa có thuận lợi gì?
A. Xây dựng các trạm thông tin, dừng chân, tiếp nhiên liệu cho các tàu.
B. Xây dựng các tuyến phòng thủ nhiều tầng bảo vệ đất liền.
C. Nuôi trồng, chế biến thủy sản, khai thác dược liệu biển và khoảng sản.
D. Xây dựng các khu bảo tồn, trung tâm nghiên cứu sinh vật biển.
Câu 44. Đối với quốc phòng, an ninh, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có tầm
quan trọng như thế nào?
A. Xây dựng các trạm thông tin, dừng chân, tiếp nhiên liệu cho các tàu.
B. Hình thành tuyến phòng thủ nhiều tầng bảo vệ đất liền.
C. Nuôi trồng, chế biến thủy sản, khai thác dược liệu biển và khoảng sản.
D. Xây dựng các khu bảo tồn, trung tâm nghiên cứu sinh vật biển.
Câu 45. Nội dung nào không thể hiện vị trí chiến lược của Biển Đông ở khu vực
châu Á - Thái Bình Dương?
A. Nơi tập trung các mô hình chính trị, kinh tế, văn hóa của thế giới.
B. Được nhiều nước quan tâm và là địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng.
C. Có 1 trong 5 bồn trũng chứa dầu khí lớn nhất của châu Á.
D. Nhiều nước trong khu vực có kinh tế phụ thuộc vào Biển Đông.
Câu 46. Hiện nay, trên Biển Đông đang tồn tại loại hình tranh chấp nào sau đây?
A. Xây dựng cơ sở hậu cầu - kĩ thuật phục vụ hoạt động quân sự.
B. Xây dựng các khu bảo tồn biển, trung tâm nghiên cứu sinh vật.
C. Chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
D. Việc khai thác tài nguyên nông - lâm – thủy hải sản.
IV. VẬN DỤNG CAO
Câu 47. Vì sao các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đặc biệt
quan tâm tới Biển Đông và các đảo, quần đảo trên Biển Đông?
A. Nó có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
B. Đây là điểm điều tiết giao thông đường biển quan trọng nhất châu Âu.
C. Có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú với trữ lượng lớn sinh vật biển.
D. Đây là tuyến đường di chuyển ngắn nhất nối Thái Bình Dương và Đại Tây
Dương.
Câu 48. Ý nào sau đây không thể hiện Biển Đông là địa bàn chiến lược quan trọng
ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương?
A. Tuyến đường di chuyển ngắn nhất nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
B. Các hoạt động thương mại hàng hải, khai thác hải sản và dầu khí rất sôi động.
C. Điểm trung chuyển của tàu thuyền, trao đổi và bốc dỡ hàng hóa quan trọng.
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D. “ Cửa ngõ” để Việt Nam giao lưu kinh tế và hợp tác với các nước trên thế giới.
Câu 49. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 “vùng đặc quyền
kinh tế” được quy định là?
A.Vùng biển tiếp liền tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải.
B. Một vùng nằm ở phía ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải.
C. Vùng hợp với lãnh hải và có chiều rộng tối đa là 24 hải lý.
D. Vùng biển tiếp liền nằm ở phía ngoài lãnh hải.
Câu 50. Những loại hình tranh chấp nào sau đây hiện đang tồn tại ở quần đảo
Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam?
A. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và vị trí chiếm đóng.
B. Tranh chấp trong việc xác định ranh giới các vùng miền.
C. Tranh chấp về vùng lãnh thổ đối với các quốc gia.
D. Tranh chấp về khai thác thủy sản trên Biển Đông.
Phần 2. TỰ LUẬN
Câu 1 (2,0 điểm). Em hãy nêu vai trò quan trọng chiến lược của Biển Đông trong
giao thông hàng hải quốc tế.
Câu 2 (3,0 điểm). Vì sao Biển Đông là địa bàn chiến lược quan trọng ở khu vực
châu Á - Thái Bình Dương?
Câu 3 (3,0 điểm). Em hãy giải thích tầm quan trọng chiến lược của các đảo và
quần đảo của Việt Nam ở Biển Đông.
Câu 4 (3,0 điểm). Em hãy phân tích tầm quan trọng chiến lược của quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa đối với giao thông trên biển và sự phát triển của kinh tế
nước ta?
Câu 5 (5,0 điểm). Sưu tầm tư liệu từ sách, báo, internet, nêu đề xuất của em về
các biện pháp để khai thác hiệu quả, bền vững vị trí và tài nguyên thiên nhiên của
Biển Đông.
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
1
1
1
2
3
4
. PHẦN TRẮC NGHIỆM
.B 2.B 3.C 4.D
5.A
6.A
7.D
8.C
9.A
10.D
1.B 12.D 13.C 14.C 15.D 16.C 17.A 18.C 19.A 20.A
1.C 22.D 23.D 24.C 25.D 26.A 27.C 28.A 29.B 30.A
1.A 32.A 33.D 34.A 35.B 36.D 37.A 38.B 39.A 40.D
1.C 42.D 43.A 44.B 45.C 46.C 47.A 48.D 49.B 50.A
2
. PHẦN TỰ LUẬN
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Câu 1 (2,0 điểm). Em hãy nêu vai trò quan trọng chiến lược của Biển Đông trong
giao thông hàng hải quốc tế.
Nội dung
Điểm
-
Biển Đông có vị trí quan trọng trong giao thông hàng hải quốc tế,
0,5
tập trung các tuyến đường biển huyết mạch kết nối Thái Bình Dương
-
Ấn Độ Dương, châu Âu - châu Á, Trung Đông - Đông Á.
+
Có 5 trong số 10 tuyến đường vận tải biển trọng yếu của thế giới
0,5
0,5
0,5
liên quan đến Biển Đông...
Giao thông đường biển qua Biển Đông nhộn nhịp đứng hàng thứ 2
trên thế giới, với nhiều tàu trọng tải trên 5000 tấn…
Khu vực Biển Đông có nhiều eo biển quan trọng như: eo Đài Loan,
Basi, Gaxpa, Kalimantan và đặc biệt là Malắc ca…
+
-
Câu 2 (3,0 điểm). Vì sao Biển Đông là địa bàn chiến lược quan trọng ở khu vực
châu Á - Thái Bình Dương?
Nội dung
Điểm
-
Biển Đông là tuyến đường di chuyển ngắn nhất nối Thái Bình
0,5
Dương và Ấn Độ Dương…
-
Các nước giáp ranh Biển Đông đều có các hoạt động thương mại
0,75
0,75
hàng hải, khai thác hải sản và dầu khí rất sôi động trên vùng biển
này…
-
Các cảng biển lớn trên Biển Đông là điểm trung chuyển của tàu
thuyền, trao đổi và bốc dỡ hàng hóa quan trọng như cảng: Xin-ga-po,
Ku-an-tan, Ma-ni-la, Đà Nẵng, Hồng Công...
-
Biển Đông có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân ở
một số khu vực châu Á- Thái Bình Dương…
Các nước Đông Nam Á ven biển đang được hưởng lợi ích trực tiếp
0,5
0,5
-
từ Biển Đông trong phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã
hội…
Câu 3 (3,0 điểm). Em hãy giải thích tầm quan trọng chiến lược của các đảo và
quần đảo của Việt Nam ở Biển Đông.
Nội dung
Điểm
Hệ thống đảo và quần đảo của Việt Nam, đặc biệt là quần đảo Hoàng
Sa và quần đảo Trường Sa giữ vị trí, vai trò quan trọng trong phát
triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh vùng biển, vùng trời và đất
liền của Tổ quốc… Cụ thể:
0,75
1
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-
Các đảo và quần đảo Việt Nam tạo ra cơ sở để phát triển đa dạng
0,5
0,5
các ngành kinh tế biển như: đánh bắt và nuôi trồng thủy sản; khai
thác khoáng sản; vận tải hàng hải và du lịch biển...
-
Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa nằm ở trung tâm Biển
Đông, thuận lợi cho việc xây dựng các trạm thông tin, trạm dừng
chân và tiếp nhiên liệu cho các tàu di chuyển trên biển, phục vụ tuyến
đường hàng hải huyết mạch trên Biển Đông…
-
Hệ thống đảo, quần đảo ở vùng biển Việt Nam, đặc biệt là quần đảo
0,75
0,5
Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa có tầm quan trọng chiến lược đối
với quốc phòng, an ninh...
-
Sự liên kết giữa các đảo, cụm đảo, quần đảo trên Biển Đông đã hình
thành tuyến phòng thủ nhiều tầng, từ xa đến gần, tạo thành hệ thống
an ninh vững chắc để bảo vệ đất liền…
Câu 4 (3,0 điểm). Em hãy phân tích tầm quan trọng chiến lược của quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa đối với giao thông trên biển và sự phát triển của kinh tế
nước ta?
Nội dung
Điểm
-
Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa có vị trí chiến lược
0,5
quan trọng, giúp kiểm soát và bảo đảm an ninh cho các tuyến đường
giao thông trên biển, trên không trong khu vực Biển Đông…
-
Với nguồn tài nguyên sinh vật, khoáng sản và du lịch đa dạng, các
0,5
đảo, quần đảo trên Biển Đông là không gian hoạt động kinh tế có tầm
quan trọng chiến lược. Một số ngành kinh tế biển có thể phát triển
bền vững như du lịch, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản, khai thác
dược liệu biển và khoáng sản,...
+
Nằm trải rộng trên một vùng biển lớn, quần đảo Trường Sa và quần
0,5
0,5
đảo Hoàng Sa tạo nên ngư trường đánh bắt hải sản khổng lồ với
nhiều loài quý hiếm và có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, hải sâm,
đối mồi, vích, ốc tai voi, rau câu,...
+
Nguồn tài nguyên khoáng sản ở các đảo và vùng biển xung quanh
gồm: dầu mỏ, khí đốt, phốt phát, bùn đa kim, cát, vỏ sò,… có thể
khai thác với trữ lượng lớn. Đặc biệt, khu vực biển của quần đảo
Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa chứa đựng tài nguyên băng cháy
rất lớn, được coi là nguồn năng lượng thay thế dầu khí trong tương
lai…
+
Kinh tế du lịch biển cũng có thể đẩy mạnh nhờ hệ sinh vật đa dạng
0,5
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dưới đáy biển, cảnh quan thiên nhiên đẹp ven biển và trên nhiều hòn
đảo…
+
Tại các đảo cũng có thể xây dựng các khu bảo tồn biển, các trung
0,5
tâm nghiên cứu để duy trì và phát triển các loài sinh vật hoang dã,
các loài quý hiếm…
Câu 5 (5,0 điểm). Sưu tầm tư liệu từ sách, báo, internet, nêu đề xuất của em về
các biện pháp để khai thác hiệu quả, bền vững vị trí và tài nguyên thiên nhiên của
Biển Đông.
Nội dung
Điểm
-
Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện,
0,5
có trọng tâm, trọng điểm, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và
hợp tác quốc tế…
+
Tài nguyên biển được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả để phát
0,5
triển nhanh và bền vững kinh tế biển, đặc biệt là sáu ngành kinh tế
biển đề ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2020 về
Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045, góp phần nâng cao đời sống và sinh kế cho
cộng đồng ven biển…
-
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lí tài nguyên, bảo vệ môi
trường biển và hải đảo…
Các nguồn gây ô nhiễm từ đất liền và trên biển phải được quan
0,5
0,5
+
trắc, kiểm soát và quản lý hiệu quả. Các khu kinh tế, khu công nghiệp
và khu đô thị ven biển được quy hoạch theo hướng bền vững, sinh
thái, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và đặc biệt là phải
đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về môi trường và sức
chịu tải môi trường biển, khả năng phục hồi, chống chịu của hệ sinh
thái biển…
-
Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi
0,5
0,5
trường biển và hải đảo quốc gia: Thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật
công nghệ thông tin tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên nền
tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại bảo đảm việc nhập, cập nhật, khai
thác, chia sẻ dữ liệu đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
biển, đảo của các bộ, ngành, địa phương…
-
Kiên quyết, kiên trì giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển, đảo
bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. ..
1
60


[bookmark: br166] 
-
Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển: Các
0,5
0,5
trường đại học trong nước đào tạo các chuyên ngành về biển, đặc biệt
là chuyên ngành về quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Nhà nước đầu tư đào tạo hoặc liên kết nước ngoài đào tạo đại học và
sau đại học các chuyên ngành hiện chưa hoặc ít được đào tạo tại các
cơ sở trong nước, từng bước cung ứng đủ nguồn nhân lực cho nghiên
cứu, điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường…
-
Tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức trách nhiệm của người
dân trong việc: đấu tranh bảo vệ chủ quyền; khai thác hợp lí, bền
vững và bảo vệ môi trường biển, đảo…
-
Chủ động tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong việc: quản
lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ chủ quyền biển, đảo...
Đẩy mạnh hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác, các tổ chức
0,5
0,5
+
quốc tế và khu vực để phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng vùng
biển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào các ngành kinh tế
biển, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến
đổi khí hậu, nước biển dâng…
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Bài 13
VIỆT NAM VÀ BIỂN ĐÔNG
Phần 1. TRẮC NGHIỆM
I. NHẬN BIẾT
Câu 1. Khu vực nào của Việt Nam không giáp với Biển Đông?
A. Tây Bắc. B. Đông Bắc. C. Tây Nam. D. Đông Nam.
Câu 2. Bờ biển nước ta kéo dài từ tỉnh nào đến tỉnh nào?
A. Quảng Ninh đến Kiên Giang.
C. Thái Bình đến Cà Mau.
B. Hải Phòng đến Cần Thơ.
D. Nam định đến Bình Thuận.
Câu 3. Việt Nam nằm ở phía nào của Biển Đông?
A. Phía Đông Nam.
B. Phía Tây.
C. Phía Nam.
D. Phía Tây Bắc.
Câu 4. Biển Đông nước ta góp phần quan trọng vào việc phát triển các ngành kinh
tế trọng điểm ngoại trừ
A. nông nghiệp trồng lúa nước.
C. nuôi trồng thủy sản.
B. thương mại hàng hải.
D. du lịch - dịch vụ.
Câu 5. Hệ thống các cảng nước sâu và cảng trung bình được xây dựng dọc bờ Biển
Đông là điều kiện thuận lợi cho Việt Nam phát triển ngành kinh tế chủ yếu nào sau
đây?
A. nông nghiệp trồng lúa nước.
C. nuôi trồng thủy sản.
B. thương mại hàng hải.
D. khai thác tài nguyên sinh vật biển.
Câu 6. Quốc gia đầu tiên khai phá, xác lập chủ quyền và quản lý liên tục đối với
quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là
A. Việt Nam.
B. Trung Quốc.
C. Thái Lan.
D. Campuchia.
Câu 7. Dưới thời chúa Nguyễn thế kỉ XVII, tổ chức nào sau đây có nhiệm vụ đến
khai thác sản vật, thực thi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?
A. Đội Hoàng Sa.
C. Đội Bắc Hải.
B. Đội Trường Sa.
D. Cảnh sát biển.
Câu 8. Dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu, đầu thế kỉ XVIII, tổ chức nào sau đây
có nhiệm vụ đến khai thác sản vật, kiểm tra, kiểm soát, thực thi chủ quyền của Việt
Nam ở khu vực Bắc Hải, đảo Côn Lôn và các đảo ở Hà Tiên?
A. Đội Hoàng Sa.
C. Đội Bắc Hải.
B. Đội Trường Sa.
D. Cảnh sát biển.
Câu 9. Nhằm bảo vệ và thực thi chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt
Nam ở Biển Đông, hình thức đấu tranh nào sau đây không được nhà nước Việt
Nam áp dụng?
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A. Chủ động tấn công vũ trang.
C. Đàm phán ngoại giao.
B. Vũ trang tự vệ.
D. Hỗ trợ ngư dân bám biển.
Câu 10. Lực lượng chính quy chủ chốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển
đảo ở Việt Nam hiện nay là
A. Hải quân.
B. Không quân.
C. Phòng không. D. Công binh.
Câu 11. Chủ trương nhất quán của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
trong việc hợp tác giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông hiện nay là
sử dụng biện pháp đấu tranh nào?
A. Đấu tranh hòa bình.
C. Khởi nghĩa vũ trang.
B. Bạo lực cách mạng.
D. Kết hợp hòa bình với bạo lực.
Câu 12. DOC là cụm từ viết tắt theo tiếng Anh của văn bản pháp luật nào sau đây
liên quan đến vấn đề biển đảo, được kí kết giữa 10 nước ASEAN và Trung Quốc?
A. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông.
B. Luật Biển Việt Nam.
C. Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.
D. Bộ quy tắc ứng xử tại biển Đông.
Câu 13. COC là cụm từ viết tắt theo tiếng Anh của văn bản pháp luật nào sau đây
liên quan đến vấn đề biển đảo mà các nước ASEAN đang xây dựng để góp phần
giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông?
A. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông.
B. Luật Biển Việt Nam.
C. Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.
D. Bộ quy tắc ứng xử tại biển Đông.
Câu 14. UNCLOS là cụm từ viết tắt theo tiếng Anh của văn bản pháp luật nào sau
đây liên quan đến vấn đề biển đảo?
A. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông.
B. Luật Biển Việt Nam.
C. Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.
D. Bộ quy tắc ứng xử tại biển Đông.
Câu 15. Để khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam, văn bản pháp luật nào sau
đây có vai trò đặc biệt quan trọng?
A. Hiến pháp.
B. Luật Biển Việt Nam.
C. Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.
D. Luật Dân quân tự vệ.
Câu 16. Bộ các quy định về sử dụng các đại dương của thế giới được thể hiện
trong văn kiện nào sau đây?
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A. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông.
B. Luật Biển Việt Nam.
C. Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.
D. Bộ quy tắc ứng xử tại biển Đông.
Câu 17. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được kí kết bởi
A. ASEAN và Hàn Quốc.
C. ASEAN và Trung Quốc.
B. ASEAN và Mĩ.
D. ASEAN và Nhật Bản.
Câu 18. Dưới triều Nguyễn, các đội Hoàng Sa, Bắc Hải được tái lập và đặt trong
một tổ chức chung có tên gọi là gì?
A. Đội Trường Đà.
B. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
C. Hải quân nhân dân Việt Nam.
D. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
Câu 19. “Cát vàng” là một cách gọi khác của quần đảo nào ở nước ta?
A. Trường Sa.
B. Hoàng Sa.
C. Phú Quốc.
D. Cô Tô.
Câu 20. Để bảo vệ và thực thi chủ quyền ở Biển Đông, nhà nước Việt Nam đã có
hoạt động nào?
A. Ban hành các chính sách, biện pháp và hành động cụ thể.
B. Thỏa hiệp với các quốc gia cùng chung Biển Đông.
C. Sử dụng bạo lực để khẳng định chủ quyền trên Biển Đông.
D. Giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp phi hòa bình.
Câu 21. Nội dung nào không thể hiện đúng vai trò của Biển Đông ở nước ta?
A. Phát triển thương mại hàng hải.
B. Phát triển nông nghiệp trồng lúa nước.
C. Cung cấp tài nguyên sinh vật biển phong phú.
D. Tiềm năng phát triển du lịch biển.
Câu 22. Trong các thế kỷ XVII - XVIII, chúa Nguyễn đã tổ chức 2 đội quân ra
Hoàng Sa và Trường Sa, đó là những đội quân nào?
A. “Hoàng Sa” - “Cát Vàng”.
C. “Cảnh Dương” - “Bình Sơn”.
B. “Cát Vàng” - “ Bắc Hải”.
D. “Hoàng Sa” - “Bắc Hải”.
Câu 23. Một trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất ở thềm lục địa Việt
Nam ở Biển Đông là?
A. Dầu khí.
B. Thạch cao.
C. Cát đen.
D. Than đá.
Câu 24. Cảnh quan ở Biển Đông đa dạng với nhiều bãi cát, vịnh, hang động, tạo
điều kiện cho Việt Nam phát triển nghành kinh tế mũi nhọn nào sau đây?
A. Công nghiệp khai khoáng.
C. Thương mại biển.
B. Du lịch.
D.Giao thông hàng hải .
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Câu 25. Nguồn tài nguyên sinh vật phong phú và đa dạng của Biển Đông đã tạo
điều kiện để Việt Nam có thể phát triển nghành kinh tế nào?
A. Khai thác tài nguyên sinh vật biển. B. Công nghiệp khai khoáng.
C. Sửa chữa và đóng tàu.
D. Giao thông hàng hải.
Câu 26. Biển Đông là “cửa ngõ” để Việt Nam giao lưu kinh tế và hợp tác với các
nước trên thế giới, đặc biệt là khu vực nào?
A. Châu Á - Châu Đại Dương.
B. Châu Á - Thái Bình Dương.
C. Châu Đại Dương - Thái Bình Dương.
D. Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
II. THÔNG HIỂU
Câu 27. Biển Đông có tầm quan trọng như thế nào về quốc phòng, an ninh đối với
Việt Nam?
A. Địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế ở khu vực Châu Á.
B. Điểm điều tiết giao thông đường biển quan trọng bậc nhất Châu Á.
C. Giữ vai trò bảo vệ an ninh hàng hải, chủ quyền lãnh thổ nước ta.
D. Tuyến hàng hải quốc tế nhộn nhịp lớn thứ hai trên thế giới.
Câu 28. Ý nào sau đây phản ánh không đúng tầm quan trọng của Biển Đông về
quốc phòng, an ninh đối với Việt Nam?
A. Cửa ngõ, tuyến phòng thủ bảo vệ đất liền từ xa.
B. Bảo vệ an ninh hàng hải, chủ quyền lãnh thổ.
C. Con đường giao thương giữa các vùng trong cả nước.
D. Góp phần phát triển các nghành kinh tế trọng điểm.
Câu 29. Đối với Việt Nam, Biển Đông có tầm quan trọng chiến lược như thế nào
trong phát triển các ngành kinh tế trọng điểm?
A. Tạo điều kiện để nước ta giao lưu, hội nhập với các nền văn hóa khác.
B. Điểm điều tiết giao thông đường biển quan trọng bậc nhất ở Châu Á.
C. Góp phần quan trọng vào việc phát triển các ngành kinh tế trọng điểm.
D. Tuyến hàng hải nhộn nhịp lớn thứ hai trên thế giới với lượng hàng hóa lớn.
Câu 30. Biển Đông có vai trò quan trọng như thế nào đối với Việt Nam về lĩnh
vực giao thông hàng hải?
A. Tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam phát triển thương mại hàng hải.
B. Góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế trọng điểm của Việt Nam.
C. Giữ vai trò trong bảo vệ an ninh hàng hải, chủ quyền lãnh thổ nước ta.
D. Tạo điều kiện để nước ta giao lưu, hội nhập với các nền văn hóa khác.
Câu 31. Đầu thế kỉ XX, quần đảo Hoàng Sa được sáp nhập vào tỉnh nào sau đây?
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A. Bà Rịa.
B. Thừa Thiên Huế.C. Quảng Ngãi.
D. Bình Định.
Câu 32. Vị trí đại lí và tài nguyên của Biển Đông tạo điều kiện thuận lợi cho Việt
Nam Phát triển nhiều nghành kinh tế, ngoại trừ nghành
A. công nghiệp khai khoáng.
C. giao thông hàng hải.
B. đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
D. giao thông đường hàng không.
Câu 33. Dưới thời vua Minh Mạng (1820-1841) thuộc triều Nguyễn ở nước ta,
Quần đảo Trường Sa có tên gọi là gì?
A. Bãi cát vàng.
B. Vạn lí Trường Sa.
C. Đại Trường Sa đảo.
D. Thiên Lý Sa Hoàng.
Câu 34. Việt Nam có thể dựa vào điều kiện tự nhiên nào của Biển Đông để phát
triển nghành công nghiệp khai khoáng?
A. Đường bờ biển dài, ven biển có nhiều vũng vịnh nước sâu và kín gió.
B. Biển Đông giàu tài nguyên khoáng sản (titan, thiếc...), đặc biệt là dầu khí.
C. Cảnh quan ở Biển Đông đa dạng với nhiều vũng, vịnh, bãi cát trắng, hang
động...
D. Nguồn tài nguyên sinh vật ở Biển Đông phong phú và đa dạng, có giá trị kinh
tế.
Câu 35. Năm 1816, vua Gia Long lệnh cho thủy quân và đội Hoàng Sa đi thuyền
ra Hoàng Sa để
A. khai thác sản vật (tôm, cá...).
C. xem xét, đo đạc thủy trình.
B. cứu hộ tàu thuyền gặp nạn.
D. dựng miếu thờ và vẽ bản đồ.
Câu 36. Tháng 6 - 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XIII đã thông qua văn bản pháp luật nào sau đây?
A. Luật An ninh quốc gia.
C. Sách trắng quốc phòng.
B. Luật Biên giới quốc gia.
D. Luật Biển Việt Nam.
III. VẬN DỤNG
Câu 37. Nội dung nào sau đây không phải là hoạt động của Việt Nam để bảo vệ
chủ quyền biển đảo?
A. Giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình.
B. Ban hành các văn bản pháp luật khẳng định chủ quyền, thông qua Luật Biển
Việt Nam.
C. Nghiên cứu, chế tạo vũ khí hạt nhân nhằm đe dọa các nước có ý đồ muốn xâm
phạm.
D. Thúc đẩy và thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông
(DOC).
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Câu 38. Việc xác định chủ quyền của nước ta đối với các đảo và quần đảo trên
biển lại có ý nghĩa rất lớn vì?
A. Các đảo và quần đảo có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng.
B. Đây là cơ sở để khẳng định chủ quyền của nước ta với vùng biển và thềm lục
địa.
C. Các đảo và quần đảo có cảnh quan đa dạng với nhiều vùng vịnh, bãi cát, hang
động...
D. Các đảo và quần đảo là điểm trung chuyển của tàu thuyền, trao đổi và bốc dỡ
hàng hóa.
Câu 39. Ý nào sau đây không phải là chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong
vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay?
A. Giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình.
B. Thực hiện các biện pháp toàn diện nhằm bảo vệ quyền, chủ quyền ở Biển Đông.
C. Tăng cường phát triển kinh tế biển gắn với tăng cường quốc phòng an ninh trên
biển.
D. Kiên quyết dùng vũ lực để đánh trả lại bất cứ hoạt động tranh chấp trên Biển
Đông.
Câu 40. Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của Quần đảo Trường Sa đối
với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
A. Góp phần phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt kinh tế biển.
B. Có tiềm năng góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển.
C. Có vị trí quan trọng về mặt quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo.
D. Ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, chính trị và kinh tế của khu vực.
Câu 41. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nhiệm vụ của hải đội Hoàng
Sa dưới thời các chúa Nguyễn ?
A. Khai thác các sản vật quý ở Biển Đông.
B. Canh giữ, bảo vệ các đảo ở Biển Đông.
C. Cắm mốc chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa.
D. Thu gom hàng hóa của tàu nước ngoài bị đắm.
Câu 42. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nhiệm vụ của hải đội Hoàng
Sa dưới triều Nguyễn ?
A. Thống kê các đảo, bãi cát, bãi đá ngầm.
B. Vẽ hình thể, đo đạc, vẽ thành bản đồ.
C. Tập trận, biểu dương lực lượng quân đội.
D. Xác định phương hướng, khoảng cách.
Câu 43. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đảo nào sau đây được
mệnh danh là “Địa ngục trần gian”?
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A. Đảo Lý Sơn.
B. Đảo Phú Quốc. C. Côn Đảo.
D. Đảo Cát Bà.
Câu 44. Trong những năm 1975 đến nay, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường
Sa được đặt dưới sự quản lí của chính quyền
A. Việt Nam Cộng hòa.
B. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
C. Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.
D. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 45. Trong những năm 1945- 1975, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường
Sa được đặt dưới sự quản lí của chính quyền
A. Việt Nam Cộng hòa.
B. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
C. Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.
D. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
IV. VẬN DỤNG CAO
Câu 46. Theo luật Biển Việt Nam (năm 2012), khi tiến hành bắt giữ, tạm giữ tàu
thuyền nước ngoài vi phạm pháp luật, lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển hoặc
cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Bộ nào?
A. Bộ công an.
B. Bộ tư pháp.
C. Tòa án nhân dân.
D. Bộ ngoại giao.
Câu 47. Hiện nay, Việt Nam vận dụng nguyên tắc cơ bản nào của Liên hợp quốc
để đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo?
A. Bình đẳng chủ quyền và quyền tự quyết của các dân tộc.
B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào.
C. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
D. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.
Câu 48. Từ năm 1884 đến năm 1945, thông qua nhiều hoạt động, chính quyền
thuộc địa Pháp đại diện quyền lợi của Việt Nam trong quan hệ đối ngoại, luôn
khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo
Trường Sa, ngoại trừ việc
A. dựng cột mốc chư quyền.
B. công bố sách trắng quốc phòng.
C. xây dựng hải đăng, trạm khí tượng...
D. thực hiện các cuộc khảo sát khoa học.
Câu 49. Trong những năm 1954-1975, Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã tiến
hành nhiều hoạt động thực thi chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa và
quần đảo Trường Sa, ngoại trừ việc
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A. cử quân đồn trú, dựng bia chủ quyền, treo cờ trên các đảo chính.
B. công bố Sách trắng về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo này.
C. phản đối các hành động chiếm đóng trái phép đảo Ba Đình của Đài Loan.
D. sáp nhập quần đảo Hoàng Sa vào tỉnh Tuy Phước (Bà Rịa – Vũng Tàu hiện
nay).
Câu 50. Việt Nam thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa dưới thời các chúa Nguyễn có ý nghĩa như thế nào?
A. Tạo cơ sở lịch sử cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.
B. Khẳng định và bảo vệ chủ quyền của các đảo, quần đảo thuộc Vịnh Bắc Bộ.
C. Đảm bảo cho hoạt động khai thác lâu dài của người Việt ở Vịnh Bắc Bộ.
D. Khẳng định chủ quyền và hoạt động khai thác lâu dài tại vùng vịnh Thái Lan.
Phần 2. TỰ LUẬN
Câu 1 (2,0 điểm). Biển Đông có tầm quan trong chiến lược như thế nào đối với
Việt Nam? Quá trình xác lập chủ quyền, quản lí liên tục và cuộc đấu tranh bảo vệ,
thực thi chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam đối với quần đảo
Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa diễn ra như thế nào? Chủ trương của Việt Nam
trong việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông là gì? (2 điểm)
Câu 2 (2,0 điểm). Nêu những việc làm mà một công dân có thể đóng góp cho cuộc
đấu tranh bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển
Đông.
Câu 3 (4,0 điểm). Biển Đông có tầm quan trọng như thế nào đối với Việt Nam?
Câu 4 (3,0 điểm). Chứng minh “Việt Nam là Nhà nước đầu tiên xác lập chủ quyền
và quản lý liên tục đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong lịch
sử”.
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
1
1
1
2
3
4
. PHẦN TRẮC NGHIỆM
.A 2.A 3.B 4.A
5.B
6.A
7.A
8.C
9.A
10.A
1.A 12.A 13.D 14.C 15.B 16.C 17.C 18.A 19.B 20.A
1.B 22.D 23.A 24.B 25.A 26.B 27.C 28.D 29.C 30.A
1.B 32.D 33.B 34.B 35.C 36.D 37.C 38.B 39.D 40.D
1.C 42.C 43.C 44.D 45.A 46.D 47.C 48.B 49.D 50.A
2
. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (2,0 điểm). Biển Đông có tầm quan trong chiến lược như thế nào đối với
Việt Nam? Quá trình xác lập chủ quyền, quản lí liên tục và cuộc đấu tranh bảo vệ,
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thực thi chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam đối với quần đảo
Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa diễn ra như thế nào? Chủ trương của Việt Nam
trong việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông là gì?
Nội dung
Điểm
-
Biển Đông đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử, hiện tại và tương lai:
+ Biển Đông là tuyến phòng thủ phía đông của đất nước. Hệ thống các
0,5
đảo và quần đảo trên của Việt Nam trên Biển Đông hợp thành tuyến
phòng thủ bảo vệ vùng trời, vùng biển và đất liền.
+
Vị trí địa lí và tài nguyên của Biển Đông tạo điều kiện thuận lợi cho
phát triển kinh tế biển đa dạng với các nghành mũi nhọn như: thương
mại biển, khai thác và nuôi trồng thủy sản, sửa chữa và đóng tàu, du
lich...
0,5
0,5
-
Việt Nam là quốc gia đầu tiên khai phá, xác lập và quản lí liên tục
đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Từ thế kỉ XVII
đến nay, nhà nước Việt Nam đã liên tục tiến hành các cuộc đấu tranh
nhằm bảo vệ và thực thi chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của
Việt Nam ở hai quần đảo này.
-
Đối với các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, Việt Nam chủ
0,5
trương giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình với tinh
thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế.
Câu 2 (2,0 điểm). Nêu những việc làm mà một công dân có thể đóng góp cho cuộc
đấu tranh bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển
Đông.
Nội dung
Điểm
-
Chủ động tìm hiểu các tư liệu lịch sử, pháp luật Việt Nam, pháp luật
0,5
quốc tế, ...để có nhận thức đúng đắn về vấn đề: chủ quyền, các quyền
và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông. Quan tâm đến đời
sống chính trị- xã hội của địa phương, đất nước.
-
Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
0,5
nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, chính sách liên quan đến vẫn đề
chủ quyền biển, đảo; đồng thời vận động mọi người xung quanh cùng
thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
-
Phê phán, đấu tranh với những hành vi xâm phạm chủ quyền biển
đảo Việt Nam, những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.
Tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào bảo vệ chủ quyền biển
0,5
0,5
-
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đảo, ví dụ như: “Vì Trường Sa thân yêu”, “Góp đá xây Trường Sa”,
“Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi”, “Tuổi trẻ hướng về biển, đảo
của Tổ quốc”...
Câu 3 (4,0 điểm). Biển Đông có tầm quan trọng như thế nào đối với Việt Nam?
Nội dung
Điểm
a. Về quốc phòng, an ninh
- Việt Nam giáp với Biển Đông ở ba phía: đông, nam và tây nam, có
0,5
đường bờ biển dài khoảng 3260km, có khoảng 4000 hòn đảo lớn nhỏ
nằm gần bờ và xa bờ, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo
Trường Sa hợp thành hệ thống đảo để bảo vệ vùng trời, vùng biển và
đất liền. Các đảo và quần đảo của Việt Nam trên Biển Đông còn là cửa
ngõ, tuyến phòng thủ bảo vệ đất liền từ xa.
-
Bên cạnh đó, nằm trên tuyến đường giao thông biển huyết mạch và là
0,5
0,5
địa bàn chiến lược ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Biển Đông
giữ vai trò bảo vệ an ninh hàng hải, chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.
-
Trong tiến trình lịch sử, Biển Đông là con đường giao thương giữa
các khu vực trong cả nước và giữa Việt Nam với thị trường khu vực và
quốc tế. Biển Đông cũng là con đường giúp Việt Nam giao lưu và hội
nhập với các nền văn hóa khác. Do đó, Biển Đông tạo ra nhiều cơ hội
nhưng cũng đặt Việt Nam trước những thách thức trong việc bảo vệ
quốc phòng, an ninh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh
hội nhập và toàn cầu hóa.
b. Về phát triển các ngành kinh tế trọng điểm
Là vùng biển có vị trí chiến lược quan trọng, tài nguyên phong phú,
Biển Đông góp phần quan trọng vào việc phát triển các ngành kinh tế
trọng điểm của Việt Nam như: giao thông hàng hải, công nghiệp khai
khoáng, khai thác tài nguyên sinh vật biển, nuôi trồng thủy sản, du
lịch…
0,5
0,5
0,5
-
Về giao thông hàng hải, hệ thống các cảng biển nước sâu và cảng
trung bình được xây dựng dọc Biển Đông là điều kiện thuận lợi cho
Việt Nam phát triển thương mại hàng hải. Trong đó có những cảng lớn
giữ vai trò đầu mối vận chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế như
cảng Hải Phòng, cảng Đà Nẵng, cảng Sài Gòn,…
-
Về công nghiệp khai khoáng, dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam có trữ
lượng lớn với các bể trầm tích như Cửu Long, Nam Côn Sơn,… và có
điều kiện khai thác khá thuận lợi. Vùng biển Việt Nam còn chứa đựng
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tiềm năng lớn về quặng sa khoáng như titan, thiếc vàng, sắt, thạch cao,
cát đen,… là những nguồn tài nguyên quý giá.
-
Về khai thác tài nguyên sinh vật biển, Biển Đông là vùng biển đa
0,5
0,5
dạng về sinh học, riêng trữ lượng cá biển trên các vùng biển của Việt
nam ước tính khoảng 3 - 4 triệu tấn, khả năng khai thác 1,4 – 1,6 triệu
tấn.
-
Về du lịch, cảnh quan ở Biển Đông đa dạng với nhiều vũng, vịnh, bãi
cát trắng, hang động,… Các bán đảo và đảo lớn nhỏ liên kết với nhau
tạo thành quần thể du lịch như Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), bãi
biển Non Nước (thành phố Đà Nẵng), đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên
Giang),… phù hợp để phát triển đa dạng nhiều loại hình du lịch.
Câu 4 (3,0 điểm). Chứng minh “Việt Nam là Nhà nước đầu tiên xác lập chủ quyền
và quản lý liên tục đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong lịch
sử”.
Nội dung
Thời chúa Nguyễn thế kỉ XVII VIII:
Lập đội Hoàng Sa đến khai thác sản vật, thực thi chủ quyền tại quần
Điểm
*
0,75
-
đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
Lập đội Bắc Hải để khai thác sản vật, kiểm tra, kiểm soát, thực thi
chủ quyền ở khu vực Bắc Hải, đảo Côn Lôn và các đảo ở Hà Tiên.
-
*
-
Thời nhà Nguyễn (1802 – 1945)
0,75
0,75
Tái lập đội Hoàng Sa và Bắc Hải.
-
Dưới thời Minh Mạng: Kiểm tra, kiểm soát, khai thác sản vật hiếm,
tổ chức thu thuế và cứu hộ tàu bị nạn.
-
Khảo sát, đo vẽ bản đồ, dựng miếu thờ, bia chủ quyền…
Từ 1945 – 1975:
*
-
Pháp tiến hành xây dựng bia chủ quyền, trạm khí tượng, trạm vô
tuyến điện, thực hiện một số khảo sát khoa học.
Pháp rút khỏi Việt Nam, chính quyền Việt Nam Cộng hòa tiếp quản
và khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Tranh chấp giữa Việt Nam Cộng hòa và Trung Quốc để giành chủ
quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Từ 1975 đến nay: Thực hiện quyền quản lí hành chính và đấu tranh 0,75
pháp lí, ngoại giao để khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.
-
-
*
-
--HẾT---
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